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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án Nhà máy may TDT Đại Từ

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT	i
CHƯƠNG I
[bookmark: _Toc96699427][bookmark: _Toc99815883][bookmark: _Toc167809885]THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc96699428][bookmark: _Toc99815884][bookmark: _Toc167809886]1.1. Tên chủ dự án
- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT
- Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 
[bookmark: _Hlk136506156]- Người đại diện theo pháp luật: Ông Chu Thuyên
- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Điện thoại: 02086.569898
- Mã số thuế: 4600941221
[bookmark: _Hlk136506136][bookmark: _Toc96699429][bookmark: _Toc99815885]- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 4600941221 đăng ký lần đầu ngày 22/03/2011 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 14/10/2022.
- Quyết định số 14/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 15/01/2019, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 07/01/2022.
[bookmark: _Toc167809887]1.2. Tên dự án
- Tên dự án: Nhà máy may TDT Đại Từ
- Địa điểm thực hiện: Xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 
- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Thuộc dự án đầu tư nhóm B.
Tổng vốn đầu tư dự án: 185,114 tỷ đồng. Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019, cơ sở thuộc dự án nhóm B.
- Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư quy định tại điểm d, khoản 4, điều 28, Luật BVMT số 72/2020/QH14 nên không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ khoản 1, điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường.
Căn cứ theo khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, dự án thuộc quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND tỉnh Thái Nguyên.
[bookmark: _Toc96699430][bookmark: _Toc99815886][bookmark: _Toc167809888]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án
[bookmark: _Toc96699431][bookmark: _Toc99815887][bookmark: _Toc167809889]1.3.1. Công suất/Quy mô của dự án
1.3.1.1. Quy mô, công suất của dự án
a. Mục tiêu của dự án
Xây dựng cơ sở sản xuất hàng may sẵn, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm may mặc của người tiêu dùng.
b. Quy mô, công suất của dự án
Quy mô công suất sản xuất:
	STT
	Sản phẩm
	Công suất hiện tại đã phê duyệt
	Công suất sau mở rộng theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2022

	1
	Hàng may sẵn
	2.000.000
	Sản phẩm may mặc dệt thoi/năm
	10.000.000
	Sản phẩm may mặc dệt kim/năm


(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT)
Quy mô lao động:
Tại giai đoạn nhà máy cải tạo, nâng công suất, số lượng lao động đạt tối đa khoảng 2.000 công nhân viên.
1.3.1.2. Quy mô các hạng mục công trình của dự án
Dự án Nhà máy may TDT Đại Từ được thực hiện trên khu đất thuộc xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích 39.834,6m2.
Nhà máy thực hiện nâng công suất sản xuất nên không thực hiện xây dựng bổ sung các hạng mục mới, giữ nguyên các hạng mục công trình hiện trạng tiếp tục sử dụng và chỉ lắp đặt bổ sung máy móc, thiết bị.
Các hạng mục công trình của dự án được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc170310707]Bảng 1. 1. Các hạng mục công trình đầu tư xây dựng của dự án
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Tiến độ xây dựng

	Giai đoạn sản xuất hiện tại

	I
	Các hạng mục công trình chính
	Đã xây dựng vào Quý III/2020

	1
	Nhà xưởng may
	m2
	7.520,25
	

	2
	Nhà điều hành + Nhà phụ trợ  (Xưởng cắt, kho)
	m2
	7.115,1
	

	3
	Nhà ăn ca công nhân
	m2
	2.094
	

	4
	Nhà kho thành phẩm, kho phụ liệu, khu hoàn thiện (2 tầng)
	m2
	4.023,75
	Đã xây dựng vào Quý I/2022

	II
	Các hạng mục công trình phụ trợ
	

	1
	Nhà cấp 4 văn phòng
	m2
	603,05
	Đã xây dựng vào Quý III/2020

	2
	Nhà bảo vệ
	m2
	18
	

	3
	Nhà để xe CBCNV
	m2
	3.600
	

	4
	Nhà vệ sinh
	m2
	199,2
	

	5
	Khu vực lò hơi
	m2
	324
	Đã xây dựng vào Quý I/2022

	6
	Khu vực máy nén khí
	m2
	85
	Đã xây dựng vào Quý I/2024

	7
	Phòng y tế
	m2
	40
	

	8
	Phòng cơ điện
	m2
	300
	

	9
	Ao PCCC
	m3
	1.824
	

	10
	Nhà thể thao
	m2
	187
	

	11
	Cây xanh 
	m2
	2.552
	Đã xây dựng vào Quý III/2020

	12
	Sân, đường giao thông nội bộ
	m2
	2.865,33
	

	13
	Hệ thống điện
	HT
	1
	

	14
	Hệ thống thông tin liên lạc
	HT
	1
	

	15
	Hệ thống chống sét
	Bộ
	1
	

	16
	Hệ thống cấp nước PCCC
	HT
	1
	

	17
	Hệ thống điện chiếu sáng ngoài trời
	HT
	1
	

	18
	Giếng khoan
	Giếng
	1
	

	19
	Trạm biến áp 560KVA-35/0,4KV
	Trạm 
	1
	

	20
	Kho chứa hóa chất
	m2
	25
	

	III
	Các công trình bảo vệ môi trường
	

	1
	Hệ thống thu gom nước mưa
	HT
	1
	Đã xây dựng vào Quý III/2020

	2
	Hệ thống thu gom nước thải
	HT
	1
	

	3
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	m3/ngđ
	200
	Đã xây dựng vào Quý I/2024

	4
	Kho chứa chất thải sản xuất
	m2
	819
	Đã xây dựng vào Quý III/2020

	5
	Kho chứa chất thải rắn nguy hại
	m2
	25
	

	Giai đoạn nâng công suất

	1
	Trạm biến áp 560kVA-35/0,4V
	Trạm
	1
	Dự kiến xây dựng vào tháng 8/2024

	2
	Hành lang cây xanh, cây xanh cảnh quan
	m2
	5.414,92
	Dự kiến xây dựng vào tháng 8/2024

	3
	Cải tạo các công trình BVMT (HTXLNT, HTXL khí thải từ lò hơi, các kho chứa chất thải)
	-
	-
	Dự kiến xây dựng vào tháng 8/2024

	
	Tổng diện tích
	m2
	39.834,6
	


Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, 2024
1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án
1.3.2.1. Công nghệ sản xuất
Quy trình công nghệ khái quát như sau:Kho nguyên liệu
Phân xưởng cắt
Phân xưởng đóng gói
Phân xưởng may
Kho thành phẩm
Kho phụ liệu

[bookmark: _Toc174197517]Hình 1. 1. Quy trình sản xuất Nhà máy may TDT
Quy trình sản xuất của nhà m áy cụ thể như sau:Phụ liệu
Vải cuộn
Cắt
Xuất hàng 
Là ủi
May
Kiểm tra
Nhiệt dư
Vải vụn, than, củi
Vải thừa, bụi
Vải thừa, chỉ thừa, bụi vải
Đóng gói 
Kiểm tra 
Sản phẩm lỗi
Bụi, khí thải 
(CO, NOx, SO2)
Nilon, bìa cacton rách hỏng
Sản phẩm lỗi
Lò hơi

[bookmark: _Toc174197518]Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất hàng dệt kim
* Thuyết minh quy trình sản xuất
Bước 1: Công đoạn cắt. Vài cuộn được nhập về từ các nhà cung cấp và sẽ được cắt theo quy định may hàng.
Bước 2: Công đoạn may cơ bản. Vài sau khi cắt sẽ may định hình thành sản phẩm.
Bước 3: Công đoạn kiểm tra. Sau khi may hoàn thiện sản phẩm theo mẫu cần kiểm tra hình thức của sản phẩm xem đã đạt yêu cầu hay chưa, có bị lỗi hay không.
Bước 4: Công đoạn là ủi. Sản phẩm sau khi may hoàn thiện cần được là ủi để tạo dáng định hình sản phẩm, ủi thẳng các vết nhăn để lại trên sản phẩm từ các công đoạn trước đó. 
Bước 5: Công đoạn kiểm tra. Sản phẩm trước khi được đóng gói và mang ra thị trường cần được kiểm tra lại để loại bỏ các sản phẩm lỗi không được phát hiện ở lần kiểm tra thứ đầu tiên.
Bước 6: Công đoạn đóng gói. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng gói nhập kho trước khi xuất hàng.
[bookmark: _Toc96699433][bookmark: _Toc99815889]1.3.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Tại thời điểm hiện tại, công ty đã đầu tư máy móc, thiết bị để phục vụ cho quá trình sản xuất theo Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 12/UBND-TNMT ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đại Từ. Trong thời gian tới để đáp ứng mục tiêu sản xuất công ty đã đề ra, công ty đã nâng công suất sản xuất lên 10.000.000 sản phẩm/năm. Công ty thực hiện đầu tư bổ sung thêm máy móc để phục vụ cho quá trình sản xuất mới và tiếp tục tận dụng các loại máy móc và thiết bị hiện có đề thực hiện sản xuất với công suất mới của công ty. Vì vậy danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành ổn định của dự án cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc170310708]Bảng 1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Tình trạng hoạt động

	
	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn nâng công suất
	
	

	I
	XƯỞNG MAY
	
	
	
	
	

	1
	Máy 1 kim điện tử
	Chiếc
	564
	764
	Nhật Bản
	80-90%

	2
	Máy xén điện tử
	Chiếc
	52
	102
	Trung Quốc
	80-90%

	3
	Máy 2 kim cơ 
	Chiếc
	135
	185
	Nhật Bản
	80-90%

	5
	Máy vắt sổ
	Chiếc
	414
	514
	Nhật Bản
	80-90%

	6
	Máy vắt gấu
	Chiếc
	12
	30
	Đài Loan
	80-90%

	7
	Máy dập cúc (cơ)
	Chiếc
	44
	55
	Đài Loan
	80-90%

	8
	Máy đính bọ điện tử
	Chiếc
	40
	60
	Đài Loan
	80-90%

	9
	Máy đính cúc điện tử tự động
	Chiếc
	2
	7
	Đài Loan
	80-90%

	10
	Máy thùa đầu tròn điện tử
	Chiếc
	8
	15
	Nhật Bản
	80-90%

	11
	Máy thùa đầu bằng điện tử
	Chiếc
	15
	20
	Nhật Bản
	80-90%

	12
	Máy trần đè
	Chiếc
	301
	301
	Nhật Bản
	80-90%

	13
	Máy KASSAI
	Chiếc
	28
	28
	Nhật Bản
	80-90%

	14
	Máy 1 kim móc xích
	Chiếc
	35
	35
	Nhật Bản
	80-90%

	15
	Máy cuốn ống
	Chiếc
	4
	4
	Trung Quốc
	80-90%

	16
	Máy lập trình khổ nhỏ
	Chiếc
	12
	12
	Trung Quốc
	80-90%

	17
	Máy lập trình khổ lớn
	Chiếc
	59
	59
	Trung Quốc
	80-90%

	18
	Máy bổ túi (laze)
	Chiếc
	10
	10
	Trung Quốc
	80-90%

	19
	Máy cộp nhiệt
	Chiếc
	16
	26
	Trung Quốc
	80-90%

	20
	Cầu là hơi
	Chiếc
	90
	90
	Đài Loan
	80-90%

	21
	Máy cân độ bền cúc
	Chiếc
	1
	1
	Nhật Bản
	80-90%

	22
	Máy in sơ đồ
	Chiếc
	1
	2
	Trung Quốc
	80-90%

	23
	Máy in mẫu cứng
	Chiếc
	1
	1
	Trung Quốc
	80-90%

	II
	KHU PHỤ TRỢ
	
	
	
	
	

	24
	Máy nén khí
	Chiếc
	2
	3
	Trung Quốc
	80-90%

	25
	Máy phát điện 1000KVA
	Chiếc
	1
	1
	Trung Quốc
	80-90%

	26
	Hệ thống tủ điện
	HT
	1
	1
	Trung Quốc
	80-90%

	27
	Bơm giàn mát
	Chiếc
	3
	3
	Trung Quốc
	80-90%

	28
	Xe thang nâng hàng
	Chiếc
	2
	2
	Trung Quốc
	80-90%

	29
	Nồi nấu bằng hơi
	Chiếc
	8
	8
	Trung Quốc
	80-90%

	30
	Lò hơi 1,5T
	HT
	1
	1
	Trung Quốc
	80-90%

	III
	KHO NGUYÊN, PHỤ LIỆU
	
	
	
	
	

	31
	Máy kiểm vải
	Chiếc
	2
	2
	Đài Loan
	80-90%

	32
	Máy xả vải
	Chiếc
	4
	5
	Nhật Bản
	80-90%

	33
	Máy hấp vải (khử độ co)
	Chiếc
	1
	1
	Trung Quốc
	80-90%

	34
	Máy cắt nhám, dây dệt
	Chiếc
	1
	4
	Đài Loan
	80-90%

	35
	Hộp soi màu
	Chiếc
	1
	1
	Nhật Bản
	80-90%

	36
	Máy ép mex nhỏ
	Chiếc
	1
	1
	Trung Quốc
	80-90%

	IV
	NHÀ CẮT
	
	
	
	
	

	37
	Máy ép mex
	Chiếc
	2
	3
	Đài Loan
	80-90%

	38
	Máy cắt vòng
	Chiếc
	3
	3
	Nhật Bản
	80-90%

	39
	Máy cắt đầu bàn
	Chiếc
	8
	10
	Trung Quốc
	80-90%

	40
	Máy trải vải tự động
	Chiếc
	7
	10
	Đài Loan
	80-90%

	41
	Máy cắt phá
	Chiếc
	11
	11
	Nhật Bản
	80-90%

	42
	Máy cắt phá tự động
	Chiếc
	2
	2
	Trung Quốc
	80-90%

	43
	Máy khoan dấu
	Chiếc
	1
	1
	Đài Loan
	80-90%

	44
	Súng bắn nhiệt độ ép mex
	Chiếc
	1
	1
	Đài Loan
	80-90%

	45
	Thiết bị kéo thử mex
	Chiếc
	1
	1
	Nhật Bản
	80-90%

	46
	Máy in sơ đồ
	Chiếc
	1
	1
	Trung Quốc
	80-90%

	V
	HOÀN THIỆN
	
	
	
	
	

	47
	Máy dò kim loại
	Chiếc
	2
	2
	Đài Loan
	80-90%

	48
	Máy dò kim cầm tay
	Chiếc
	1
	1
	Nhật Bản
	80-90%

	49
	Máy hút ẩm
	Chiếc
	7
	7
	Trung Quốc
	80-90%

	VI
	PHÒNG LAB
	
	
	
	
	

	50
	Máy giặt
	Chiếc
	1
	1
	Đài Loan
	80-90%

	51
	Máy sấy
	Chiếc
	1
	1
	Nhật Bản
	80-90%

	52
	Máy mài mòn
	Chiếc
	1
	1
	Trung Quốc
	80-90%

	53
	Cân trọng lượng vải
	Chiếc
	2
	2
	Đài Loan
	80-90%

	
	Tổng
	
	1.915
	2403
	
	


Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
1.3.3. Sản phẩm của dự án
Các sản phẩm của dự án là hàng may sẵn với 10.000.000 sản phẩm may mặc/năm.
[bookmark: _Toc96699434][bookmark: _Toc99815890][bookmark: _Toc167809890]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án
[bookmark: _Toc167809891]1.4.1. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trong giai đoạn thi công, xây dựng
Dự án đang hoạt động sản xuất theo quy mô đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 12/UBND-TNMT ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đại Từ. Trong giai đoạn tăng quy mô công suất, nhà máy chỉ thực hiện lắp đặt máy móc dây chuyền sản xuất mới nên không phát sinh nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng. Công nhân tham gia lắp đặt máy móc thiết bị là chủ yếu công nhân và cán bộ kỹ thuật của dự án đang làm việc tại nhà máy.
[bookmark: _Toc167809892]1.4.2. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trong giai đoạn sản xuất hiện tại và khi vận hành ổn định
a. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu
[bookmark: _Toc46566504][bookmark: _Toc84508101][bookmark: _Toc170310709]Bảng 1. 3. Nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất
	[bookmark: _Toc46566505][bookmark: _Toc84508102]TT
	Tên nguyên phụ liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Xuất xứ

	
	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn mở rộng, nâng công suất
	

	1
	Vải các loại
	Tấn/năm
	2.340,1
	4.211,4
	Trung Quốc

	2
	Bông 
	Tấn/năm
	124,6
	0
	Trung Quốc

	3
	Khóa kéo
	Tấn/năm
	33,6
	80,3
	Trung Quốc, Việt Nam

	4
	Cúc (nút)
	Tấn/năm
	6,6
	14,9
	Trung Quốc

	5
	Chỉ may các loại
	Tấn/năm
	31,5
	105,6
	Trung Quốc

	6
	Bang nhám
	Tấn/năm
	0,7
	0,9
	Việt Nam

	7
	Thùng carton
	Tấn/năm
	58,3
	494,7
	Việt Nam

	8
	Nilon 
	Tấn/năm
	97,1
	344,6
	Việt Nam

	9
	Chun 
	Tấn/năm
	38,3
	200,8
	Việt Nam

	Tổng 
	
	2.730,8
	5.453,2
	


b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất
[bookmark: _Toc170310710]Bảng 1. 4. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động của nhà máy
	STT
	Tên hóa chất
	Thành phần hóa học
	Đơn vị
	Số lượng
	Nguồn cung cấp
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	Hiện tại
	Giai đoạn nâng công suất
	
	

	1
	Dầu máy may công nghiệp
	Pentane (C5H12), 2-methylpentane (C6H14), C7-C9
	Lít/năm
	800
	1.204
	Việt Nam
	Sử dụng để bôi trơn đối với các động cơ của máy may công nghiệp

	2
	Dầu chỉ
	Poly prolylene
	Lít/năm
	30
	50
	Việt Nam
	Sử dụng để bôi trơn máy móc thiết bị

	3
	Dầu tẩy 
	Acetone
	Lít/năm
	5
	0
	Việt Nam
	Sử dụng để tẩy các vết bẩn trên sản phẩm

	4
	Cồn công nghiệp
	Ethanol 
	Lít/năm
	60
	100
	Việt Nam
	

	5
	Bình xịt Spot Lifter
	CO2 lạnh và Etyl Clorua
	Lít/năm
	5
	8
	Việt Nam
	

	6
	Phấn rôm
	-
	Kg/năm
	30
	40
	Việt Nam
	

	5
	Bột Rollax
	-
	Kg/năm
	8
	12
	Việt Nam
	Vệ sinh băng tải máy ép mex

	6
	Diezzel 
	-
	Lít/năm
	57.806
	57.806
	Việt Nam
	Hoạt động của máy phát điện, máy bơm, xe nâng, ôto

	7
	Xăng A95
	-
	Lít/năm
	6.011
	6.011
	Việt Nam
	Ô tô

	8
	Mực 
	-
	Kg/năm
	6
	9
	Việt Nam
	Đánh số

	9
	NaOH
	-
	Kg/tháng
	60
	240
	Việt Nam
	Hóa chất sử dụng cho hệ thống XLNT

	10
	Chất khử trùng Javel
	-
	Kg/tháng
	60
	240
	Việt Nam
	

	11
	Chất trợ lắng PAC
	Poly alumium chloride
	Kg/tháng
	60
	240
	Việt Nam
	

	12
	Hóa chất dinh dưỡng 
	Đường, cám gạo, methanol
	Kg/tháng
	150
	600
	
	


Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT, 2023
c. Nhu cầu sử dụng nước của dự án
Nhà máy sử dụng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên, hoạt động sản xuất (cấp cho lò hơi, công đoạn là ủi sản phẩm, hoạt động làm mát nhà xưởng), cho hoạt động tưới cây, rửa sân đường và PCCC. 
Nguồn nước cung cấp cho nhà máy được lấy từ 2 nguồn chính:
+ Nước sạch được lấy từ trạm dịch vụ cấp nước và môi trường huyện Đại Từ;
+ Nước giếng khoan được lấy từ 01 giếng khoan trong khu vực nhà máy hiện tại với lưu lượng khai thác được cấp phép là 150 m3/ngày (Giấy phép khai thác nước dưới đất số 3976/GP-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên được đính kèm trong phần phụ lục của báo cáo).
- Nhu cầu sử dụng nước thực tế: Căn cứ theo hoạt động sản xuất thực tế của nhà máy, căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước sạch từ tháng 10/2023 đến nay, căn cứ theo số liệu theo dõi khai thác nước tại 01 giếng khoan của nhà máy. Lượng nước sử dụng thực tế của nhà máy như sau:
+ Nhu cầu sử dụng nước sạch theo hóa đơn tiền nước lớn nhất (từ tháng 10/2023 đến nay) khoảng 16,1m3/ngày. 
+ Nhu cầu sử dụng nước theo số liệu khai thác nước tại 01 giếng khoan của nhà máy lớn nhất khoảng 65m3/ngày.
Như vậy, tổng lượng nước sử dụng cho hoạt động sản xuất của nhà máy lớn nhất khoảng 81,1m3/ngày. 
- Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất: Sau khi mở rộng, nâng công suất, số lượng công nhân viên làm việc tại nhà máy tăng (lên 2.000 công nhân) kéo theo tăng lượng nước cấp. Cụ thể như sau:
+ Nhu cầu cấp nước cho hoạt động sinh hoạt: Định mức cấp nước sinh hoạt cho 1 người/ngày theo TCVN 13606:2023 của Bộ xây dựng chọn tiêu chuẩn cấp nước là 45 l/người/ngày.đêm. Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt tại nhà máy là 2.000 x 45/1000 = 90 m3/ngày.
+ Nước cấp cho nhà ăn: Theo TCVN 13606:2023 (Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng thì tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp) định mức nước cấp sử dụng cho một suất ăn tương đương 18-25 lít/ngày. Chọn định mức suất ăn tương đương 25 lít/ngày. Lượng nước cấp sử dụng cho hoạt động này tương đương: Qnhà ăn = 25 l/suất x 2.000 người = 50 m3/ngày.
Tổng nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt của cán bộ công nhân viên là 140 m3/ngày.
+ Nước cấp cho hoạt động sản xuất khoảng 30 m3/ngày, bao gồm hoạt động sản xuất sau:
Nước cấp cho lò hơi 1,5T/h với định mức sử dụng 5 m3/ngày.
Nước cấp cho công đoạn là ủi sản phẩm với định mức sử dụng khoảng 10 m3/ngày.
Nước cấp cho làm mát nhà xưởng 20 m3/ngày. Trong đó 60% thất thoát do bay hơi, 40% sử dụng tuần hoàn tại chỗ.
+ Nước cấp cho hoạt động tưới cây rửa đường của nhà máy: khoảng 5 m3/ngày.
[bookmark: _Toc156910667][bookmark: _Toc170310711]
Bảng 1. 5. Nhu cầu cấp nước và xả thải của nhà máy sau khi nâng công suất
	TT
	Mục đích sử dụng
	Nhu cầu sử dụng (m3/ngày)
	Nhu cầu xả thải (m3/ngày)
	Ghi chú

	1
	Nước cấp sinh hoạt
	140
	140
	40% lượng nước sau xử lý tái sử dụng cho hoạt động xả bồn cầu khu nhà WC 

	2
	Nước cấp cho lò hơi
	5
	0
	Tuần hoàn, bổ sung hàng ngày. Không xả đáy bể hấp thụ nước vôi trong

	3
	Nước cấp cho là hơi
	10
	0
	100% cấp hơi để là sản phẩm

	4
	Nước cấp cho làm mát nhà xưởng 
	20
	0
	60% thất thoát do bay hơi, 40% sử dụng tuần hoàn tại chỗ

	5
	Tưới cây, rửa đường
	5
	0
	

	 
	Tổng 
	180
	140
	


d. Nhu cầu sử dụng điện của dự án
Điện phục vụ của dự án được lấy từ hệ thống cấp điện hiện có của nhà máy do Công ty Điện lực Thái Nguyên cung cấp. Điện sử dụng để phục vụ các nhu cầu:
- Phục vụ cho dây chuyền sản xuất
- Phục vụ cho nhu cầu của công nhân viên, chiếu sáng xung quanh.
Hiện tại, căn cứ vào hóa đơn tiền điện từ tháng 10/2023 đến tháng 04/2024 thì mức tiêu thụ điện của dự án khoảng 134.253kWh. Vì vậy, dự kiến mức tiêu thụ điện năng hàng tháng của công ty khi đi vào hoạt động ổn định là 180.000-200.000kWh/tháng.
[bookmark: _Toc99815891][bookmark: _Toc167809893]1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
[bookmark: _Toc167809894]1.5.1. Vị trí của dự án
[bookmark: _Hlk67386893][bookmark: _Hlk67387128][bookmark: _Toc532850055][bookmark: _Toc16576271][bookmark: _Toc35850059][bookmark: _Toc106463823]Dự án “Nhà máy may TDT Đại Từ” được thực hiện tại xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích đất 39.834,6m2 thuộc quyền sử dụng và sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất DA287129).
- Vị trí dự án tiếp giáp các bên như sau:
+ Phía Đông: Giáp cánh đồng ba ngăn, xã Văn Khúc.
+ Phía Tây: Giáp đường Tỉnh lộ 261. 
+ Phía Nam: Giáp cánh đồng gốc Ruối, xã Văn Khúc.
+ Phía Bắc: Giáp suối Cái, xã Văn Khúc.
Khu vực thực hiện dự án có tọa độ các điểm giới hạn vị trí (theo hệ tọa độ VN2000) như sau:
[bookmark: _Toc170310712]

Bảng 1. 6. Tọa độ ranh giới khép góc của khu đất dự án
	Tiêu điểm
	Tọa độ (VN2000)
Kinh tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o 

	
	X(m)
	Y(m)

	Mốc 1
	411062
	2391265

	Mốc 2
	411096
	2391254

	Mốc 3
	411173
	2391246

	Mốc 4
	411207
	2391241

	Mốc 5
	411277
	2391226

	Mốc 6
	411354
	2391232

	Mốc 7
	411369
	2391306

	Mốc 8
	411369
	2391306

	Mốc 9
	411374
	2391335

	Mốc 10
	411290
	2391370

	Mốc 11
	411268
	2391398

	Mốc 12
	411239
	2391443

	Mốc 13
	411078
	2391430

	Mốc 14
	411076
	2391398

	Mốc 15
	411074
	2391368

	Mốc 16
	411071
	2391333

	Mốc 17
	411067
	2391301
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[bookmark: _Toc174197519]Hình 1. 3. Vị trí dự án trên bản đồ google map
[bookmark: _Toc20750763][bookmark: _Toc20750940][bookmark: _Toc25074506][bookmark: _Toc25074870][bookmark: _Toc132921917][bookmark: _Toc96699437][bookmark: _Toc99815893](1) Mối tương quan của dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội và các đối tượng khác
Vị trí của khu đất được xác định tại tờ bản đồ địa chính số 15 của xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nằm cạnh trục đường tỉnh lộ 261, cách huyện Đại Từ 3km hướng đi huyện Phổ Yên giáp ranh giữa huyện Đại Từ và huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Dự án tiếp giáp với đồng ruộng, trục đường 261 và suối Cái. Khi dự án đi vào hoạt động thì nguồn tác động đến môi trường xung quanh không đáng kể. Công ty sẽ đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt, bụi thải từ hoạt động sản xuất được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Dự án cách huyện Đại Từ 3km hướng đi huyện Phổ Yên, tiếp giáp với đường tỉnh lộ 261, cách đường quốc lộ 37 2km, cách đường tỉnh lộ 253 3km, cách đường quốc lộ 3 12km, đường quốc lộ 1B 15km. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 20km, thành phố Sông Công 26km, gần các tỉnh thành Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc,... có vị trí địa lý thuận tiện cho di chuyển và vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu. Cũng như dễ dàng tìm kiếm các nguồn lực phục vụ dự án khi dự án gần nhiều thành phố lớn, lượng dân cư đông.
Hệ thống sông suối: Dự án tiếp giáp với suối Cái, thuận tiện cho việc tiếp nhận nguồn nước mưa và nước thải của dự án.
Khu vực Dự án có nhiều yếu tố thuận lợi để phát huy hiệu quả đầu tư như: Cơ sở hạ tầng giao thông, nguồn cung cấp điện nước, nguồn nhân lực cung cấp cho dự án thuận lợi.
Hiện trạng thoát nước mưa, nước mặt khu vực xung quanh: Khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải hoàn chỉnh. Xung quanh nhà máy là nhà dân sinh sống dọc tuyến đường tỉnh 261, không có nhà máy sản xuất nào nên không chịu tác động bởi khí thải phát sinh, chỉ có nước thải sinh hoạt từ nhà dân phát sinh dẫn thoát về suối Cái.
[bookmark: _Toc132921918] (2) Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
Khu đất triển khai dự án thuộc địa bàn xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thuê đất của UBND tỉnh Thái Nguyên theo hình thức trả tiền hàng năm với tổng diện tích đất khoảng 39.834,6m2 với thời hạn sử dụng đến 15/01/2048 để xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ. Sau khi điều chỉnh nâng công suất và được cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 1 ngày 07/01/2022, Công ty vẫn giữ nguyên các hạng mục công trình đã đầu tư, không mở rộng đất. 
(3) Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
Hạng mục hạ tầng Công ty đã đầu tư xây dựng
- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước sử dụng tại Công ty được cung cấp bởi Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên và 1 phần nước ngầm từ giếng khoan cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên trong nhà máy.
- Hệ thống cấp điện. Thiết kế hệ thống điện động lực, chiếu sáng và tiếp đất được thực hiện theo các tiêu chuẩn do nhà nước ban hành. Nguồn cấp điện sử dụng từ lưới điện quốc gia đấu về trạm biến áp của nhà máy đặt tại khu vực phòng điện phía sau nhà xưởng sản xuất.
- Hệ thống thu gom nước mưa: Được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải và thiết kế dọc các tuyến đường giao thông nội bộ của dự án.
Nước mưa được thu gom từ mái các nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà kho bằng đường ống nhựa PVC 200 dẫn tới hệ thống rãnh thoát nước mưa dọc theo đường giao thông nội bộ của khu vực công ty.
Nước mưa chảy tràn từ đường giao thông nội bộ cũng được thu gom theo cơ chế tự chảy vào rãnh thu gom qua song chắn rác. 
- Hệ thống thu gom nước thải: 
Nước thải rửa tay chân, vệ sinh sàn cùng nước thải xí tiểu (sau khi qua bể tự hoại), nước thải nhà bếp (sau khi bể tách mỡ) được thu gom bằng đường ống uPVC D140, chạy dọc nhà xưởng về trạm XLNT.
Nước thải đầu ra của trạm XLNT xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A. Một phần (chiếm khoảng 40%) được tái sử dụng mục đích để xả nước bồn cầu khu nhà WC, phần còn lại dẫn thoát về suối Cái. 
- Hệ thống thông tin liên lạc:
Nguồn cung cấp viễn thông cho nhà máy được lấy từ nguồn cấp của địa phương. Nhà máy đã lắp đặt đầy đủ các tuyến cáp quang và cáp điện thoại phục vụ cho hoạt động làm việc tại nhà máy.
- Hệ thống PCCC: Nhà máy đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống PCCC bao gồm:
+ Hệ thống báo cháy tự động bao gồm đầu báo nhiệt, đầu báo khói, chuông báo cháy, nút ấn báo cháy. Hệ thống trên được kết nối với trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy đặt tại phòng kỹ thuật. Bộ phận báo động cháy được đặt bên cạnh mỗi vị trí chữa cháy trong nhà và ở nơi dễ nhìn thấy nhất của các cửa ra vào, cửa thoát nạn.
+ Hệ thống chữa cháy bên trong nhà xưởng: bao gồm các họng nước nối từ đường ống bên ngoài vào các cuộn vòi mềm để phun nước vào đám cháy. Mỗi họng nước chữa cháy trong nhà có van khóa, một cuộn vòi mềm có chiều dài 20m, D65mm có đủ đầu nối và một lăng chữa cháy có d=13mm, đặt trong tủ bảo quản riêng biệt.
+ Hệ thống chữa cháy bên ngoài nhà xưởng: bao gồm trụ cứu hỏa bên ngoài dọc theo ranh giới nhà máy đấu nối với đường ống cấp nước cứu hỏa. 
+ Hệ thống bình chữa cháy xách tay
+ Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ lối thoát nạn bảo đảm thời gian chiếu sáng tối thiểu 2 giờ trong trường hợp không có điện lưới.
+ Hệ thống nội quy, tiêu lệnh PCCC.
- Hệ thống thông gió và điều hòa không khí.
[bookmark: _Toc167809895]1.5.3. Quy mô các hạng mục công trình của nhà máy
Nhà máy thực hiện nâng công suất sản xuất nên không thực hiện xây dựng bổ sung các hạng mục mới, giữ nguyên các hạng mục công trình hiện trạng tiếp tục sử dụng. Trong giai đoạn này nhà máy thực hiện cải tạo bổ sung một số hạng mục công trình (bổ sung 01 trạm biến áp; bổ sung hành lang cây xanh, cây xanh cảnh quan...) và lắp đặt bổ sung máy móc, thiết bị.
Các hạng mục công trình của dự án cụ thể như sau:
Các hạng mục công trình chính
· Nhà xưởng:
+ Nhà được bố trí theo hình chữ nhật. Chiều cao nhà 11,95m, Bước gian 8,6m, Chiều dài công trình 135,0m. Khẩu độ 55,0m, Mái lợp tôn mạ màu 6 sống công nghiệp dầy 0,40mm, Tổ hợp dây chuyền hợp lý, đáp ứng được nhu cầu sử dụng mang tính đặc thủ của công trình, Hệ thống giao thông theo chiều ngang tương đối mạch lạc, tạo không gian thoáng mát đẹp mắt, Tổ chức không gian linh hoạt phù hợp với công năng nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất trong tổng thể công trình.
- Văn phòng, nhà ăn ca: Văn phòng và nhà ăn ca được xây dựng bằng gạch, trần đổ bê tông cốt thép, nền lát gạch Ceramic. Kết cấu 1 tầng.
Các hạng mục công trình phụ trợ
- Nhà bảo vệ: Nhà bảo vệ 1 tầng, diện tích 18 m². Sàn BTCT, nền lát gạch Ceramic, tường bằng gạch, trần đổ bê tông cốt thép. Trên mái có rãnh thu gom nước mưa chảy tràn, nước được thoát bằng ống PVC D80.
- Nhà để xe. Diện tích 3600 m². Nền BTCT, mái lợp tôn sóng, hàng rào: Gạch, lưới thép.
- Sân thể thao: Sân thể thao được bố trí bao hài hoà thuận tiện, bảo đảm các chức năng theo tiêu chuẩn. Đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dầy 150. Móng trải đá cấp phối 2x4 dầy 200 đảm bảo kết cấu bên trắc, ổn định lâu dài.
- Vườn hoa, cây xanh, mặt nước. Để đảm bảo về điều kiện khí hậu, bóng mát..... sân bãi được bố trí cây xanh tiếp giáp hàng rào, bố trí các vị trí trồng cây bóng mát đầm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định. Hệ thống cây xanh được bố trí hài hoà, tạo cảnh quan xanh mát đẹp mắt cho tổng thể công trình.
- Đường giao thông nội bộ, sân bãi. Đường, sân bãi chứa được bố trí hài hoà thuận tiện, bảo đảm các chức năng theo tiêu chuẩn. Mặt đường, sân bãi đổ bê tông đá 2x4 mắc 200 dầy 200. Móng trải đá cấp phối 4x6 dầy 400 đảm bảo kết cấu bền chắc, ổn định lâu dài.
- Hàng rào: Hàng rào xây gạch chỉ đặc mác 75 VXM mác 50; Quét vôi ve 3 nước màu tạo cảnh quan đẹp.
- Thông tin liên lạc: Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại rất thuận lợi cho việc đầu tư lắp đặt. Doanh nghiệp lắp đặt hệ thống đường dây điện thoại hiện đại, phù hợp với yêu cầu chung.
- Hệ thống chống sét. Trên mái nhà đặt các kim thu sét cao 0,9m, đầu vuốt nhọn mạ thiếc, dây dẫn sét nối với các kim thu sét với nhau và nối xuống hệ thống tiếp đất bảo vệ dùn dây thép tròn, đường kính 10mm được sơn cùng màu mái. Tiếp đất bảo vệ dùng vành tiếp đất bao gồm các cọc tiếp địa Lx63x63x6 dài 2.5m chôn sâu 0.8m.
- Hệ thống cấp nước & PCCC:
Nhà máy có 01 giếng khoan khai thác nước dưới đất với lưu lượng khai thác 150 m3/ngày phục vụ cấp nước sinh hoạt cho công nhân viên làm việc.
Chiều sâu mực nước tĩnh 5,19m. 
Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép 25,6m.
Tọa độ giếng khai thác: X=2391265; Y=411135.
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Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo các tiêu chuẩn (TCVN 5760-1993), (TCVN 2662-1995).
Đường giao thông được bố trí hợp lý và đúng quy phạm của ngành đảm bảo cho xe chữa cháy lưu thông thuận tiện và nhanh chóng khi xảy ra cháy.
Hệ thống cấp nước PCCC và đường giao thông của công trình được thể hiện rõ qua bản vẽ thiết kế kỹ thuật và xin phép cơ quan Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên chấp thuận. 
- Hệ thống cấp điện: Hiện trạng nhà máy có 01 trạm biến áp công suất 560kVA-35/0,4kV cung cấp điện cho nhu cầu hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhà máy. 
Khi thực hiện nâng công suất, nhà máy dự kiến lắp đặt bổ sung 01 trạm biến áp công suất 560kVA-35/0,4kV đảm bảo nhu cầu phụ tải điện.
- Hệ thống cây xanh cảnh quan, hành lang cây xanh:
Theo QCVN 01:2021/BXD về tỷ lệ đất trồng cây xanh trong nhà máy đảm bảo 20% tổng diện tích toàn khu. Trong giai đoạn cải tạo, nâng công suất, nhà máy bố trí dải cây xanh bổ sung với tổng diện tích 5.414,92 m2. Các loại cây dự kiến trồng như: cây bàng đài loan, cây giáng hương, cây chiều tím, cây chuỗi ngọc.... 
Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường
- Hệ thống thu gom nước mưa
Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước hở để thu gom và lắng các cặn bận có trong nước mưa trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước mưa của khu vực.
- Kết cấu hệ thống thoát nước mưa:
Hệ thống thoát nước mưa được xác định với khẩu độ D600 (Đối với tuyến cống hoàn trả mương thủy lợi) và BxH=0,5x0,5m (Đối với hệ thống mương bên trong nhà máy). Độ dốc thiết kế đây mương i= 0,4%.
Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được dẫn gom về ao PCCC nằm trong khuôn viên dự án. Vị trí điểm xả nước mưa được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa đính kèm trong phụ lục báo cáo.
- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt
Hoạt động sản xuất của dự án không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt được tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa của dự án. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của dự án gồm có:
+) Mạng lưới thoát nước thải trong nhà.
Nước thải từ bệ xí được thu vào đường ống có kích thước D140 mm đi vào bể tự hoại được đặt ngằm dưới các khu nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ trước khi đi vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung của dự án. Dự án sử dụng 3 bể tự hoại với kích thước như sau:
- 01 bể tự hoại đặt ở nhà cấp 4 văn phòng. Thể tích 14,4 m², kích thước: Dài x rộng x cao 4m x 2m x 1,8m;
- 01 bể tự hoại đặt ở khu vực nhà phụ trợ. Thể tích 20 m³, kích thước: Dài x rộng x cao = 5m x 2m x 2m;
- 01 bể tự hoại đặt ở khu vực WC công nhân sản xuất. Thể tích 56 m³, kích thước: Dài x rộng x cao 8m x 3,5m x 2m;
Nước thải từ chậu rửa, rửa sàn được thu về ổng có kích thước D140. Nước thải từ nhà vệ sinh theo các ống HDPE D40 dẫn về bể phốt để xử lý sơ bộ.
Nước thải từ nhà bếp được thu gom về bể tách dầu (01 bể, kích thước là 10 m³) để tách dầu mỡ.
Nước thải từ nhà vệ sinh, từ nhà bếp sau khi được xử lý sơ bộ sẽ cùng nước thải từ các chậu rửa, sàn nhà được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải và tái sử dụng một phần (khoảng 40%).
+) Mạng lưới thoát nước ngoài nhà:
Nước thải từ nhà vệ sinh, sau bể phốt và bể tách dầu mỡ được đầu nối vào hệ thống thoát nước ngoài nhà. Cổng thoát nước ngoài nhà là hệ thống thoát nước riêng, được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Cổng thoát nước được đặt ngầm dưới mặt đất bằng ống PVC D110. Nước thải sau khi theo cổng dẫn nước thải đi vào hố ga và được bơm vào HTXLNT của dự án bằng ống HDPE D40.
Một phần nước thải sau trạm xử lý (chiếm khoảng 40%) được tận dụng để xả nước bồn cầu khu vực nhà vệ sinh, phần còn lại dẫn thoát về suối Cái tại phía Bắc khu vực thực hiện dự án. 
- Hệ thống xử lý nước thải: Công suất 200m³/ngày, đêm
Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) được xây hở nằm về phía Đông khu đất nhà máy. Khoảng cách từ trạm XLNT cách nhà dân gần nhất khoảng 350m, đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường 100m theo Bảng 2.22, Khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) của QCVN 01:2021/BXD. Nhà máy sẽ trồng bổ sung dải cây xanh cách ly quanh HTXLNT với chiều rộng khoảng 1m.
Chiều sâu của HTXLNT là 3,5m. Nền BTCT lót mông mắc 100#, dày 1000mm. Bê tông mác 300#, đá 1x2, vữa trát láng mác 75, dày 20mm. Tường xây gạch chỉ đặc mắc 75#, vữa xi măng mắc 50#. Sử dụng chống thấm thành bể và đáy bể bằng vữa Sika. 
- Nhà kho chứa chất thải:
Nhà kho chứa rác được xây bằng gạch, nền BTCT, tràn đồ BTCT. Trên mái có rãnh thu gom nước mưa chảy tràn, sau đó nước mưa sẽ được thoát bằng ống PVC (đường kính D90mm) vào hệ thống thu gom nước mưa của dự án
Diện tích mỗi kho chứa chất thải như sau:
+ Kho chứa chất thải rắn sản xuất: 819 m²;
+ Kho chứa chất thải nguy hại: 25 m².
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a. Hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh
Tại thời điểm lập báo cáo, nhà máy đang hoạt động sản xuất ổn định cụ thể như sau:
- Quy mô công suất sản xuất thực tế hiện tại:
	STT
	Sản phẩm
	Công suất hiện tại đã phê duyệt
	Công suất sản xuất hiện tại 

	1
	Hàng may sẵn
	2.000.000
	Sản phẩm may mặc/năm
	2.000.000
	Sản phẩm may mặc/năm


+ Sản phẩm may mặc từ sản phẩm hàng dệt thoi bao gồm áo jacket, quần túi hộp. Trung bình hàng dệt thoi khoảng 1,1 kg/1 sản phẩm.
+ Đối với hàng dệt kim bao gồm quần áo ở nhà, áo khoác… Trung bình hàng dệt kim khoảng 0,5 kg/1 sản phẩm.
- Số lượng cán bộ công nhân viên hiện tại: 1.050 người
- Khối lượng chất thải phát sinh giai đoạn hoạt động hiện tại:
+ Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất: Căn cứ theo hoạt động sản xuất thực tế của nhà máy, căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước sạch từ tháng 10/2023 đến nay, căn cứ theo số liệu theo dõi khai thác nước tại 01 giếng khoan của nhà máy. Lượng nước sử dụng thực tế của nhà máy lớn nhất khoảng 81,1 m3/ngày, lưu lượng thải phát sinh trung bình khoảng 60 m3/ngày (một phần đã được tuần hoàn và bốc hơi tự nhiên).
+ Lò hơi 1,5T/h hoạt động với công suất trung bình 0,5t/h, với thời gian hoạt động 8 giờ/ngày. Nhiêu liệu đốt là vải vụn (chiếm 100%), khi thiếu dùng than, củi đốt.
+ Chất thải rắn thông thường: 324.014 kg/năm, tương đương trung bình 27.000 kg/tháng. 
+ Chất thải sinh hoạt: 156 m3/năm. 
+ Chất thải nguy hại: 558,5kg/năm, tương đương 46,5 kg/tháng.
b. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường của dự án
Chủ dự án đã hoàn thiện xây dựng các hạng mục như sau:
- Nhà xưởng, nhà phụ trợ
- Nhà ăn, nhà phụ trợ văn phòng, nhà bảo vệ, nhà để xe
- Nhà kho thành phẩm, kho phụ liệu, khu hoàn thiện
- Hệ thống phụ trợ: sân thể thao, cây xanh, sân, đường nội bộ,…
- Hệ thống cấp nước
- Hệ thống PCCC, thông tin liên lạc, chống sét
- Hệ thống chiếu sáng
- Kho chứa hóa chất 25m2.
- Hệ thống thu gom thoát nước mưa
- Hệ thống thu gom thoát nước thải
- Hệ thống xử lý nước thải công suất 200m3/ngày.
- Kho chất thải thông thường 819m2, kho CTNH 25m2.
Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải và thiết kế dọc các tuyến đường giao thông nội bộ của nhà máy.
- Nước mưa được thu gom từ mái các nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà bảo vệ bằng đường ống uPVC 200 dẫn tới hệ thống rãnh thoát nước mưa kích thước 0,5x0,5m dọc theo đường giao thông nội bộ của khu vực công ty.
- Nước mưa chảy tràn từ đường giao thông nội bộ cũng được thu gom theo cơ chế tự chảy vào rãnh thu gom qua song chắn rác. Nước mưa được dẫn theo hệ rãnh cống 0,5x0,5m lắng cặn và rác bẩn, sau đó dẫn gom về ao PCCC. Tọa độ điểm đấu: X= 2391258; Y= 411137.
Hệ thống thu gom nước thải
Nước thải xí tiểu thu gom về bể tự hoại 3 ngăn đặt ngầm dưới các khu nhà vệ sinh theo đường ống PVC D110 để xử lý sơ bộ trước khi đi vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung của dự án, tổng chiều dài khoảng 150 m. Dự án sử dụng 3 bể tự hoại với kích thước như sau:
- 01 bể tự hoại đặt ở nhà cấp 4 văn phòng. Thể tích 14,4 m², kích thước: Dài x rộng x cao 4m x 2m x 1,8m;
- 01 bể tự hoại đặt ở khu vực nhà phụ trợ. Thể tích 20 m³, kích thước: Dài x rộng x cao = 5m x 2m x 2m;
- 01 bể tự hoại đặt ở khu vực WC công nhân sản xuất. Thể tích 56 m³, kích thước: Dài x rộng x cao 8m x 3,5m x 2m;
Nước thải rửa tay chân, vệ sinh sàn cùng với nước thải xí tiểu (sau khi qua bể tự hoại), nước thải nhà bếp (sau khi qua bể tách mỡ) được thu gom bằng bơm cưỡng bức qua đường ống uPVC D60 và HDPE D40, chạy dọc phía Nam và phía Tây nhà xưởng về trạm XLNT.
Thoát nước thải: Nước thải sau xử lý của trạm XLNT được tận dụng một phần để cấp nước xả bồn cầu khu nhà vệ sinh (chiếm khoảng 40%) thông qua đường ống tái sử dụng HDPE D40 dài 300m, còn lại đấu nối thoát ra suối Cái qua ống uPVC D90. Tọa độ vị trí đấu nối X = 2391363; Y = 411331
Công trình xử lý nước thải
- Trạm XLNT sinh hoạt công suất thiết kế 200m3/ngày.
- Vị trí trạm xử lý: phía Đông Bắc nhà máy
- Công nghệ: Công nghệ sinh học
- Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt  Bể điều hòa  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng  Bể trung gian  Bồn lọc áp lực  Bể khử trùng  Suối Cái và tái sử dụng một phần để cấp nước xả bồn cầu khu nhà vệ sinh (chiếm khoảng 40%).
- Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. Trạm XLNT vận hành theo chế độ tự động được cài đặt sẵn trên hệ thống điều khiển.
Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A được tái sử dụng một phần để cấp nước xả bồn cầu khu nhà vệ sinh (chiếm khoảng 40%), phần còn lại thoát ra suối Cái. Tọa độ xả thải: X = 2391363; Y = 411331.
Hệ thống thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Công trình thu gom, lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt bao gồm:
+ Đặt các thùng rác loại 5-10 lít tại các khu vực phát sinh rác thải sinh hoạt (khu văn phòng, khu nhà xưởng…) để chứa rác thải sinh hoạt hàng ngày. Thùng rác sử dụng là thùng nhựa, có nắp đậy.
- Công trình thu gom, lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm: thùng, bìa carton, giấy vụn, găng tay khẩu trang, bao bì đóng gói thải, pallet…
+ Kho chứa có diện tích 819m2, kết cấu nhà kho xây gạch, sàn BTCT, mái lợp tôn.
- Công trình thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại: Kho chứa CTNH có diện tích 25m2, có gỡ chống tràn sự cố, có biển cảnh báo, bình cứu hỏa…
Kho hóa chất
Kho hóa chất có diện tích 25m2, vị trí gần kho chất thải nguy hại. Bên trong kho được chia thành các phân khu nhỏ lưu chứa hóa chất.
+ Lắp đặt bảng nội quy, biển báo ở nơi dễ thấy khu vực nhà kho.
+ Lắp đặt quạt thông gió, hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu lưu trữ và các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ.
+ Bố trí các bình chữa cháy cầm tay bên trong kho hóa chất đề kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Trong quá trình hoạt động, hàng quý Công ty lập kế hoạch sử dụng cụ thể để nhập hóa chất, không lưu giữ nhiều tại dự án.
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi  
Nhà máy sử dụng thiết bị lắng xyclon để tách bụi và bể hấp thụ bằng nước để xử lý các chất ô nhiễm trong khí thải.
Công nghệ xử lý của HTXLKT cụ thể: Bụi và khí thải lò hơi  Thiết bị tách bụi xyclon  Bể hấp thụ khí thải bằng nước  Ống phóng không (300cm, H=18m).
Khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
c. Việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ
Hiện tại công ty đã và đang thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ chương trình quan trắc môi trường định kỳ cho nhà máy với tần suất 06 tháng/lần đối với nước thải và khí thải, đồng thời thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường lao động. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ được trình bày tại chương IV và đính kèm phụ lục báo cáo.
d. Vi phạm môi trường (nếu có)
Trong quá trình hoạt động sản xuất từ năm 2020 đến nay, Chủ Dự án đã thực hiện hoạt động sản xuất hàng may sẵn với công suất 2.000.000 sản phẩm/năm. Tại thời điểm kiểm tra của Đoàn kiểm tra Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường ngày 17/11/2023, kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt sau bể lắng sơ bộ 3 ngăn trước khi xả ra suối Cái của nhà máy may TDT Đại Từ so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B có thông số Coliform = 54.000 MPN/100mL, vượt 10,8 lần quy chuẩn cho phép. Đối với hành vi vi phạm này, Đoàn kiểm tra Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã lập Biên bản kiểm tra và Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 151/QĐ-XPHC ngày 22/12/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải 22m3/ngày) đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT. 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thực hiện nộp phạt và tiến hành khắc phục lỗi sai phạm theo quy định. Công ty đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành ổn định HTXLNT công suất 200 m3/ngày đêm, cam kết xử lý nước thải phát sinh đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận.
[bookmark: _Toc167809897]* Đánh giá khả năng sự phù hợp của các hạng mục công trình chính, phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường được phê duyệt theo theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Đại Từ cấp Giấy xác nhận số 12/UBND-TNMT ngày 06/8/2019 khi thực hiện điều chỉnh nâng công suất sản xuất:
- Quy mô về nhân công lao động và máy móc, thiết bị sản xuất: Số lượng cán bộ công nhân viên hiện tại: 1.050 người. Khi nhà máy nâng cải tạo công suất từ 2.000.000 sản phẩm dệt thoi lên 10.000.000 sản phẩm dệt kim/năm, số lượng cán bộ công nhân viên tăng lên 2.000 công nhân viên, bổ sung thêm khoảng 488 máy. Với sản phẩm dệt thoi, trung bình 1 ngày 1 công nhân sản xuất được 1 sản phẩm. Trong khi đó với sản phẩm dệt kim, trung bình 1 ngày 1 công nhân sản xuất được 6-7 sản phẩm. Do đó, việc công suất tăng 5 lần, số lượng công nhân chỉ tăng 1,25%, máy móc tăng 1,25% so với hiện tại hoàn toàn đáp ứng công suất sản xuất 10.000.000 sản phẩm dệt kim (đồ ở nhà, áo khoác)/năm.
- Quy mô đáp ứng của các hạng mục công trình: Khi thực hiện nâng công suất, nhà máy không thực hiện đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất, giữ nguyên các hạng mục công trình, chỉ thực hiện bố trí vị trí các máy móc. Đồng thời hiện tại trong nhà xưởng còn nhiều vị trí trống, máy móc bổ sung chiếm diện tích nhỏ, được lắp đặt phù hợp về số lượng để đáp ứng theo nhu cầu đơn hàng, không thực hiện lắp đặt hết số lượng 488 máy bổ sung cùng 1 thời điểm nên hoàn toàn đáp ứng về nhu cầu không gian bố trí trong giai đoạn nâng công suất sản xuất.
- Về quy mô các hạng mục công trình phụ trợ:
+ Lò hơi: Trong dây chuyền sản xuất có sử dụng 01 lò hơi công suất 1,5T/h, sử dụng nhiên liệu đốt vải vụn, than, củi. Ở giai đoạn sản xuất hiện tại đang sử dụng lò hơi với công suất khai thác 0,5 tấn hơi/giờ, thời gian đốt 8 giờ/ngày. Do đó, khi nâng công suất sản xuất lên 10.000.000 sản phẩm/năm, lò hơi hoạt động với công suất tối đa 1,5 tấn/giờ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cấp hơi cho quá trình sản xuất.
+ Về hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Theo tính toán định mức cấp nước và xả thải của nhà máy cho giai đoạn nâng công suất, tổng lượng nước thải phát sinh cần xử lý là 160 m3/ngày. HTXLNT công suất 200 m3/ngày hoàn toàn có khả năng đáp ứng xử lý nước thải phát sinh.
+ Hệ thống kho chứa thu gom chất thải rắn, CTNH: Trong quá trình xây dựng thiết kế được phê duyệt, các kho chứa chất thải bao gồm 01 kho chứa chất thải rắn thông thường với diện tích 819m2 và 01 kho lưu giữ CTNH có diện tích 25m2, công ty đã tính toán diện tích chứa đảm bảo cho việc nâng công suất của nhà máy vì vậy chất thải rắn bao gồm chất thải rắn sản xuất, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh khi thực hiện nâng công suất dự án sẽ được thu gom và tập kết tại khu vực khu tập kết chất thải công nghiệp 819m2 và kho chất thải nguy hại 25m2 sẵn có của công ty, bổ sung thêm thùng chứa và tăng tần suất thu gom.
1.5.4. Vốn đầu tư 
[bookmark: _Hlk67390420]Tổng vốn đầu tư: 185,114 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn chủ sở hữu: 66,464 tỷ đồng (chiếm 35,9% tổng mức đầu tư);
- Vốn vay: 118,65 tỷ đồng (chiếm 64,1% tổng mức đầu tư).
[bookmark: _Toc167809898]21.5.5. Tổ chức quản lý thực hiện dự án
a. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý dự án
Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty như sau:
Văn phòng

Nghiên cứu phát triển

Hành chỉnh

Bộ phận quản lí chất lượng
Tổng giám đốc


Bộ phận sản xuất

Bộ phận kế toán tài vụ

Bộ phận Kinh doanh

Bộ phận mua bán

Bộ phận nhân sự

[bookmark: _Toc174197521]Hình 1. 5. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty
b. Tổ chức sản xuất
- Cán bộ văn phòng và nhân viên sản xuất làm theo giờ hành chính, ngày làm việc 8 giờ.



[bookmark: _Toc167809899]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc96699439][bookmark: _Toc99815896][bookmark: _Toc167809900]SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,
[bookmark: _Toc96699440][bookmark: _Toc99815897][bookmark: _Toc167809901]KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc96699441][bookmark: _Toc99815898][bookmark: _Toc167809902]2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
· Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, phân vùng môi trường 
- Dự án phù hợp với Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 27/02/2015 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định đưa ra mục tiêu tổng quát phát triển đến năm 2020, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại là trung tâm của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo dục – đào tạo, cơ cấu kinh tế hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững với các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.
- Dự án phù hợp với Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
· Sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch của tỉnh, địa phương
[bookmark: _Toc96699442][bookmark: _Toc99815899]Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được xây dựng với quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh ở miền Bắc. Việc thực hiện dự án cũng sẽ đóng góp một phần vào công cuộc phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phân vùng bảo vệ môi trường theo 03 vùng gồm (i) vùng bảo vệ nghiêm ngặt; (ii) vùng hạn chế phát thải, (iii) vùng khác. Khu vực dự án thực hiện thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt (Theo QĐ 222/QĐ-TTg, khu dân cư tập trung ở đô thị thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt). Theo Điểm a, Điểm b, Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường theo đúng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải, bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật. Công ty sẽ thu gom và có biện pháp xử lý toàn bộ các loại chất thải phát sinh trong suốt các giai đoạn triển khai dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Do đó dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.
[bookmark: _Toc167809903]2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường
[bookmark: _Toc96699443][bookmark: _Toc99815900]Nhà máy may TDT Đại Từ nằm trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với vị trí tiếp giáp các mặt: phía Đông giáp cánh đồng ba ngăn xã Văn Khúc, phía Tây giáp đường tỉnh lộ 261, phía Nam giáp cánh đồng gốc Ruối xã Văn Khúc, phía Bắc giáp suối Cái xã Văn Khúc.
Sự phù hợp của vị trí xả thải vào nguồn tiếp nhận như sau:
- Đối với khí thải: Nguồn tiếp nhận khí thải là môi trường không khí xung quanh trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
+ Tiếp giáp các mặt của vị trí dự án là đường Tỉnh lộ 261, ruộng trồng lúa, cách khu dân cư gần nhất khoảng 200m tính từ vị trí đặt ống khói thoát khí thải của các HTXL bụi, khí thải của nhà máy, đảm bảo khoảng cách an toàn theo QCVN 01:2021/BXD hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống gần khu vực dự án.
+ Chất lượng khí thải của dự án sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ nên không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí tiếp nhận.
- Đối với nước thải phát sinh: Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là suối Cái.
+ Nhà máy chủ yếu là đất ruộng trồng lúa, hiện tại không có hộ dân sinh sống tiếp giáp ranh giới của dự án nên nguồn tác động đến suối Cái hiện hữu từ nguồn nước thải của nhà máy may TDT, lưu lượng thoát nước thải rất ít, chủ yếu là nước thải sinh hoạt, vì vậy môi trường nước mặt được đánh giá là tốt, khả năng chịu tải môi trường tốt.
+ Lưu lượng thải của dự án lớn nhất là 200 m3/ngày đêm tương ứng với 0,0023 m3/s là dòng chảy tương đối nhỏ nên ảnh hưởng không đáng kể đến nguồn tiếp nhận tại vị trí điểm xả. Với chế độ xả thải của dự án là liên tục do đó chia nhỏ lưu lượng dòng chảy theo thời gian dài cả ngày nên việc ảnh hưởng đến dòng chảy của nguồn tiếp nhận là không đáng kể.
+ Chất lượng nước thải của dự án sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A nên không ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận và phù hợp với mục đích sử dụng tiêu thoát nước thải, thoát nước mưa khu vực.


[bookmark: _Toc167809904]CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc167809905]3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
Khu vực thực hiện dự án thuộc xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Qua quá trình điều tra, khảo sát thực địa khu vực dự án, tài nguyên sinh vật xung quanh khu vực Dự án bao gồm các loài động – thực vật tự nhiên.
- Hệ động vật: 
+ Hệ động vật trên cạn: bao gồm các loài động vật tự nhiên sống tại đồng ruộng như động vật nhỏ như chuột; các loài chim: chích chòe, chào mào, chim sẻ, chim sâu, chìa vôi, cu gáy...; bò sát (thằn lằn, rắn,...), côn trùng: chuồn chuồn, bọ ngựa, bướm; lưỡng cư: ếch, cóc, nhái.
+ Hệ động vật dưới nước: Nhà máy tiếp giáp suối Cái làm nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt nên chủ yếu là các loài cá nhỏ và các loài thủy sinh sống.
Hệ thủy sinh trong suối chủ yếu là các loài động vật nổi, động vật đáy (giun ít tơ, giun nhiều tơ, chân bụng, giáp xác, ấu trùng, cua, ốc,...)
- Hệ thực vật:
+ Hệ thực vật trên cạn: chủ yếu là một số cây thân gỗ, cây bụi nhỏ, 
+ Hệ thực vật dưới nước: gồm các loài sống nổi trên mặt nước (bèo tây, bào cái, bèo ong, bèo tai chuột, rau muống, rau ngổ,...); các loài chịu ngập.
Nhận xét chung: Nhìn chung, hệ sinh thái khu vực Dự án đơn điệu, tính phân loài không cao, không có các loài động – thực vật quý hiếm quý hiếm trong sách Đỏ, cần bảo vệ và bảo tồn. Xung quanh khu vực Dự án trong bán kính khoảng 3-5km không có Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên,.... Các tác động do hoạt động thi công và vận hành Dự án sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên khu vực. Vì vậy, quá trình triển khai, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động tiêu cực.
[bookmark: _Toc167809906]3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án
[bookmark: _Toc167809907]3.2.1. Mô tả về đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 
a. Đặc điểm địa hình
Nhà máy nằm trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Đại Từ - là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố khoảng 25km. Do đó địa hình khu vực nhà máy nói chung dốc về hướng Đông Bắc, hướng thoát nước tự nhiên chảy về suối Cái nằm bên cạnh nhà máy.
b. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 
Khu vực dự án nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm và có lượng mưa khá phong phú, mang tính chất chung của khí hậu miền Bắc Việt Nam. Khí hậu được chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, hướng gió chủ đạo Đông - Bắc, Bắc. Vào mùa này, thời tiết khô hanh, lạnh, ít mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 trong năm, hướng gió chủ đạo Nam và Đông - Nam. Thời gian này thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều.
Nhiệt độ không khí
Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong không khí; đồng thời nó có liên quan đến quá trình bay hơi của các chất hữu cơ. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí là những yếu tố gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Tại khu vực triển khai dự án nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là:
+ Nhiệt độ trung bình hàng năm cao nhất: 24,7 0C ( năm 2021)
+ Nhiệt độ cao nhất trung bình của tháng nóng nhất: 30,5oC (tháng 06/2022).
+ Nhiệt độ thấp nhất trung bình của tháng lạnh nhất: 15,7oC (tháng 01/2023).
[bookmark: _Toc526514211][bookmark: _Toc533754146][bookmark: _Toc85201393][bookmark: _Toc87077956][bookmark: _Toc127202789][bookmark: _Toc170310713][bookmark: _Toc174197458]Bảng 4. 1. Nhiệt độ không khí trung bình tháng (2019-2023) (0C)
	      Năm
Tháng
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Tháng 1
	19
	17,5
	17
	19,1
	15,7

	Tháng 2
	19,4
	17,1
	21,5
	19,1
	20,0

	Tháng 3
	21
	22,2
	21,9
	22,5
	21,7

	Tháng 4
	24,2
	23,8
	26,4
	21,8
	24,7

	Tháng 5
	27,5
	28,6
	27,2
	28,6
	28,8

	Tháng 6
	29,3
	29,3
	29,6
	30,5
	30,5

	Tháng 7
	28,3
	29,2
	29,6
	30,4
	29,9

	Tháng 8
	28,4
	28,3
	28,9
	28,6
	29,4

	Tháng 9
	28,4
	28,1
	28
	28,1
	28,3

	Tháng 10
	25,2
	24,8
	25,5
	24,1
	23,9

	Tháng 11
	22,8
	22,7
	22,3
	22,7
	21,1

	Tháng 12
	17,2
	18,9
	18,3
	17,6
	17,7

	TB. Cả năm
	24,2
	24,2
	24,7
	24,4
	24,31


[bookmark: _Toc516237482][Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên - Niên giám thống kê Thái Nguyên năm 2024].
Kết luận: Theo bảng thống kê trên cho thấy nhiệt độ trung bình qua các năm có sự biến đổi giữa các mùa khá cao. Đồng thời nhiệt độ càng có xu hướng lạnh hơn vào mùa đông và nóng hơn vào mùa hè. 
Lượng mưa
[bookmark: _Toc324517149][bookmark: _Toc337535378][bookmark: _Toc324496105][bookmark: _Toc301275300][bookmark: _Toc332637796][bookmark: _Toc306715413][bookmark: _Toc337539609][bookmark: _Toc324516763][bookmark: _Toc326929178][bookmark: _Toc526514209][bookmark: _Toc533754144][bookmark: _Toc85201394][bookmark: _Toc87077957]Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất thải lỏng, nó kéo theo các hạt bụi và hòa tan một số chất độc hại trong không khí rồi rơi xuống đất, có khả năng gây ô nhiễm đất và ô nhiễm nước.
Lượng mưa trên toàn khu vực được phân bổ theo 2 mùa: mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa đạt tới cực đại vào tháng 7, tháng 8 (tháng nhiều bão nhất trong vùng), mùa khô (ít mưa) từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
- Lượng mưa trung bình năm cao nhất nhiều năm: 2555,6mm (năm 2019)
- Số ngày mưa trong năm: 150 - 160 ngày.
- Lượng mưa trung bình tháng lớn nhất: 686,0 mm (tháng 6/2022)
- Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất: 1,5mm (tháng 01/2023)
- Cường độ mưa trung bình lớn nhất: 80 – 100 mm/h
[bookmark: _Toc127202790][bookmark: _Toc170310714][bookmark: _Toc174197459]Bảng 4. 2. Lượng mưa trung bình tháng (2019-2023) (mm)
	    Năm
Tháng
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Tháng 1
	107,1
	16,3
	19,5
	68,4
	1,5

	Tháng 2
	5,6
	8,6
	5,5
	13,9
	68,0

	Tháng 3
	82,1
	32,2
	11,4
	93,3
	40,8

	Tháng 4
	117,2
	155,6
	124,0
	83,5
	86,7

	Tháng 5
	103,6
	231,4
	153,0
	46,4
	226,6

	Tháng 6
	120,7
	131,3
	158,7
	144,1
	101,2

	Tháng 7
	571,5
	502,8
	168,7
	96,5
	206,9

	Tháng 8
	281,9
	434,2
	493,3
	686,0
	401,8

	Tháng 9
	506,2
	119,0
	217,1
	319,3
	231,1

	Tháng 10
	594,7
	181,6
	182,6
	466,4
	262,5

	Tháng 11
	19,9
	55,1
	52,6
	80,5
	28,8

	Tháng 12
	45,1
	53,4
	7,1
	5,0
	2,0

	Tổng lượng mưa trung bình năm
	2555,6
	1921,5
	1559,3
	2103,3
	1657,9


[bookmark: _Toc233878828][bookmark: _Toc228247707][bookmark: _Toc228247055][bookmark: _Toc228072786][bookmark: _Toc224610978][Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên - Niên giám thống kê Thái Nguyên năm 2024].
Kết luận: Từ bảng số liệu trên cho thấy, khí hậu khu vực dự án chia làm 02 mùa rõ rệt:
- Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa tập trung vào các tháng 8,9,10 chiếm hơn 70% lượng mưa của cả năm.
- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Vào các tháng 12,1 thường có mưa phùn cộng với giá rét kéo dài do ảnh hưởng của các đợt gió mùa Đông Bắc.
Độ ẩm
Độ ẩm không khí là một trong những yếu tố cần thiết khi đánh giá mức độ tác động tới môi trường không khí của dự án. Đây là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát tán, lan truyền các chất gây ô nhiễm. Tại khu vực có:
- Độ ẩm tương đối trung bình tháng của không khí trong các năm: 79,5%
- Độ ẩm tương đối trung bình tháng lớn nhất (tháng 3/2019): 87%
- Độ ẩm tương đối trung bình tháng thấp nhất (tháng 12/2022): 67%. 
[bookmark: _Toc526514210][bookmark: _Toc533754145][bookmark: _Toc87077958][bookmark: _Toc127202791][bookmark: _Toc170310715][bookmark: _Toc174197460]Bảng 4. 3. Độ ẩm không khí tương đối trung bình tháng (2019-2023) (%)
	     Năm
Tháng
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Tháng 1
	81
	81
	83
	82
	67

	Tháng 2
	72
	71
	85
	83
	80

	Tháng 3
	86
	80
	83
	86
	86

	Tháng 4
	81
	81
	86
	84
	85

	Tháng 5
	78
	80
	81
	81
	81

	Tháng 6
	82
	80
	82
	76
	75

	Tháng 7
	86
	81
	82
	76
	76

	Tháng 8
	87
	85
	84
	83
	80

	Tháng 9
	86
	81
	75
	83
	80

	Tháng 10
	80
	80
	80
	74
	81

	Tháng 11
	75
	81
	77
	75
	74

	Tháng 12
	73
	80
	71
	67
	71

	TB năm
	80,6
	80,1
	80,8
	79,2
	78


[Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên - Niên giám thống kê Thái Nguyên năm 2024].
Kết luận: Theo bảng thống kê trên cho thấy độ ẩm trung bình qua các năm không chênh lệch nhiều, độ ẩm cao nhất trong năm tập trung vào tháng 3,4, độ ẩm thấp nhất trong năm vào tháng 1,12.
Tốc độ gió và hướng gió
[bookmark: _Toc456855777][bookmark: _Toc367179194][bookmark: _Toc367199913][bookmark: _Toc367178210][bookmark: _Toc367180308][bookmark: _Toc450309158][bookmark: _Toc372542843][bookmark: _Toc367200705][bookmark: _Toc372545032][bookmark: _Toc367200964][bookmark: _Toc367179545]Gió là yếu tố khí tượng cơ bản có ảnh hưởng đến sự lan truyền các chất ô nhiễm trong khí quyển và làm xáo trộn các chất ô nhiễm trong nước. Tốc độ gió càng cao thì chất ô nhiễm trong không khí càng lan tỏa xa nguồn ô nhiễm và nồng độ chất ô nhiễm càng được pha loãng bởi không khí sạch. Ngược lại khi tốc độ gió càng nhỏ hoặc không có gió thì chất ô nhiễm sẽ bao chùm xuống mặt đất tại chân các nguồn thải làm cho nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí xung quanh nguồn thải sẽ đạt giá trị lớn nhất. Hướng gió thay đổi làm cho mức độ ô nhiễm và khu vực bị ô nhiễm cũng thay đổi theo.
[bookmark: _Toc456855778][bookmark: _Toc450309159][bookmark: _Toc367180309][bookmark: _Toc367179195][bookmark: _Toc367178211][bookmark: _Toc372542844][bookmark: _Toc367200965][bookmark: _Toc372545033][bookmark: _Toc367199914][bookmark: _Toc367200706][bookmark: _Toc367179546]Do ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa Đông Nam Á và địa hình nên hướng gió thay đổi theo mùa rõ rệt. Tại khu vực nghiên cứu, trong năm có 2 mùa chính, mùa đông gió có hướng Bắc và Đông Bắc, mùa hè gió có hướng Nam và Đông Nam. 
[bookmark: _Toc456855779][bookmark: _Toc450309160]Hướng gió nhìn chung nhỏ hơn so với vùng châu thổ Bắc Bộ từ 0,5 - 1 m/s. Vì nằm trong nội địa vùng Đông Bắc nên khu vực hầu như không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Còn gió mùa đông bắc đợt nào mạnh nhất thổi qua thì sức gió cũng chỉ tới cấp 3 - 4. Nhưng thời kỳ giao tiếp đổi mùa (mùa thu, nhất là mùa xuân) hay xuất hiện lốc, giông tố địa phương với tốc độ gió lên tới cấp 8 – 9 gây hậu quả nghiêm trọng.
[bookmark: _Toc372542845][bookmark: _Toc367178212][bookmark: _Toc372545034][bookmark: _Toc367180310][bookmark: _Toc367200966][bookmark: _Toc367200707][bookmark: _Toc450309161][bookmark: _Toc456855780][bookmark: _Toc367199915][bookmark: _Toc367179196][bookmark: _Toc367179547]+ Tốc độ gió trung bình năm     : 1,1 m/s.
[bookmark: _Toc367179548][bookmark: _Toc456855781][bookmark: _Toc367199916][bookmark: _Toc367180311][bookmark: _Toc367178213][bookmark: _Toc367179197][bookmark: _Toc367200708][bookmark: _Toc372542846][bookmark: _Toc450309162][bookmark: _Toc372545035][bookmark: _Toc367200967]+ Tốc độ gió lớn nhất                : 29 m/s;	
Thời tiết bất thường (bão, lũ lụt...)
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương - Trung tâm KTTV Quốc gia, 2021:
Mưa bão: trong mùa nóng (từ tháng VIII đến tháng X) có một số đợt áp thấp nhiệt đới và bão hình thành ngoài khơi Philipin đi vào biển Đông đổ bộ lên châu thổ Bắc Bộ di chuyển sang phía Tây gây ra mưa lớn, gió mạnh.
Gió mùa Đông Bắc: Là những khí áp cao hình thành từ lục địa châu Á thổi qua Hoa Nam (Trung Quốc) vào miền Bắc nước ta theo hướng Ðông Bắc từ tháng IX đến tháng V năm sau. Giữa mùa đông lạnh, số đợt gió mau hơn và sức gió mạnh hơn của các đợt so với đầu và cuối mùa. Mỗi đợt gió mùa Ðông Bắc tràn về ảnh hưởng tới thời tiết địa phương từ 3 tới 10 ngày, với đặc trưng là nhiệt độ không khí hạ thấp đột ngột, rồi bị “nhiệt đới hóa” mà ấm dần lên. Có những đợt gió mùa tràn về đầu mùa hoặc cuối mùa đông gặp không khí nhiệt đới nóng ẩm gây nhiễu loạn thời tiết, sinh ra giông tố, lốc xoáy, kèm mưa đá, tàn phá các địa phương khi chúng tràn qua.
Sương muối: Thường vào tháng XII và tháng I năm sau, khi kết thúc đợt gió mùa Đông Bắc, trời nắng hanh, đêm không mây, lặng gió, gây ra bức xạ mặt đất mạnh. Nhiêt độ không khí hạ thấp rất nhanh, có thể xuống gần 0°C.Hơi nước trong không khí giáp mặt đất ngưng kết dạng tinh thể muối, đọng lại gây thời tiết lạnh buốt gọi là sương muối. Sương muối có thể làm ngưng trệ quá trình trao đổi chất của thực vật, đông cứng các mô nên những động vật thân mềm nhiệt đới bị chết, tác hại đến hệ hô hấp của người và động vật.
Nồm: Vào mùa lạnh, xen giữa các đợt lạnh có những ngày nóng bức bất thường hay xảy ra vào mùa xuân, độ ẩm không khí lên tới 90%, gây hiện tượng hơi nước đọng ướt át nền nhà, làm ẩm mốc các đồ dùng, thực phẩm, sâu bệnh phát triển,... gọi là thời tiết nồm.
[bookmark: _Toc167809908]3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải
Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là suối Cái. Suối Cái là 1 phần của sông Công, một trong các phụ lưu của sông Cầu, chảy vòng quanh ngọn núi Cốc. Sông Công bắt nguồn từ vùng núi Ba Lá thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Sau khi ra khỏi hồ Núi Cốc ở phía Tây thành phố Thái Nguyên, nó chia thành 2 nhánh. Nhánh chính chảy qua trung tâm thị xã Sông Công, qua huyện Phổ Yên để hội lưu với sông Cầu. Nhánh phụ nhỏ hơn chảy qua phía bắc thị xã Sông Công, huyện Phú Bình rồi chảy vào huyện Phổ Yên để nối với sông Cầu. Sông Công có chiều dài 96km, diện tích lưu vực 951km2, cao trung bình 224m, độ dốc trung bình 27,3%, mật độ sông suối 1,2km/km2. Tổng lượng nước 0,794km3 ứng với lưu lượng trung bình năm 25 m3/s, modul dòng chảy năm 26 l/s.km2. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm 74,7% lượng nước cả năm; tháng 8 có lượng dòng chảy lớn nhất chiếm 19,3% lượng nước cả năm; tháng cạn kiệt nhất chiếm 1,8% lượng nước cả năm.
Về phía thượng nguồn của suối là Hồ Núi Cốc có diện tích 2.500ha, là nơi cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và phục vụ sinh hoạt của người dân thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận. Vị trí điểm xả thải cách khu vực thượng nguồn hồ Núi Cốc cấp nước sinh hoạt cho các khu vực lân cận khoảng >2km. Khu vực tiếp nhận nước thải có địa hình khá bằng phẳng, thoải dần từ Tây sang Đông và từ Nam đến Bắc.
Theo kết quả khảo sát hiện trạng do đơn vị tư vấn thực hiện, bằng cảm quan nguồn nước suối Cái tương đối tốt, chưa có mùi, nước trong, chưa có hiện tượng ô nhiễm. Ngoài ra đơn vị đã thực hiện lấy mẫu nước suối Cái để đánh giá các chất lượng nước mặt thông qua các thông số. Kết quả đánh giá chất lượng mẫu nước thể hiện ở mục 3.3, chương 3 của báo cáo này.
Chế độ thủy văn nguồn nước tiếp nhận: Suối Cái là nguồn tiếp nhận nước thải sau nhà máy. Nằm cách thượng nguồn hồ Núi Cốc cấp nước sinh hoạt cho khu vực các huyện và thành phố Thái Nguyên khoảng >2km, suối Cái làm nhiệm vụ tiêu thoát nước khu vực xung quanh và là nguồn cấp cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tuy nhiên cần có biện pháp quản lý chất lượng nước suối. Việc xả nước thải sinh hoạt sau xử lý của nhà máy đảm bảo đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT hoàn toàn phù hợp với chức năng của nguồn nước và mục tiêu chất lượng nước.
[bookmark: _Toc167809909]  3.2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải
Nằm dọc suối Cái đoạn chảy thuộc xã Bình Thuận, huyện Đại Từ chảy ra hồ Núi Cốc chỉ có 1 số nhà dân nằm rải rác và Nhà máy may TDT chủ yếu sử dụng nước sạch và 1 phần nước giếng khoan, chỉ có hoạt động thoát nước mặt và thoát nước thải sau xử lý ra nguồn nước, không có hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt.
Cách nguồn xả thải của nhà máy khoảng >2km là hồ Núi Cốc có hoạt động khai thác, sử dụng nước cho mục đich cấp nước sinh hoạt. Do đó, nhà máy cam kết áp dụng các biện pháp xử lý, quản lý chặt chẽ chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A.
[bookmark: _Toc167809910]3.2.3. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải
Các hoạt động tại cơ sở và một vài hộ dân nằm cạnh suối Cái chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải sản xuất. 
Thành phần phát sinh trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các chất: TSS, dầu mỡ động thực vật, Sunfua, amoni, các chất hoạt động bề mặt, Coliform; Thành phần phát sinh trong nước mưa tràn mặt chủ yếu là bụi, cặn bẩn, lá cây,…
Nước thải từ 1 số hộ dân nằm gần suối Cái chủ yếu được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Nước thải sinh hoạt từ nhà máy được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi ra nguồn tiếp nhận. 
[bookmark: _Toc167809911]3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án
Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên khu vực Dự án, Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, quan trắc đánh giá chất lượng môi trường xung quanh. Nội dung bao gồm khảo sát điều kiện vi khí hậu, địa hình, không khí xung quanh, lựa chọn các vị trí lấy mẫu phù hợp, tiến hành đo đạc một số thông số chất lượng môi trường tại hiện trường. Do khu vực thực hiện dự án đã xây dựng và hoạt động nên chúng tôi tiến hành lấy mẫu không khí xung quanh và môi trường nước mặt để đánh giá hiện trạng môi trường nền của dự án. 
[bookmark: _Toc109602159][bookmark: _Toc109602510][bookmark: _Toc112667224]3.3.1. Các vị trí lấy mẫu
Các vị trí lấy mẫu của dự án như sau:
[bookmark: _Toc104816597][bookmark: _Toc101959314][bookmark: _Toc514621026][bookmark: _Toc487179645][bookmark: _Toc124431905][bookmark: _Toc126415374][bookmark: _Toc170310716][bookmark: _Toc174197461]Bảng 4. 4. Các vị trí lấy mẫu khu vực dự án
	TT
	Tên mẫu
	Vị trí lấy mẫu
	Tọa độ

	
	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	I
	Môi trường không khí xung quanh

	1
	KK1
	Cổng ra vào nhà máy
	21o36’56,5
	105o38’35,5

	2
	KK2
	Vị trí trên đường giao thông nội bộ gần xưởng sản xuất
	21o36’55,2
	105o38’44,6

	II
	Môi trường nước mặt

	1
	NM
	Suối Cái
	21o36’56,0
	105o38’44,6



Sơ đồ vị trí lấy mẫu:
[image: ]Vị trí Nhà máy may TDT
NM
KK2
KK1

[bookmark: _Toc105064334][bookmark: _Toc105518197][bookmark: _Toc124431943][bookmark: _Toc126415412][bookmark: _Toc174197522]Hình 3. 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của dự án
[bookmark: _Toc109602160][bookmark: _Toc109602511][bookmark: _Toc112667225]3.3.2. Kết quả đo đạc, phân tích
a. Chất lượng môi trường không khí xung quanh  
[bookmark: _Toc124431906][bookmark: _Toc126415375][bookmark: _Toc170310717][bookmark: _Toc174197462]Bảng 4. 5. Kết quả đo đạc và thử nghiệm không khí xung quanh
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Phương pháp
	Kết quả ngày 30/3/2024
	Kết quả ngày 02/4/2024 (sáng)
	Kết quả ngày 02/4/2024 (chiều)
	QCVN 05:2023/ BTNMT (TB 1h) ⁽²⁶⁾

	
	
	
	
	KK1
	KK2
	KK1
	KK2
	KK1
	KK2
	

	1
	Nhiệt độ
	℃
	QCVN 46:2012 /BTNMT
	26,8
	26,3
	38,6
	38,1
	39,2
	38,6
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	QCVN 46:2012 /BTNMT
	75,4
	74,5
	68,2
	65,7
	63,1
	64,3
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	QCVN 46:2012 /BTNMT
	0,4
	0,4
	0,4
	0,2
	0,4
	0,4
	

	4
	Tiếng ồn (Leq)
	dBA
	TCVN 7878 -2:2010
	63,2
	65,5
	60,3
	55,7
	59,2
	54,5
	70⁽²⁶⁾

	5
	CO
	µg/m³
	MTX.PT.KK-05
	<LOQ (9600)
	<LOQ (9600)
	<LOQ (9600)
	<LOQ (9600)
	<LOQ (9600)
	<LOQ (9600)
	30000

	6
	SO₂
	µg/m³
	TCVN 5971:1995
	98,4
	100,8
	102,6
	86,0
	85,9
	80,6
	350

	7
	NO₂
	µg/m³
	TCVN 6137:2009
	76,9
	82,9
	84,8
	101,6
	89,8
	97,2
	200

	8
	Bụi lơ lửng (TSP)
	µg/m³
	TCVN 5067:1995
	81,1
	83,9
	73,7
	76,7
	77,3
	78,5
	300


Ghi chú:
- QCVN 05:2023/ BTNMT (TB 1h): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - Trung Bình 1giờ; 
⁽26⁾QCVN 26:2010 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- Nhận xét: Căn cứ theo kết quả quan trắc mẫu không khí xung quanh khu vực triển khai dự án cho thấy: Nồng độ các chỉ tiêu phân tích bụi, CO, NO2, SO2 đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, môi trường không khí khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.	
b. Chất lượng môi trường nước mặt
[bookmark: _Toc124431907][bookmark: _Toc126415376][bookmark: _Toc170310718][bookmark: _Toc174197463]Bảng 4. 6. Kết quả đo đạc và thử nghiệm chất lượng nước mặt
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Phương pháp
	Kết quả ngày 30/3/2024
	Kết quả ngày 02/4/2024 (Sáng)
	Kết quả ngày 02/4/2024 (Chiều)
	QCVN 08-2023/BTNMT 

	
	
	
	
	
	
	
	A-B2
	B-B2

	1
	pH
	-
	TCVN 6492:2011
	7,5
	7,7
	7,6
	6,5-8,5
	6-8,5

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	TCVN 6625:2000
	25,1
	12,6
	8,1
	≤25
	≤100

	3
	BOD5
	mg/l
	TCVN 6001-1:2021
	5,3
	4,2
	4,6
	≤4
	≤6

	4
	COD
	mg/l
	SMEWW 5220C:2023
	<LOQ (9)
	<LOQ (9)
	9,6
	≤10
	≤15

	5
	Amoni 
	mg/l
	TCVN 6179-1:1996
	0,09
	0,10
	0,11
	0,3
	0,3

	6
	Clorua
	mg/l
	TCVN 6194:1996
	19,9
	<LOQ (18)
	20,9
	250
	250

	7
	Coliform
	MPN/100ml
	SMEWW 9221B&F:2023
	390
	210
	380
	≤1000
	≤5000

	8
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	SMEWW 5520B:2023
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	5
	5

	9
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	TCVN 6622-1:2009
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	0,1
	0,1


Ghi chú:
- QCVN 08:2023/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 
Mức A: Chất lượng nước tốt. hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
- Nhận xét: Căn cứ theo kết quả quan trắc mẫu nước mặt suối Cái cho thấy: Nồng độ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT. Như vậy, môi trường nước mặt suối Cái chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

[bookmark: _Toc167809912]CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc167809913]ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc96699446][bookmark: _Toc99815903]Dự án Nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn nâng công suất nhằm mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm. Hiện trạng, dự án đang sản xuất ổn định, đã có sẵn các hạng mục công trình phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như các hạng mục công trình biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện tại, việc nâng công suất chỉ thực hiện lắp đặt thêm máy móc và không thi công xây dựng thêm hạng mục nào.
Do đó, phạm vi báo cáo không đánh giá các tác động giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và giai đoạn thi công mà chỉ đánh giá vào hoạt động của nhà xưởng hiện tại, giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị và giai đoạn hoạt động ổn định khi nâng công suất.
[bookmark: _Toc167809914]4.1. Đánh giá tác động môi trường và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động sản xuất của nhà máy hiện tại và lắp đặt máy móc, thiết bị bổ sung
[bookmark: _Toc96699447][bookmark: _Toc99815904][bookmark: _Toc167809915]4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
[bookmark: _Toc167809916]4.1.1.1. Các tác động có liên quan đến chất thải
Hiện tại nhà máy đang hoạt động sản xuất ổn định theo quy mô đã được phê duyệt theo Giấy xác nhận số 12/UBND-TNMT ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đại Từ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện. Do đó trong giai đoạn này chỉ đánh giá tác động môi trường từ hoạt động vận chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt động sản xuất của nhà máy hiện tại.
[bookmark: _Toc134446420][bookmark: _Toc174197464]Bảng 4. 7. Các nguồn gây tác động đến môi trường trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy móc, thiết bị
	STT
	Công đoạn phát sinh
	Thành phần ô nhiễm

	I
	Giai đoạn vận chuyển máy móc, thiết bị

	1
	Vận chuyển máy móc, thiết bị
	Khí thải từ phương tiện vận chuyển

	II
	Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị

	1
	Lắp đặt thiết bị máy móc
	Chất thải sinh hoạt, bìa carton, giấy bóng…

	
	
	Giẻ lau dính hóa chất, thùng chứa dầu mỡ thải…

	
	
	Nước thải sinh hoạt

	III
	Giai đoạn hoạt động sản xuất hiện tại

	1
	Hoạt động sản xuất
	- Bụi, khí thải từ công đoạn cắt, may
- Bụi, khí thải từ lò hơi
- Mùi hôi từ HTXLNT
- Chất thải sản xuất, CTNH

	2
	Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc
	- Nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà ăn
- Chất thải rắn sinh hoạt


a. Tác động đến môi trường không khí
· Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu của nhà máy hiện tại
Tổng khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm cần vận chuyển trung bình 1 năm theo số liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT cung cấp tại bảng 1.3, chương I của báo cáo thì tổng nhu cầu nguyên vật liệu khoảng 2.730,8 tấn/năm.
Ở giai đoạn sản xuất hiện tại, quy mô sản xuất 2.000.000 sản phẩm hàng dệt thoi/năm. Trung bình 1 sản phẩm dệt thoi nặng 1,1kg. Quy đổi ra khối lượng sản phẩm đầu ra của nhà máy ở giai đoạn này khoảng 2.200 tấn/năm. 
Tổng khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm cần vận chuyển ra và vào nhà máy là 4.930,8 tấn/năm. Mỗi tuần trung bình có 2 ngày vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, hay trung bình 1 năm có 104 ngày. Công ty sử dụng xe tải có tải trọng trung bình 5 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào dự án. Như vậy, 1 năm cần sử dụng 986 lượt xe (vận chuyển trong cùng 1 thời điểm), tương đương 1 ngày có 9 lượt xe. Thời gian làm việc là 8 tiếng trong ngày thì trung bình có 1 lượt xe tải/giờ. Quãng đường vận chuyển trung bình khoảng 100km.
- Phương tiện của cán bộ công nhân viên lao động: Ước tính trung bình mỗi ngày có khoảng 1050 lượt xe ra vào khu vực dự án, trong đó 99% là xe máy, 1% còn lại là ô tô. Tổng số lượt xe máy (lượt xe vào và ra) là 260 lượt xe máy/giờ, số lượt ô tô là 4 lượt xe ô tô/giờ.
Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “Hệ số ô nhiễm không khí” của Môi trường không khí - GS.TS Phạm Ngọc Đăng và Sổ tay về công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất” có thể xác định được mức độ ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển của các phương tiện giao thông:
[bookmark: _Toc174197465]Bảng 4. 8. Hệ số phát thải của các phương tiện tham gia giao thông
	Loại xe
	Hệ số phát thải (kg/1000km)

	
	TSP
	CO
	SO2
	NOx

	Xe tải động cơ Diezel>3.5 tấn
	1,6
	28
	20S
	55

	Xe tải động cơ Diezel<3.5 tấn
	0,2
	1
	1,16S
	0,7

	Xe ôtô con và xe khách
	0,07
	7,72
	2,05S
	1,19

	Môtô và xe máy
	0,08
	16,7
	0,57
	0,14


[Nguồn: Môi trường không khí - GS.TS Phạm Ngọc Đăng - Nxb Khoa học và kỹ thuật]
Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu là 0,05%
Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình vận chuyển nguyên, nhiên liệu và sản phẩm ra vào dự án được trình bày trong bảng dưới đây:
Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải x Quãng đường/lượt x số lượt xe/ngày
[bookmark: _Toc174197466]Bảng 4. 9. Kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm của phương tiện giao thông
	Loại xe
	Tải lượng chất ô nhiễm (mg.m.s)

	
	TSP
	CO
	SO2
	NOx

	Giai đoạn hoạt động hiện tại

	Xe tải
	0,036
	0,24
	0,0009
	0,472

	Xe ô tô
	0,0001
	0,066
	0,0001
	0,0248

	Xe máy
	0,0001
	26
	0,494
	0,39

	Tổng
	0,04
	26,31
	0,49
	0,89


Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở trên, áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định nồng độ trung bình của bụi TSP tại một điểm bất kỳ trên tuyến đường vận chuyển như sau:

(mg/m3)
Trong đó:
E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s). (E được tính toán ở phần trên)
z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau:
z = 0,53.x0,73
x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi.
u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 2,5m/s. 
z: độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5m.
h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường bằng mặt đất, h = 0m
Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh hưởng của địa hình,... Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ứng với khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện ở bảng dưới đây.
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	Nồng độ chất ô nhiễm (µg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	Loại khí
	Khoảng cách (m)
	Trung bình 1 giờ

	
	1
	2
	5
	10
	50
	

	Giai đoạn hoạt động
	

	Bụi
	0,18
	1,52
	3,20
	2,90
	1,13
	300

	SO2
	2,52
	20,91
	43,94
	39,93
	15,52
	350

	NOx
	4,52
	37,47
	78,74
	71,56
	27,81
	200

	CO
	134,12
	1111,63
	2335,79
	2122,7
	824,94
	30.000


Ghi chú:
QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ Nhận xét: 
Từ các kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, nhận thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm đều thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép, vì vậy phạm vi và mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm của phương tiện vận chuyển là không đáng kể.
+ Đối tượng chịu tác động: Công nhân trực tiếp bốc dỡ nguyên, vật liệu và hàng hóa.
Bụi phát sinh từ các hoạt động trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị gây ra ô nhiễm không khí tại khu vực nhà xưởng, khu vực lân cận mặt bằng dự án và các vấn đề liên quan tới sức khỏe con người.
Do đặc điểm khu vực xây dựng dự án nằm trong khu công nghiệp, được quy hoạch cách xa khu dân cư; thời gian cải tạo, lắp đặt máy móc ngắn nên mức độ tác động bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng ở mức thấp.
Đối tượng tác động chính là công nhân trong nhà xưởng.
· Bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị bổ sung
Do các máy móc thiết bị nhập khẩu về công ty được đóng hộp thùng nguyên kiện nên hầu như không chứa bụi, chỉ có bụi dính trên thùng hàng trong quá trình bốc xếp phát sinh, tuy nhiên lượng bụi này không đáng kể. 
Tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn này chủ yếu do bụi cuốn lên từ mặt đường và khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển hàng hóa máy móc về công ty. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường, mật độ xe lưu thông, chất lượng kỹ thuật của xe vận chuyển và lượng nhiên liệu sử dụng. 
Tổng khối lượng máy móc thiết bị cần vận chuyển khoảng 80 tấn (kích thước các loại máy móc thiết bị nhỏ, lớn nhất là máy lắp ráp với kích thước 1x1x2m). Trong giai đoạn này, loại phương tiện vận chuyển sử dụng chủ yếu là xe tải chuyên chở có tải trọng là 10 tấn. Số lượt xe cần sử dụng để vận chuyển trong giai đoạn này là 8 lượt. Tính trung bình cự ly vận chuyển máy móc thiết bị cho dự án khoảng 90km. 
Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “Hệ số ô nhiễm không khí” của Môi trường không khí - GS.TS Phạm Ngọc Đăng và Sổ tay về công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất” có thể xác định được mức độ ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển của các phương tiện giao thông:
[bookmark: _Toc174197468]Bảng 4. 11. Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm của phương tiện giao thông
	Hạng mục
	Thông số ô nhiễm

	
	TSP
	CO
	SO2
	NOx

	Hệ số phát thải (kg/1000km)
	1,6
	7,3
	0,04
	18,2

	Tải lượng chất ô nhiễm (mg/m.s)
	0,32
	1,46
	0,01
	3,64

	Nồng độ chất ô nhiễm (µg/m3)
	5,87
	26,8
	0,13
	66,81

	QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1 giờ)
	300
	30.000
	350
	200


Ghi chú:
QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ Nhận xét: 
Từ các kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, nhận thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải từ hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị đều thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép, vì vậy phạm vi và mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm của phương tiện vận chuyển là không đáng kể.
+ Đối tượng chịu tác động: Công nhân trực tiếp bốc dỡ, lắp đặt máy móc, thiết bị.
· Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị
Quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị bổ sung được thực hiện bên trong nhà xưởng sản xuất. Bụi phát sinh trong quá trình này là nguồn bụi phân tán, không thường xuyên, lượng bụi phát sinh không lớn và không tập trung, do vậy tác động của lượng bụi này đến môi trường và sức khỏe con người là không lớn và phạm vi ảnh hưởng nhỏ.
Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt máy móc cần sử dụng các dụng cụ lắp đặt đều là dụng cụ sử dụng cơ học bằng tay hoặc máy móc sử dụng điện. Do đó, không phát sinh khí thải trong quá trình này.
· Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất
Bụi, khí thải từ quá trình đốt vải và than, củi cấp nhiệt cho lò hơi
Quá trình đốt vải và than, củi cấp nhiệt cho lò hơi phục vụ hoạt động của dự án sẽ phát sinh tro bụi và các khí thải: CO, CO2, SO2, NOx…Phương trình đốt cháy các loại vải của dự án như sau:
(C4H5O4)n + O2 + N2  CO2 + H2O + NOx + ….
(C6H7O5)n + O2 +N2  CO2 + H2O + NOx + …
(CxHyOzNtSk) + O2 + N2  CO2 + H2O + NOx + SO2 + …
Trong giai đoạn hiện tại, nhà máy sử dụng lò hơi hoạt động công suất khai thác 0,5 tấn/giờ, nhiên liệu đốt sử dụng hoàn toàn là vải vụn. Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm đối với nhiên liệu đốt là vải vụn cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc174197469]Bảng 4. 12. Thành phần khối lượng của một số loại nhiên liệu
	Nhiên liệu
	Thành phần, % khối lượng

	
	Cacbon ©
	Hydro (H)
	Oxy (O)
	Nitơ (N)
	Lưu huỳnh (S)
	Độ tro (A)
	Độ ẩm (W)

	Vải vụn
	6,429
	0,809
	0,006
	1,447
	0,013
	0,422
	0,422


Nhiệt trị của vải vụn tính theo công thức:
Qp = 81.Cp + 246.Hp - 26.(Op  - SP) - 6.W
Qp = 81.6,429 +246.0,809 - 26.(0,006 – 0,013) - 6.0,422 = 717,413 (Kcal/kg nhiên liệu )
Nhiệt lượng cần cung cấp trong 1h là:
Qh = m.c.(t2-t1) = 0,5 tấn/h x 1.000 Kcal/tấn.K x  ((100oC-25oC)+273)=174.000 Kcal/h
Trong đó: m: khối lượng của nhiên liệu
                 c: Nhiệt dung riêng, c=1 Kcal/kg.K
                 t2: Nhiệt độ sôi của nước, t1: nhiệt độ nước
Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1h là: B =   = 242,5 (kg/h)
[bookmark: _Toc174197470]Bảng 4. 13. Tính toán các thông số ô nhiễm trong khí thải lò hơi đốt củi
	TT
	Đại lượng tính toán
	Công thức
	Ký hiệu
m3chuẩn/ kgNL

	1
	Lượng không khí khô lí thuyết cần cung cấp cho quá trình cháy
	Vo = 0.089*Cp+0.264*Hp
- 0.0333*(Op-Sp)
	3,75

	2
	Lượng không khí ẩm lí thuyết cần cung cấp cho quá trình cháy d = 20 g/kg
	Va =(1+0.0016d)*Vo
	3,88

	3
	Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số thừa không khí α = 1,2 - 1,6
	Vt =α*Va
	5,43

	4
	Lượng SO2 trong sản phẩm cháy  với hệ số đốt cháy không hoàn toàn
	VSO2 =0.00683*Sp

	0

	5
	Lượng CO trong sản phẩm cháy  với hệ số đốt cháy không hoàn toàn η = 0,01 - 0,05
	VCO = 0.01865*Cp* η

	7,4.10-3

	6
	Lượng CO2 trong sản phẩm cháy với hệ số đốt cháy không hoàn toàn η = 0,01 - 0,05
	VCO2 = 0.01853*Cp*(1- η)

	0,73

	7
	Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy
	VH2O = 0.111*Hp+ 0.0124*Wp +0.0016*d*Vt
	0,94

	8
	Lượng N2 trong sản phẩm cháy
	VN2 = 0.008*Np+0.79*Vt
	4,30

	9
	Lượng O2 trong sản phẩm cháy
	VO2 =0.21*( α-1)*Va
	0,33

	10
	Lượng NOx trong sản phẩm cháy (xem như NO2)
	MNO2 = 3,953.10-8.(B.Qp)1,18
	0,06

	
	Quy đổi ra m3 tiêu chuẩn/kg nhiên liệu NO2 = 2,054 kg/m3
	VNO2 =  MNo2/B. NO2
	5,08x10-4

	
	Lượng N2 tham gia phản ứng NO2
	VN2 = 0,5.VNO2
	2,54x10-4

	
	Lượng O2 tham gia phản ứng NO2
	VO2 = VNO2
	5,08x10-4

	11
	Lượng sản phẩm cháy tổng cộng có trong khói thải khi đốt 1kg vải vụn
	Vspc = VSO2 + VCO + VCO2 + VH2O   + VN2  + VO2 + VNO2 - VN2 (NO2) - VO2(NO2)
	6,30715


Vậy thể tích sản phẩm cháy của lò đốt là VSPC = 6,30715 m3/h.
Lưu lượng khói thải tương ứng khi đốt cháy nhiên liệu mùn cưa được xác định phụ thuộc vào nhiệt độ của khói thải và được tính toán trong điều kiện thực tế theo công thức sau:
LT =  .     = 1,97 (kg/h).
[bookmark: _Toc174197471]Bảng 4. 14. Tải lượng các chất ô nhiễm do đốt cháy nhiên liệu của lò hơi
	TT
	Đại lượng tính
	Công thức
	Kết quả (g/s)

	1
	Tải lượng SO2 với
SO2 = 2,926 kg/m3 chuẩn
	MSO2 =  103.VSO2.SO2.B/3600

	0

	2
	Tải lượng CO với
CO = 1,25 kg/m3 chuẩn
	MCO = 103.VCO.CO.B/3600
	0,62

	3
	Tải lượng CO2 với
CO2 = 1,977 kg/m3 chuẩn
	MCO2 =  103.VCO2.CO2.B/3600
	97,22

	4
	Tải lượng NO2
	MNO2 = 103.MNO2/3600
	0,02

	5
	Tải lượng bụi với a = 0,5
	Mbụi = 10.a.Ap.B/3600
	0,14



[bookmark: _Toc174197472]Bảng 4. 15. Nồng độ các chất độc hại trong khói thải lò hơi
	TT
	Đại lượng tính
	Công thức
	Kết quả
(g/m3)
	Kết quả
(mg/m3)

	1
	Nồng độ SO2
	CSO2 =  MSO2/LT
	0
	0

	2
	Nồng độ CO
	CCO = MCO/LT
	0,31
	310

	3
	Nồng độ CO2
	CCO2 = MCO2/LT
	49,35
	49.350

	4
	Nồng độ NO2
	CNO2 = MNo2/LT
	0,01
	10

	5
	Nồng độ bụi
	Cbụi = Mbụi/LT
	0,071
	71


[bookmark: _Toc174197473]Bảng 4. 16. So sánh tiêu chuẩn khí thải
	TT
	Chất ô nhiễm
	Cmax = C.Kp.Kv
	Nồng độ
	Kết luận

	1
	SO2
	540
	0
	Không xử lý

	2
	CO
	1.080
	310
	Không xử lý

	3
	CO2
	Không quy định
	49.350
	Không xử lý

	4
	NOx
	918
	10
	Không xử lý

	5
	Bụi
	216
	71
	Phải xử lý


(C là nồng độ theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B), Kp = 0,9 với lưu lượng nguồn thải 20.000<P≤100.000; Kv =1,2 với hệ số vùng nông thôn)
Như vậy, theo kết quả tính toán tại bảng trên, khí thải từ lò hơi đốt vải không phát thải khí SO2, nồng độ NOx, CO và bụi nằm trong mức quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, khí CO2 không nằm trong quy chuẩn nên không phải thực hiện xử lý đối với nhóm khí đã nêu trên. 
Hiện tại nhà máy đang xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi bằng cyclon và bể hấp thụ bằng nước. Tuy nhiên nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nguồn thải từ lò hơi, công ty thực hiện cải tạo hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi bằng hệ thống cyclon và hấp thụ nước vôi trong để xử lý triệt để các loại khí phát sinh (bụi, CO, CO2) khi dự án đi vào hoạt động ổn định.
Để đánh giá hàm lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của lò hơi tác động đến môi trường khu vực làm việc và đến công nhân sản xuất, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT đã phối hợp với đơn vị phân tích môi trường thực hiện chương trình quan trắc định kỳ. Kết quả quan trắc khí thải cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc174197474]Bảng 4. 17. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải của nhà máy sau xử lý năm 2023
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B

	
	
	
	Tháng 06/2023
	Tháng 11/2023
	

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	53,2
	55,6
	200

	2
	CO
	mg/Nm3
	418,3
	379,0
	1.000

	3
	CO2
	%
	6,37
	7,15
	-

	4
	NOx
	mg/Nm3
	70,1
	116,2
	850

	5
	SO2
	mg/Nm3
	55,2
	41,7
	500


Nguồn: Kết quả quan trắc năm 2023, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT
Kết luận: Thông qua kết quả quan trắc chất lượng khí thải sau xử lý, cho thấy hàm lượng các chất nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi đang xử lý hiệu quả.
Bụi từ công đoạn cắt, may sản phẩm
Trong quá trình sản xuất hàng may mặc bụi chủ yếu phát sinh từ công đoạn cắt may, định lượng. Bụi vải phát sinh từ công đoạn cắt và may là bụi bám dính trên bề mặt vải. Nồng độ bụi phát sinh phụ thuộc vào điều kiện làm việc trong khu vực nhà xưởng cắt, thao tác trải vải cắt…
Để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lao động – QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc, nhà máy đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến sức khỏe người lao động làm việc tại đây. Kết quả giám sát chất lượng không khí làm việc được đơn vị thực hiện giám sát quan trắc trong 2 năm gần đây cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc174197475]Bảng 4. 18. Kết quả quan trắc không khí môi trường làm việc tháng 11/2023
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 03:2019/BYT

	
	
	
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5
	KK6
	

	1
	Nhiệt độ
	oC 
	27,8
	26,5
	25,8
	25,7
	25,3
	25,9
	18÷32(1)

	2
	Độ ẩm
	%
	40,1
	42,3
	50,0
	53,6
	43,4
	51,1
	40÷80(1)

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,2÷1,5(1)

	4
	Tiếng ồn
	dBA
	72,5
	59,2
	60,2
	67,5
	73,3
	69,3
	85(2)

	5
	Bụi toàn phần
	µg/Nm3
	136,5
	138,6
	132,4
	128,3
	129,7
	145,6
	8(3)

	6
	CO
	µg/Nm3
	<2700
	-
	-
	-
	<2700
	-
	20

	7
	NO2
	µg/Nm3
	63,5
	-
	-
	-
	51,2
	-
	5

	8
	SO2
	µg/Nm3
	54,6
	-
	-
	-
	60,1
	-
	5


Ghi chú: 
- Vị trí lấy mẫu:
+ KK1: Khu vực xưởng may
+ KK2: Khu vực nhà kho nguyên phụ liệu
+ KK3: Khu vực kho hoàn thiện
+ KK4: Khu vực phân xưởng cắt
+ KK5: Khu vực lò hơi
+ KK6: Khu vực kho thành phẩm
- Quy chuẩn so sánh: 
+ QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – giá trị giới hạn tiếp xúc đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
+ (1) QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
+ (2) QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
+ (3) QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc;
Kết luận: Qua kết quả giám sát chất lượng môi trường không khí tại nơi làm việc, hàm lượng các chất nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT. Điều đó cho thấy chất lượng môi trường làm việc của nhà máy đảm bảo cho điều kiện làm việc của công nhân viên.
· Mùi từ khu tập kết rác thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải
- Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy sẽ phát sinh một lượng rác sinh hoạt như: Vỏ bánh kẹo, vỏ hoa quả, vỏ chai, lon, thức ăn thừa,... Lượng rác này nếu không được thu gom, phân loại, xử lý sẽ phát sinh mùi hôi do quá trình phân hủy của chất thải, do nhiều loại chất thải có mùi khó chịu,... khi tích trữ lâu tại khu tập kết. Hiện tại nhà máy không bố trí kho lưu trữ chất thải sinh hoạt, đơn vị thực hiện thu gom CTSH vào cuối mỗi ngày làm việc chuyển ra cổng nhà máy để đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định.
- Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt mà tại đó xảy ra quá trình phân huỷ kỵ khí. Quá trình phân huỷ hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi thối nhưng ở mức độ rất thấp.
+ Các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi nhiều nhất như: Bể thu gom; bể điều hòa; bể chứa bùn. 
+ Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân huỷ kỵ khí gồm: H2S, Mercaptane, CO2, CH4,… Trong đó, H2S và Mercaptane có mùi hôi thối chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.  
+ Ngoài ra, HTXLNT còn là nơi sinh ra sol khí sinh học có thể phát tán theo gió với vài chục mét. Trong sol khí, thường bắt gặp vi khuẩn, nấm mốc,… có thể là mầm bệnh hay là nguyên nhân gây ra những dị ứng qua đường hô hấp. Do vậy, sự hình thành và phát tán sol khí sinh học có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phạm vi khuôn viên của HTXLNT. Các loại vi khuẩn thường gặp trong sol khí phát tán tại HTXLNT là E.Coli, vi khuẩn gây bệnh đường ruột và các loại nấm mốc,…
Khoảng cách từ HTXLNT đến khu dân cư gần nhất khoảng 350m, đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường 100m theo Bảng 2.22, Khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) của QCVN 01:2021/BXD.
- Phạm vi, đối tượng chịu tác động: Mùi phát sinh từ bãi tập kết sẽ gây mùi khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Đặc biệt khu vực nhà ăn nằm cách HTXLNT khoảng 4m có thể chịu ảnh hưởng về mùi. Tuy nhiên thời gian ảnh hưởng ngắn, do công nhân viên chỉ tập trung ăn uống tại nhà ăn vào giờ ăn trưa (khoảng 1 giờ), khu vực nhà ăn kín, được lắp đặt hệ thống điều hòa, quạt thông gió giúp khuếch tán mùi, hạn chế các ảnh hưởng về mùi từ HTXLNT gây ra.
[bookmark: _Toc167809917]4.1.1.2. Tác động đến môi trường nước
· Nguồn phát sinh
Các nguồn phát sinh chất ô nhiễm chính bao gồm:
- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lắp đặt và sản xuất hiện tại của nhà máy;
- Nước thải từ hoạt động sản xuất;
- Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án
· Thành phẩn và tải lượng ô nhiễm
*) Nước thải sinh hoạt:
Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị bổ sung, tại nhà máy vẫn diễn ra hoạt động sản xuất theo quy mô hiện tại. Số lượng công nhân viên làm việc tại nhà máy khoảng 1.050 công nhân.
- Nhu cầu xả nước thải thực tế: Theo số liệu khai thác nước tại 01 giếng khoan của nhà máy từ tháng 10/2023 đến nay cho thấy tổng lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt lớn nhất khoảng 65m3/ngày.
- Nhu cầu xả nước thải lớn nhất:
Trong quá trình hoạt động vận hành sản xuất, có khoảng 1050 công nhân viên làm việc. Theo TCXDVN 13606:2023 của Bộ xây dựng chọn tiêu chuẩn cấp nước là 80 l/người/ngày.đêm. Do đó, tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt tại nhà máy là 1.050 x 80/1000 = 84 m3/ngày. Theo quy định tại Điều 39 của Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 6/8/2014 thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp. Như vậy, lượng nước thải sinh hoạt vệ sinh phát sinh tại nhà máy là 84 m3/ngày đêm.
Dựa vào TCVN 7957:2023 - Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tính cho thời gian là 24h như sau:
[bookmark: _Toc174197476]Bảng 4. 19. Hệ số phát thải chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 
	STT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số phát thải (g/người/ngày)

	1
	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	60 - 65

	2
	BOD5 của nước thải chưa lắng
	55-60

	3
	Nitơ của các muối amoni (N-NH4)
	8-10,5

	4
	Tổng P
	1,1-2,2


Tuy nhiên nhà máy chỉ làm việc 8h/ca do đó hệ số phát thải tính toán cho Dự án ước tính bằng khoảng 1/3 hệ số phát thải so với TCVN 7957:2023. 
- Công thức tính nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)= {hệ số ô nhiễm trong 8 giờ (g/người/ca) x số công nhân làm việc (người) x 1000}/Lưu lượng thải (lít/ngày)
[bookmark: _Toc170644593][bookmark: _Toc174197477] Bảng 4. 20. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH trong giai đoạn hoạt động hiện tại
	STT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số phát thải (g/người/ ca/ngày)
	Lưu lượng trung binh (lit/ngày)
	Nồng độ 
trước khi xử lý  (mg/l)
	Nồng độ 
sau khi qua bể tự hoại  (mg/l)
	QCVN 14:2008/ BTNMT, cột B

	1
	TSS
	21,6
	84.000 lit/ngày
(1.050 người)

	270
	Giảm 40%
162
	50

	2
	BOD5
	20
	
	250
	Giảm 35%
162,5
	30

	3
	N-NH4
	3,5
	
	43,75
	(Không giảm)
43,75
	5

	4
	Tổng P
	1,1
	
	13,75
	Giảm 30%
9,63
	-


 Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.
Từ các số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường vượt giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT nhiều lần. Vì vậy, nguồn nước thải sinh hoạt này cần được xử lý khi thải ra môi trường.
*) Nước thải từ hoạt động sản xuất
Trong hoạt động sản xuất, nhà máy sử dụng nước cấp cho hoạt động làm mát của nhà xưởng và cấp nước cho quá trình xử lý khí thải của HTXL khí thải từ lò hơi.
- Đối với nước cấp làm mát của nhà xưởng: Tổng lượng nước cấp khoảng 20 m3/ngày, trong đó có 60% lượng nước này thất thoát do bay hơi, còn lại 40% sử dụng tuần hoàn tại chỗ. Không phát sinh nước thải từ hoạt động này.
- Đối với nước cấp cho hoạt động xử lý khí thải của HTXL khí thải lò hơi: Lượng nước cấp ước tính khoảng 5m3/ngày. Hàng ngày thực hiện bổ sung bù cấp lượng nước hao hụt. Nhà máy không thực hiện xả đáy bể hấp thụ nước vôi trong. Định kỳ đơn vị thực hiện thu gom bùn thải từ bể hấp thụ nước vôi trong và lưu giữ trong kho CTNH, bàn giao cho đơn vị có chức năng đi xử lý. Do đó không phát sinh nước thải từ hoạt động này.
*) Nước mưa chảy tràn:
Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị bổ sung và sản xuất hiện tại, không có hạng mục xây dựng bổ sung. Khu vực dự án đã được bê tông hóa, lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích khu vực tương đối sạch, đồng thời hệ thống thu gom và thoát nước mưa của nhà máy đã được xây dựng hoàn thiện. Do đó, tác động của nước mưa phát sinh trong giai đoạn này ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể.
* Đánh giá khả năng xả thải trong mùa mưa và mùa khô:
- Vào mùa mưa, suối Cái có lượng nước tương đối lớn, vì suối không chịu ảnh hưởng của thủy triều nên vào mùa mưa vẫn có khả năng tiếp nhận nước xả thải, khi xả nước thải hầu như không có tác động gì đáng kể, vì lượng nước của suối lớn sẽ hòa tan và pha loãng được nồng độ các chất trong nước thải sau xử lý, tránh hiện tượng nước thải bị ứ đọng tại một khu vực.
- Vào mùa khô, suối Cái ít nước nhưng không khô cạn, khi xả nước vào thời gian này, nước thải cũng sẽ không bị ứ đọng lại, do lượng nước suối ít nên nồng độ các chất thải không được pha loãng nhiều như mùa mưa, do đó nồng độ các chất thải không giảm đi nhiều, tuy nhiên nước thải trước khi thải ra suối Cái vẫn đảm bảo trong quy chuẩn cho  phép. Và vì mùa khô lượng nước bốc hơi lớn, nhu cầu tái sử dụng nước sau xử lý của nhà máy tăng cao nên lượng nước xả thải ra ngoài môi trường ít nên suối vẫn có khả năng tiếp nhận nguồn nước thải vào mùa khô.
[bookmark: _Toc167809918]4.1.1.3. Tác động của chất thải rắn và chất thải nguy hại
· Nguồn phát sinh chất thải
Các nguồn phát sinh chất thải trong giai đoạn lắp đặt bổ sung máy móc thiết bị và sản xuất hiện tại bao gồm:
- Chất thải rắn sinh hoạt;
- Chất thải sản xuất
- Chất thải nguy hại.
· Thành phần và tải lượng:
Chất thải rắn sinh hoạt
Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị bổ sung và sản xuất hiện tại, quá trình sinh hoạt của công nhân viên sẽ làm phát sinh một lượng chất thải rắn. Thành phần: chất thải hữu cơ (50% khối lượng) và chất thải vô cơ như thực phẩm, thức ăn thừa, hộp xốp, túi nilon,...
Căn cứ theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 156 m3/năm.
Khối lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này không nhiều, thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt là chất hữu cơ. Nhà máy đã và đang hợp đồng với Xí nghiệp vệ sinh môi trường đô thị huyện Đại Từ thu gom xử lý hàng ngày.
Chất thải sản xuất
Chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, chủ yếu là công đoạn cắt may, bao gồm: vải vụn, vải thừa, khuy móc hỏng, lõi chỉ, sản phẩm lỗi, kim loại (phát sinh từ công đoạn dò kim); sản phẩm lỗi từ các công đoạn sản xuất; chất thải từ quá trình đóng gói (dây buộc, bao dứa, thùng bìa carton, túi nilon…); chất thải từ khu vực văn phòng (giấy, bìa…); tro xỉ thải lò hơi.
Căn cứ vào Biên bản thu gom chất thải rắn thông thường năm 2023, khối lượng chất thải sản xuất phát sinh của nhà máy trung bình năm 2023 khoảng 324,014 tấn/năm.
Tính toán cân bằng nguyên phụ liệu đầu vào và chất thải đầu ra theo công suất sản xuất hiện tại lớn nhất của nhà máy là 2.000.000 sản phẩm dệt thoi cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc174197478]Bảng 4. 21. Cân bằng nguyên vật liệu, chất thải và sản phẩm đầu ra của nhà máy
	Tên 
	Khối lượng (tấn/năm)

	
	NPL nhập đầu vào
	Chất thải đầu ra(1)
	Sản phẩm(2)

	Vải các loại
	2.340,1
	527,88
	2.200

	Bông 
	124,6
	0
	

	Khóa kéo
	33,6
	0,2
	

	Cúc (nút)
	6,6
	0
	

	Chỉ may các loại
	31,5
	0,5
	

	Bang nhám
	0,7
	0,01
	

	Thùng carton
	58,3
	1,5
	

	Nilon 
	97,1
	0,5
	

	Chun 
	38,3
	0,01
	

	Các loại khác
	-
	0,2
	

	Tổng
	2.730,8
	530,8
	2.200


Ghi chú: 
(1) Đối với CTRTT: 
+ Vải vụn được tận dụng hoàn toàn làm nguyên liệu đốt cho lò hơi
+ Các loại chất thải khác: Bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom (Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng)
(2) Sản phẩm hàng dệt thoi có khối lượng trung bình 1,1 kg/1 sản phẩm.
Lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh tại nhà máy khá lớn. Đối với lượng vải vụn phát sinh nhà máy tận dụng toàn bộ làm nhiên liệu đốt của lò hơi. Các loại chất thải khác nhà máy đưa ra biện pháp thu gom, phân loại để xử lý, đảm bảo không phát tán gây ô nhiễm môi trường.
Chất thải nguy hại
Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị bổ sung và sản xuất hiện tại của nhà máy, CTNH phát sinh bao gồm: dầu mỡ thải, hộp đựng dầu, giẻ lau dính dầu từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị; mực in chứa thành phần nguy hại, hộp mực in thải có thành phần nguy hại... 
Căn cứ theo chứng từ thu gom chất thải nguy hại năm 2023 của nhà máy, thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của nhà máy cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc174197479]Bảng 4. 22: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy
	STT
	Tên CTNH
	Mã CTNH
	Số lượng (kg/năm)

	1
	Giẻ lau, găng tay dính dầu
	18 02 01 
	15

	2
	Hộp mực in thải
	08 02 04
	3

	3
	Bóng đèn huỳnh quang
	16 01 06
	3,5

	4
	Chất thải y tế
	13 01 01
	0,5

	5
	Các loại dầu thải
	17 07 03
	260

	6
	Các loại ắc quy, pin thải
	16 01 12
	9

	7
	Hộp sơn thải
	07 01 09
	5

	8
	Bao bì cứng thải (vỏ lọ chất thải)
	14 01 06
	3

	9
	Bùn thải từ bã lọc lò hơi
	05 01 03
	258

	10
	Thiết bị điện, điện tử thải
	16 01 13
	2

	Tổng
	
	558,5


Loại chất thải này có khối lượng phát sinh tuy nhỏ nhưng có tính nguy hại cao, gây tác động lớn đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nếu lượng chất thải này không được thu gom, xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt, nước ngầm khu vực dự án, từ đó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.
[bookmark: _Toc167809919]4.1.1.4. Tác động từ tiếng ồn, độ rung
a. Tiếng ồn
Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải chuyên chở máy móc, thiết bị, từ hoạt động của các máy móc hoạt động trong nhà xưởng, từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, từ khu vực máy nén khí...
Đối tượng bị tác động:
+ Công nhân, các dự án lân cận, người dân địa phương, cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực dự án như chất lượng đường xá, cầu cống,…
+ Quy mô bị tác động: Nhà máy và các tuyến đường giao thông có xe chở nguyên vật liệu đi qua.
Đánh giá tác động
Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người.
[bookmark: _bookmark61]Căn cứ vào các loại phương tiện, thiết bị thi công phục vụ Dự án và tham khảo nguồn thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), độ ồn từ hoạt động lắp đặt thiết bị  của Dự án được tổng hợp trong bảng sau:
[bookmark: _Toc497899387][bookmark: _Toc521528908][bookmark: _Toc134446423][bookmark: _Toc174197480]Bảng 4. 23. Độ ồn tối đa của các phương tiện cơ giới trong Dự án
	TT
	Loại máy móc
	Mức ồn của nguồn
	Mức ồn ứng với khoảng cách (m)

	
	
	Khoảng giá trị
	TB
	Số  lượng
	5
	10
	50
	100
	200
	500

	1
	Ô tô tự đổ
	82-94
	88
	01
	75,0
	69,0
	63,0
	55,0
	49,0
	43,0

	2
	Máy khoan
	83-95
	89
	01
	75,1
	68,0
	63,5
	55,1
	49,3
	43,5

	QCVN 26:2010/BTNMT: Độ ồn khu vực thông thường 70dBA


(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993)
Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 6h – 21h khu vực thông thường)
Nhận xét: Kết quả trên cho thấy mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công tại vị trí cách nguồn 10m hầu hết đều nhỏ hơn giá trị cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên khi vận hành cùng lúc nhiều thiết bị sẽ gây mức ồn tổng hợp tác động đến người lao động. 
Thực tế cho thấy, số lượt vận chuyển máy móc và thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị của Dự án tương đối nhỏ. Vì vậy tiếng ồn tạo ra gây ảnh hưởng đến các công ty xung quanh là không đáng kể. Mặt khác, tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này mang tính gián đoạn và sẽ mất đi ngay khi quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị dừng.
b, Độ rung
Các tác động do rung động trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị bổ sung chủ yếu là do các hoạt động của các loại máy móc thi công lắp đặt thiết bị, vận chuyển máy móc sản xuất của Nhà máy. Theo số liệu đo đạc thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), mức rung của phương tiện vận tải được trình bày dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc134446424][bookmark: _Toc174197481]Bảng 4. 24. Giới hạn rung của các thiết bị xây dựng công trình
	
TT
	
Thiết bị thi công
	Mức rung tham khảo, dBA
(mức rung theo phương thẳng đứng z)

	
	
	Nguồn rung cách 10 m
	Nguồn rung cách 30 m

	1
	Máy khoan
	80
	71

	2
	Phương tiện vận tải
	74
	64

	QCVN 27:2010/BTNMT
	70


(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới – WHO, 1993)
Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị thi công nằm trong khoảng từ 74 – 80 dBA đối với các vị trí cách xa 10 m so với nguồn rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 30 m thì mức rung hầu hết đều nhỏ hơn 70 dBA (nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT về Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động thi công và sản xuất công nghiệp).
[bookmark: _Toc167809920]4.1.1.5. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong giai đoạn lắp đặt máy móc bổ sung và sản xuất hiện tại
Tai nạn lao động
Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn ra ngoài khu vực thực hiện Dự án có thể gây ra các tai nạn lao động cho công nhân. Các tai nạn xảy ra có thể do máy cắt, dao, máy khoan, phá... Những thao tác không an toàn và các điều kiện lao động không đảm bảo là những nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn và các sự cố, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng công nhân.
Tai nạn và sự cố giao thông
Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị để lắp đặt tại dự án sẽ làm tăng lượng phương tiện tham gia giao thông, có thể xảy ra những sự cố trong quá trình tham gia giao thông như tai nạn trong quá trình vận chuyển. Số lượng các phương tiện vận chuyển ra vào dự án không nhiều. Tuy nhiên nếu như không có phương án phân luồng, phương án điều tiết giao thông kịp thời, đặc biệt là vào các giờ cao điểm thì có thể xảy ra ùn tắc giao thông.
Sư cố cháy nổ
Sự cố cháy nổ có thể do những nguyên nhân sau:
-  Cháy do các sự cố về điện: Chọn thiết bị điện không phù hợp với các trang thiết bị, máy móc; hệ thống cung cấp điện của dự án bị quá tải, bị chập, các thiết bị văn phòng cháy gây cúp điện; không tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng các thiết bị điện. Chập điện tại khu vực kho, phân xưởng sản xuất gây cúp điện và làm gián đoạn tạm thời hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực xảy ra sự cố, sự cố chập điện không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể gây hỏa hoạn.
- Sự cố cháy nổ xảy ra trong kho chứa nguyên liệu, thành phẩm: Công ty sản xuất đồ may mặc, sử dụng một lượng lớn sợi, vải là những sản phẩm dễ cháy nên nếu không quản lý nghiêm ngặt rất dễ xảy ra hiện tượng cháy nổ. Nguyên liệu và thành phẩm của nhà máy có đặc trưng dễ cháy, do đó nếu có sự cố chập điện mà không phát hiện kịp thời hoặc do sự bất cẩn của công nhân để tàn lửa vào khu vực dễ bắt cháy thì rất dễ xảy ra cháy nổ.
- Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một hiện tượng tự nhiên, nguy cơ xảy ra vào mùa mưa và cũng là nguồn gây hiểm họa lớn.
- Sự cố cháy nổ do công nhân không tuân thủ theo đúng các quy định về phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất. 
Khi cháy nổ xảy ra gây ra thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp và môi trường xung quanh. Vì vậy, Công ty cần quan tâm đến các biện pháp phòng chống sự cố.
Sự cố cháy nổ sẽ ảnh hưởng lớn đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản và môi trường khu vực. Tuy nhiên, nếu công tác quản lý, giám sát chặt chẽ thì sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra.
[bookmark: _Toc167809921]4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
[bookmark: _Toc167809922]4.1.2.1. Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải đối với môi trường không khí
* Đối với tác động từ hoạt động vận chuyển
- Phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành về chất lượng khí thải, không sử dụng xe cũ để vận chuyển, giảm phát thải bụi và các khí độc hại như SO2, NOx, CO…
- Không chở vượt trọng tải quy định đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh;
- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên liệu, sản phẩm đi tiêu thụ hợp lý để tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ra vào Nhà máy;
- Sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông;
- Mặt bằng, đường giao thông được trải bê tông để giảm thiểu bụi, đất cát cuốn bay vào không khí;
- Thường xuyên vệ sinh: Quét sân, phun nước rửa đường để giảm lượng bụi phát tán vào không khí;
- Trồng cây xung quanh khu vực nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi, đảm bảo diện tích cây xanh >20% tổng diện tích nhà máy (tổng diện tích cây xanh sau khi trồng bổ sung là 7.966,92m2 chiếm 20%);
- Trang bị khẩu trang, gang tay, kính mắt…cho những người làm việc tại các khu vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí.
* Đối với tác động từ hoạt động sản xuất hiện tại
Công ty sử dụng lò hơi để chuyển nước cấp thành hơi nước bão hòa dùng trong công đoạn là vải sau khi may hoàn thiện. Lò hơi có công suất 1,5 tấn hơi/h, sử dụng nhiên liệu đốt là vải vụn thừa, than, củi.
Để nâng cao hiệu quả xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi, chủ dự án cải tạo công trình xử lý bụi, khí thải từ lò hơi hiện tại để xử lý các nguồn ô nhiễm không khí của nhà máy, cam kết sử dụng nguyên liệu đốt sạch, không lẫn tạp chất, đảm bảo quy chuẩn môi trường trước khi xả thải Cụ thể xử lý bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt vải và than, củi vận hành lò hơi bằng thiết bị lọc bụi xyclon để tách bụi và bể hấp thụ nước vôi trong để xử lý các chất ô nhiễm trong khí thải.
Quy trình xử lý khí thải lò hơi cụ thể như sau:Cặn vôi, CaSO3 
Nước vôi trong
Môi trường
Khí thải nồi hơi
Lọc bụi cyclon 
Quạt hút
Ống khói
Bể hấp thụ nước vôi


[bookmark: _Toc174197523]Hình 4. 1. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải từ lò hơi
 Thuyết minh quy trình:
Công ty sử dụng vải vụn thừa và than, củi làm nguyên liệu đốt cho lò hơi. Trong quá trình hoạt động của lò hơi sẽ phát sinh khí thải có chứa những thành phần ô nhiễm như SOx, NOx, CO, CxHy, khói và nhiệt độ cao.
Khí thải phát sinh từ khu vực nồi hơi được thu gom vào cyclon lọc bụi. Tại đây hạt bụi trong dòng không khí chảy xoáy sẽ bị cuốn theo dòng khí vào chuyển động xoáy. Lực ly tâm gây tác động làm hạt bụi sẽ rời xa tâm quay và tiến về vỏ ngoài cyclon. Đồng thời, hạt bụi sẽ chịu tác động của sức cản không khí theo chiều ngược với hướng chuyển động, kết quả là hạt bụi dịch chuyển dần về vỏ ngoài của cyclon, va chạm với nó, sẽ mất động năng và rơi xuống phễu thu. Ở đó, hạt bụi đi qua thiết bị xả đi ra ngoài. 
Tiếp theo, dòng khí thải theo quạt hút dẫn khí vào tháp hấp thụ nước vôi trong tiếp tục xử lý. Khí thải đi vào tháp xử lý theo chiều từ dưới lên trên. Dung dịch hấp thụ Ca(OH)2 được phun ra bởi hệ thống phun sương, tiếp xúc với khi thải và xảy ra phản ứng:
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O
Các khí CO2, SO2 hấp thụ nước vôi trong, tạo chất kết tủa lắng xuống bể. Lượng khí thải bị lọc sạch đến 98%, dòng khí sau khi qua thiết bị hấp thụ được thoát ra ngoài qua ống khói. CaSO3, CaCO3 là chất kết tủa, dễ dàng tách được ra khỏi dung dịch nước vôi trong, nhà máy thu gom cùng với chất thải sản xuất và thuê đơn vị vận chuyển xử lý. Đối với NOx và CO được giảm thiểu nồng độ trong khí thải bằng cách điều khiển quá trình cháy: điều chỉnh lượng không khí cấp vào và tuần hoàn khí thải để hạn chế phát sinh khí NOx, điều chỉnh thời gian cháy, vận hành và vệ sinh lò để giảm thiểu phát sinh CO trong khí thải.
Cặn bùn ở đáy bể được vớt định kỳ và được đơn vị chức năng xử lý theo đúng quy định. Nước bù đắp cho phần bay hơi được bổ sung liên tục vào chứa bằng máy bơm nước.
Bụi, khí thải lò hơi sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) trước khi thải ra môi trường tiếp nhận qua ống khói D300, cao 18m.
[bookmark: _Toc174197482]Bảng 4. 25. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi
	STT
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật

	1
	Quạt hút
	Công suất P=37 kW
Lưu lượng Q=23.000-30.000 m3/h
Áp suất H=3.500-3.000 Pa
Tốc độ N=4P R/min
Điện áp V=3P380VAC/50Hz

	2
	Cyclon 
	Đường kính: 700
Cao: 3.100mm
Vật liệu: SS400 x 3mm 

	3
	Bể hấp thụ nước vôi trong
	Đường kính lớn 700
Đường kính nhỏ 300
Chiều cao H=3.100mm

	4
	Ống khói
	Đường kính: 300
Cao: 18m
Vật liệu: SUS 304 x 2mm


Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT
Đồng thời công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát tán như sau:
- Bố trí nhà xưởng thoáng mát sạch sẽ, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết cho quy trình lao động của công nhân (ánh sáng, thông khí…).
- Lắp đặt hệ thống quạt hút thông gió trong nhà xưởng. Sử dụng các quạt hút công nghiệp có công suất lớn (loại 1.000 -1.500kW), lắp đặt tại một phía tường của phân xưởng may, phân xưởng cắt. Phía đối diện lắp đặt hệ thống làm mát đảm bảo làm mát cho toàn bộ phân xưởng trong mùa hè. Không khí đi qua hệ thống làm mát được lưu thông trong nhà xưởng.
- Sử dụng hệ thống làm mát cooling pad, đây là sự kết hợp giữa quạt thông gió với tấm làm mát dạng tổ ong thông qua nguyên lý áp suất làm không khí trong phòng bị hút ra và gió từ bên ngoài sẽ tự động tràn vào phòng. Không khí bị hút ra sẽ kéo theo nhiệt độ và bụi bẩn trong phòng ra ngoài, không khí từ ngoài xuyên qua tấm cooling pad được tưới ướt bởi nước, khi không khí đi qua, nước làm hạ nhiệt độ của khí vào làm nhiệt độ trong phòng có thể giảm được từ 5 đến 7oC so với nhiệt độ ngoài trời. 
Lượng nước bay hơi sẽ liên tục được bổ sung nhờ hệ phân phối nước, phần lọc bụi sẽ bị bám lại ở bề mặt tấm tổ ong và bị rửa trôi xuống nước, do vậy hệ thống giúp làm sạch không khí cấp.
- Tại khu vực cắt, dưới mỗi thiết bị có quạt hút làm nhiệm vụ thu bụi tại chỗ. Bụi được thu hồi và thu gom, xử lý cùng với CTR thông thường.
[bookmark: _Toc167809923]4.1.2.2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước
a. Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt
Chủ dự án tiếp tục duy trì các công trình bảo vệ môi trường hiện tại để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy. Nước thải sinh hoạt phát sinh thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày, công nghệ xử lý AO đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với k=1. 
Nước sau xử lý 1 phần được tái sử dụng cho mục đích xả nước bồn cầu khu vực nhà vệ sinh. Phần còn lại dẫn thoát về suối Cái. 
Hiện tại công suất xử lý của HTXLNT đạt 25% so với công suất thiết kế. Lượng nước thải sau xử lý đang tận dụng hoàn toàn để bơm về nhà vệ sinh xả nước cho bồn cầu. 
Công trình thu gom nước thải của nhà máy:
Phương án thu gom, thoát nước thải cụ thể như sau:HDPE D40
PVC D90
Nước thải WC
Bể tự hoại
Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 200 m3/ngày đêm
Suối Cái
Nước thải từ nhà bếp
Bể tách mỡ
PVC D60
HDPE D40
HDPE D40
Tái sử dụng cho bồn cầu khu nhà WC

[bookmark: _Toc174197524]Hình 4. 2. Sơ đồ tổng thể thu gom nước thải sinh hoạt
- Hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. 
-  Nước thải vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại thông qua đường ống PVC D110 và gom về đường ống gom nước thải tập trung HDPE D40 dẫn về hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung.
+ Nước thải phát sinh từ nhà bếp được dẫn qua song chắn rác để tách rác thô và qua bể tách dầu mỡ có dung tích 10m3 để tách mỡ trước khi chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày. Bể tách mỡ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, xây chìm ngay bên ngoài khu vực nhà ăn. Nước thải từ bể tách dầu mỡ theo đường ống gom nước thải tập trung PVC D60 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
- Nước sau xử lý 1 phần được tái sử dụng cho mục đích xả nước bồn cầu khu vực nhà vệ sinh. Tại bể gom sau xử lý bố trí 01 máy bơm để bơm nước theo đường ống tái sử dụng HDPE D40 dẫn chứa về téc nước cấp cho bồn cầu khu nhà WC công nhân. Lượng nước này chiếm khoảng 40% tổng lượng nước sau xử lý tương ứng tối đa 80 m3/ngày. Phần còn lại dẫn thoát về suối Cái thông qua ống PVC D90.
[bookmark: _Toc174197483]Bảng 4. 26. Khối lượng các hạng mục công trình thu gom, thoát nước thải
	STT
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật

	1
	Đường ống thu gom từ nhà vệ sinh đến đường gom tập trung về HTXLNT
	- Ống PVC D110, tổng chiều dài 850m
- Đặt ngầm

	2
	Đường ống thu gom từ khu nhà ăn đến đường gom tập trung về HTXLNT
	- Ống PVC D60, tổng chiều dài 1m
- Đặt ngầm

	3
	Đường ống gom tập trung về HTXLNT
	- Ống HDPE D40, tổng chiều dài 80m
- Đặt ngầm

	4
	Đường ống tái sử dụng về bồn cầu khu WC
	- Ống HDPE D40, tổng chiều dài 300m
- Đặt ngầm

	5
	Đường ống xả thải từ bể gom nước sau xử lý ra suối Cái
	- Ống PVC D90, tổng chiều dài 1m
- Đặt nổi


Công trình xử lý nước thải sinh hoạt
Các công trình xử lý nước thải đã xây dựng tại dự án gồm:
[bookmark: _Toc174197484][bookmark: _Toc97384949][bookmark: _Toc132443510]Bảng 4. 27. Các công trình XLNT đã thực xây dựng 
	STT
	Công trình
	Số lượng
	Công suất/ thể tích
	Thông số 
BxLxH (m)
	Vị trí

	1
	Bể tự hoại
	03
	14,4 m3
20 m3
56 m3

	4 x 2 x 1,8
5 x 2 x 2
8 x 3,5 x 2
	01 bể tại nhà cấp 4 văn phòng
01 bể tại khu nhà phụ trợ
01 bể tại khu nhà WC công nhân

	2
	Bể tách mỡ
	01 
	10 m3/bể
	2 x 5 x 1
	Nhà ăn

	3
	Hệ thống xử lý nước thải
	01
	200 m3/ngày 
	-
	Phía Đông Bắc nhà máy


Xử lý nước thải nhà vệ sinh
Chủ dự án đã xây dựng 03 bể tự hoại 3 ngăn 3 tại khu nhà cấp 4 văn phòng, khu nhà phụ trợ và khu nhà WC công nhân. Vị trí các bể được xây ngầm. 
Bể được thiết kế và xây dựng như sau:
- Kết cấu bể tự hoại: Bể tự hoại được xây dựng bằng vật liệu bê tông cốt thép và các đường ống bằng vật liệu nhựa PVC. Ống thoát phân sử dụng PVC D110. Bể được thiết kế gồm ba ngăn: ngăn tiếp nhận, ngăn phân hủy, ngăn lọc khí.
- Nguyên lý hoạt động bể tách mỡ như sau:
Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,… khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua ngăn lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài hệ thống thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước sinh hoạt của dự án. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí sẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các ngăn lắng bể tự hoại. 
Ngăn 1
Ngăn 2
Ngăn 3


[bookmark: _Toc138845018][bookmark: _Toc152516285][bookmark: _Toc154394631][bookmark: _Toc156910959][bookmark: _Toc174197525]Hình 4. 3. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn
Xử lý nước thải từ nhà ăn
Công ty thu gom nước thải từ nhà ăn về 01 bể tách mỡ 3 ngăn để loại bỏ cặn và váng dầu mỡ với thể tích 10 m3. Sau đó cặn và váng dầu mỡ được thu gom với rác thải sinh hoạt.
Sơ đồ của bể tách mỡ như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc97132393][bookmark: _Toc168056237][bookmark: _Toc174197526]Hình 4. 4: Mặt cắt bể tách dầu mỡ
Sau khi nước thải được đưa vào bể tách mỡ, tại ngăn đầu tiên sẽ lọc được rác, cặn bã với lượng nước thải ra nhờ vào lớp lưới lọc, nước thải ra có chứa lớp mỡ sẽ được đi qua ngăn thứ 2. Tại đây, lớp mỡ nổi lên trên sẽ được chặn lại nhờ lớp ngăn lọc mỡ, nước chuyển sang ngăn thứ 3, lúc này lượng nước đã được xử lý thông qua 2 ngăn lọc phía trước sẽ chảy ra theo đường ống thải.
· Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày
- Vị trí xây dựng: Tại khu đất phía Đông Bắc nhà máy.
- Công suất thiết kế: 200 m3/ngày đêm
- Công nghệ sử dụng: phương pháp xử lý sinh học
- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 
[bookmark: _Toc174197527][bookmark: _Toc156910960]Hình 4. 5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trungNước thải sau khi xử lý sơ bộ
Bể thu gom nước thải
Bể hiếu khí bậc 1
Bể điều hòa
Bể lắng sinh học
Bể khử trùng
Bể thiếu khí bậc 1
Nước sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A
Bể chứa bùn
Tuần hòa bùn thải
Dinh dưỡng
NaOCl
Bùn thải thuê xử lý
Bể lắng hóa lý
Bể trung gian
Thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, mùi
Bể thoát nước sau xử lý
Chất trợ lắng
Bồn chứa nước rửa lọc
Bể hiếu khí bậc 2
Bể thiếu khí bậc 2
Tuần hoàn nước thải
Tuần hoàn nước thải
Chất điều chỉnh pH
Bùn thải

Thuyết minh nguyên lý hoạt động: 
Toàn bộ nước thải từ nhà vệ sinh, nước thoát sàn, lavabo, nước thải sau bể tách mỡ...dẫn về bể gom và được bơm về bể điều hòa của trạm xử lý. Mục đích để điều chỉnh lưu lượng và ổn định chất lượng nước, tại bể đặt 02 bơm chìm luân phiên cấp nước sang cụm xử lý sinh học (thiếu khí và hiếu khí) 2 bậc để xử lý COD, BOD, nito...có trong nước thải sinh hoạt đầu vào.
Bể thiếu khí có nhiệm vụ khử Nitrat thành N2 thông qua hoạt độn của hệ vi sinh vật tùy tiện.
Trong các bể hiếu khí, hệ vi sinh vật tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có vai trò chuyển hóa các chất hữu cơ thành các sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O,... và chuyển hóa các hợp chất Nito ở dạng hữu cơ thành Nito ở dạng Nitrit, Nitrat để có thể xử lý ở bể thiếu khí.
Nước thải từ cụm xử lý sinh học dẫn sang bể lắng sinh học và bể lắng hóa lý tại đây lượng châm hóa chất trợ lắng để tăng hiệu quả lắng cặn, nước trong được thu bằng hệ thống thu nước mặt. Toàn bộ lượng bùn chứa sinh khối vi sinh vật được lắng xuống đáy. Bùn sinh học 1 phần tuần hoàn về cụm xử lý sinh học, bùn dư được đưa sang bể chứa bùn và được hút thải bỏ định kỳ. Nước trong sau lắng hóa lý được dẫn sang bể trung gian.
Từ bể trung gian, nước sẽ được bơm vào thiết bị hấp thụ tạp chất, màu mùi. 
Hệ thống lọc bao gồm thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, mùi, thiết bị chứa nước rửa lọc. Bể trung gian có nhiệm vụ chứa nước phục vụ cho thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, mùi tránh hiện tượng sụt nước cho thiết bị. Nước sau khi đi qua lớp vật liệu lọc được loại bỏ các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, màu, mùi và dẫn về bể khử trùng. Tại đây được châm hóa chất khử trùng nhằm đảm bảo yêu cầu về mặt Coliforms.
Sau khi khử trùng chất lượng nước đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Một phần nước thải sau xử lý được bơm tái sử dụng qua đường ống HDPE D40 vào ao nước PCCC.
Bể chứa bùn có chức năng chứa bùn dư sinh ra khi hệ thống hoạt động. Thời gian chứa bùn của hệ thống được thiết kế khoảng 4 tháng – 1 năm tùy thuộc vào lượng bùn thải bỏ trong quá trình xử lý sinh học. Định kỳ 4-6 tháng phải hút bùn.
- Thông số thiết kế các bể xử lý nước thải sinh hoạt:
Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3/ngày đêm của dự án như sau:
[bookmark: _Toc174197485][bookmark: _Toc156910905]Bảng 4. 28. Thông số của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
	TT
	Thiết bị
	Kích thước
	Thể tích 
các bể (m3)
	Vật liệu

	1
	Bể điều hòa
	2,3x8,5x4,3
	84
	BTCT

	2
	Bể thiếu khí bậc 1
	2,8x3x4,3
	36,1
	BTCT

	3
	Bể thiếu khí bậc 2
	2,8x3,1x4,3
	37,3
	BTCT

	4
	Bể hiếu khí bậc 1
	2,8x5,3x4,3
	63,8
	BTCT

	5
	Bể hiếu khí bậc 2
	2,8x5,2x4,3
	62,6
	BTCT

	6
	Bể lắng sinh học
	2,5x2,5x4,3
	26,9
	BTCT

	7
	Bể lắng hóa lý
	2,5x2,5x4,3
	26,9
	BTCT

	8
	Bể trung gian
	2,5x0,9x4,3
	9,7
	BTCT

	9
	Bể khử trùng
	2,5x0,9x4,3
	9,7
	BTCT

	10
	Bể chứa bùn
	2,5x0,9x4,3
	9,7
	BTCT


[Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT]
- Nhu cầu hóa chất sử dụng hiện tại: 
+ Chất điều chỉnh pH (NaOH): 600 kg/tháng;
+ Chất khử trùng Javel: 600 kg/tháng;
+ Chất trợ lắng PAC: 600 kg/tháng.
+ Hóa chất dinh dưỡng (đường, cám gạo, metanol): 180 kg/tháng.
- Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:
[bookmark: _Toc156910906][bookmark: _Toc174197486]Bảng 4. 29. Danh sánh máy móc thiết bị lắp đặt cho HTXL nước thải sinh hoạt
	TT
	Hạng mục
	Xuất xứ
	ĐVT
	Số lượng

	I
	THIẾT BỊ BỂ GOM
	
	
	

	1
	Thiết bị tách rác thô
Vật liệu inox 304
Khung, rọ chắn rác
Lưới chắn rác
Giá đỡ, phụ kiện lắp đặt kèm theo
	INEER chế tạo
	1
	Bộ

	2
	Hệ thống bơm chìm nước thải từ bể gom sang bể điều hòa
	Tsurumi Nhật Bản
	2
	Bộ

	
	Công suất điện: 380V/50Hz/0,75kW
Lưu lượng: Q = 10-15 m3/giờ
Cột áp: 7-15m
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: phao chống cạn cho bơm, van 1 chiều, van gạt
	Việt Nam
	
	

	II
	THIẾT BỊ BỂ ĐIỀU HÒA
	
	
	

	3
	Thiết bị tách rác tinh
Vật liệu inox 304
Khung, rọ chắn rác
Lưới chắn rác
Giá đỡ, phụ kiện lắp đặt kèm theo
	INEER chế tạo
	1
	Bộ

	4
	Hệ thống bơm chìm nước thải từ bể điều hòa sang bể thiếu khí bậc 1
	Tsurumi Nhật Bản
	2
	Bộ

	
	Công suất điện: 380V/50Hz/0,4kW
Lưu lượng: Q = 6-8 m3/giờ
Cột áp: 7-5m
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: phao chống cạn cho bơm, van 1 chiều, van gạt
	Việt Nam
	
	

	5
	Hệ thống phối khí bể điều hòa
	Việt Nam
	1
	Hệ

	
	Hệ thống đường ống phân phối khí, hòa trộn bể điều hòa, ổn định chất lượng nước, xử lý sinh học sơ bộ
	
	
	

	
	Hệ thống giá đỡ đường ống phân phối khí
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt kèm theo: Van điều tiết lưu lượng khí, giá đỡ
	
	
	

	III
	THIẾT BỊ BỂ THIẾU KHÍ BẬC 1
	
	
	

	6
	Thiết bị khuấy trộn tạo điều kiện xử lý thiếu khí
	
	1
	Bộ

	
	Khuấy trộn tăng tiếp xúc giữa bùn hoạt tính và nước thải
Hệ thống motor
Công suất điện: 0,75kW/380V/50Hz
	Đài Loan
	
	

	
	Hệ thống trục, cánh khuấy
Hệ thống thanh, giá đỡ, nón che
Phụ kiện lắp đặt kèm theo
	INEET chế tạo
	
	

	IV
	THIẾT BỊ BỂ HIẾU KHÍ BẬC 1
	
	
	

	7
	Hệ thống phân phối khí mịn bể hiếu khí bậc 1
	Jaeger Đức
	1
	Hệ

	
	Hệ thống đĩa phân phối khí tinh, màng cao cấp silicone, đầu tán khí được làm bằng vật liệu tiên tiến với thiết kế nhiều lỗ mịn nhỏ li ti để khuếch tán oxy hòa tan vào nước – chuyên dụng cho hệ thống xử lý sinh học hiếu khí
	
	
	

	
	Hệ thống đường ống và giá đỡ đường ống phân phối khí mịn
	Việt Nam
	1
	gói

	
	Phụ kiện lắp đặt kèm theo: van điều tiết lưu lượng khí, giá đỡ, đai ốp đường ống, ren trong,…
	
	
	

	8
	Hệ thống bơm chìm tuần hoàn nước thải từ bể hiếu khí bậc 1 về bể thiếu khí 1
	Tsurumi Nhật Bản
	2
	Bộ

	
	Công suất điện: 380V/50Hz/0,4kW
Lưu lượng: Q = 6-8m3/giờ
Cột áp: 7-5m
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: Van 1 chiều, van gạt
	Việt Nam
	
	

	V
	THIẾT BỊ BỂ THIẾU KHÍ BẬC 2
	
	
	

	9
	Thiết bị khuấy trộn tạo điều kiện xử lý thiếu khí
	
	1
	Bộ

	
	Khuấy trộn tăng tiếp xúc giữa bùn hoạt tính và nước thải
Hệ thống motor
Công suất điện: 0,75kW/380V/50Hz
	Đài Loan
	
	

	
	Hệ thống thanh, giá đỡ, nón che
Phụ kiện lắp đặt kèm theo
	INEET chế tạo
	
	

	VI
	THIẾT BỊ BỂ HIẾU KHÍ BẬC 2
	
	
	

	10
	Hệ thống máy thổi khí
	Đài Loan
	2
	Bộ

	
	Lưu lượng: 2,4m3/phút
Cột áp: 4,5m
Động cơ: 5,5kW/380V/50Hz
Phụ kiện kèm theo:
Ống giảm thanh hút – đẩy, khớp nối mềm, khung đế, van an toàn, đồng hồ áp lực, pulley (blower + motor), nắp bảo vệ pulley, dây curoa
	
	
	

	11
	Hệ thống phân phối khí mịn bể hiếu khí bậc 2
	Jaeger Đức
	1
	Hệ

	
	Hệ thống đĩa phân phối khí tinh, màng cao cấp silicone, đầu tán khí được làm bằng vật liệu tiên tiến với thiết kế nhiều lỗ mịn nhỏ li ti để khuếch tán oxy hòa tan vào nước – chuyên dụng cho hệ thống xử lý sinh học hiếu khí
	
	
	

	
	Hệ thống đường ống và giá đỡ đường ống phân phối khí mịn
	Việt Nam
	1
	Gói 

	
	Phụ kiện lắp đặt kèm theo: van điều tiết lưu lượng khí, giá đỡ, đai ốp đường ống, ren trong…
	
	
	

	12
	Hệ thống bơm chìm tuần hoàn nước thải từ bể hiếu khí bậc 2 về bể thiếu khí 2
	Tsurumi Nhật Bản
	2
	Bộ

	
	Công suất điện: 380V/50Hz/0,4kW
Lưu lượng: Q=6-8 m3/giờ
Cột áp: 7-5m
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: Van 1 chiều, van gạt
	Việt Nam
	
	

	VII
	THIẾT BỊ BỂ LẮNG SINH HỌC
	Tsurumi Nhật Bản
	2
	Bộ

	13
	Hệ thống bơm tuần hoàn bùn
	
	
	

	
	Công suất điện: 380V/50Hz/0,25kW
Lưu lượng: Q=1-2 m3/giờ
Cột áp: 7-5m
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: Van 1 chiều, van gạt
	Việt Nam
	
	

	VIII
	THIẾT BỊ BỂ LẮNG HÓA LÝ
	Tsurumi Nhật Bản
	2
	Bộ

	14
	Hệ thống bơm tuần hoàn bùn
	
	
	

	
	Công suất điện: 380V/50Hz/0,25kW
Lưu lượng: Q=3-5 m3/giờ
Cột áp: 7-5m
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: Van 1 chiều, van gạt
	Việt Nam
	
	

	IX
	THIẾT BỊ HẤP THỤ TẠP CHẤT, MÀU, MÙI
	
	
	

	15
	Hệ thống bơm cấp lọc
	Tsurumi Nhật Bản
	2
	Bộ

	
	Công suất điện: 380V/50Hz/0,75kW
Lưu lượng: Q=10-15 m3/giờ
Cột áp: 7-5m
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt và cụm bảo vệ cụm bơm: phao chống cạn cho bơm, van 1 chiều, van gạt
	Việt Nam
	
	

	16
	Hệ thống bơm rửa lọc
	Italy Technology
	1
	Bộ

	
	Lưu lượng: Q=10-15 m3/giờ
Cột áp: 30-20m
Công suất điện: 380/50Hz/2,2kW
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: phao chống cạn cho bơm, van 1 chiều, van gạt
	Việt Nam
	
	

	17
	Thiết bị lọc hấp thụ tạp chất, màu, mùi
	
	1
	Bộ

	
	Bình lọc Composite chịu áp lực chứa vật liệu lọc
DxH=760x1830mm
	Trung Quốc
	
	

	
	Hệ thống van điều khiển chế độ lọc, rửa lọc
	Hàn Quốc
	
	

	
	Vật liệu lọc: Than hoạt tính
Chiều cao: 1.000m
Lượng than: 250kg
	Ấn Độ
	
	

	18
	Bồn chứa nước rửa lọc
Vật liệu: Nhựa PE
	Việt Nam
	1
	Bộ

	19
	Đồng hồ đo lưu lượng
Đồng hồ cơ
Kiểu lắp đặt: Mặt bích
	Trung Quốc
	1
	Bộ

	X
	HỆ THỐNG CẤP DINH DƯỠNG, HÓA CHẤT TRỢ LẮNG, HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG
	
	
	

	20
	Hệ thống cấp dinh dưỡng, hóa chất trợ lắng
	
	
	

	
	Bồn nhựa 500 lít pha hóa chất vào hệ thống
	Việt Nam
	3
	Bộ

	
	Đường kính: DN20
Kiểu hoạt động: ON/OF
Điện áp: 220V
	Hàn Quốc
	1
	Bộ

	21
	Hệ thống cấp hóa chất khử trùng
	Đài Loan
	2
	Bộ

	
	Bơm định lượng hóa chất khử trùng
Lưu lượng: 10-25 lít/giờ
Áp suất Hmax = 5 bar
Công suất điện: 0,4kW/380V/50Hz  
	
	
	


[Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT]
- Chế độ vận hành của HTXLNT (đối với công suất xử lý chiếm 25% công suất HTXLNT thiết kế):
Khi nước thải đạt 25% công suất tương đương với 50m3/ngày đêm
Khi nước thải về hệ thống đạt 25% công suất thì cần thực hiện điều chỉnh lưu lượng nước vào hệ thống và dòng tuần hoàn nitrat để đảm bảo hiệu quả xử lý như sau:
+ Bước 1: Mở van hồi lưu bể điều hòa, điều tiết lưu lượng từ bể điều hòa và bể thiếu khí phù hợp với công suất 50m3/ngày tương đương với 2,1m3/giờ.
+ Bước 2: Điều chỉnh dòng tuần hoàn nitrat từ bể hiếu khí về thiếu khí và thời gian chạy của bơm, Trên timer bơm tuần hoàn nitrat điều chỉnh thời gian ON thành 20 Phút nghỉ 40 phút, Tương đương với thời gian chạy 8 tiếng/ngày.
- Hiệu quả xử lý của hệ thống XLNT sinh hoạt: 
Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải, tương ứng với cột A, QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra ngoài môi trường tiếp nhận.
Để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải, định kỳ công ty tiến hành lấy mẫu nước thải phân tích chất lượng nước sau xử lý. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước thải như sau:
[bookmark: _Toc174197487][bookmark: _Toc156910681][bookmark: _Toc156910908]Bảng 4. 30. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT

	
	
	
	
	Cột A
	Cột B

	1
	pH
	-
	7,53
	5-9
	5-9

	2
	BOD5
	mg/l
	6,6
	30
	50

	3
	TSS
	mg/l
	<2
	50
	100

	4
	Sunfua (S2-)
	mg/l
	<0,02
	1
	4

	5
	Amoni (theo N)
	mg/l
	0,04
	5
	10

	6
	Coliform
	MPN/100ml
	1,1x103
	3.000
	5.000

	7
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	<0,015
	5
	10

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	<1
	10
	20

	9
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/l
	360
	500
	1.000

	10
	Photphat (PO43--P)
	mg/l
	2,64
	6
	10

	11
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/l
	15,1
	30
	50


Nguồn: Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường, T4/2024
Ghi chú: 
QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
- Vị trí lấy mẫu: Nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận.
Nhận xét: 
Từ kết quả phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Như vậy, hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống xây dựng, lắp đặt đạt yêu cầu quy định.
[image: ]
[bookmark: _Toc174197528]Hình 4. 6. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200m3/ngày
c. Nước mưa chảy tràn
Sơ đồ thoát nước mưa của cơ sở như sau:Nước mưa trên mái
Nước mưa chảy tràn trên bề mặt
Ống PVC D90
Hệ thống cống thu gom trong nhà máy
Ao nước PCCC trong phạm vi nhà máy

[bookmark: _Toc174197529]Hình 4. 7. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn
Sử dụng hệ thống rãnh thoát nước hiện trạng nhằm tiêu thoát nước mưa chảy tràn.
- Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa trên mái tại nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà bếp, nhà ăn...được thu gom bằng hệ thống ống PVC D90 với tổng chiều dài 700m. Nước từ trên ống sẽ được chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa bề mặt của nhà máy.
- Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Nước mưa từ mặt đường, sân bãi, mái nhà xưởng được thu vào đường cống hở BxH=0,5x0,5m. Tổng chiều dài hệ thống rãnh thu gom nước mưa khoảng 3.400m.
- Nước mưa bề mặt được thu gom bằng hệ thống rãnh và dẫn thoát vào ao PCCC trong phạm vi nhà máy. Khi mưa lớn kéo dài, ao PCCC có một điểm thoát chảy tràn về suối Cái, tránh trường hợp gây ngập úng nhà máy. 
- Thường xuyên bảo dưỡng thông thoát đường thoát nước từ công trường ra hệ thống thoát nước chung. Hạn chế tối đa các vật liệu rơi vãi, thu gom rác thải, không để rò rỉ xăng dầu nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn.
- Đảm bảo việc thoát nước mưa từ công trình thi công không bị đọng lại trong hệ thống thoát nước bằng cách thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông; không để phế liệu xây dựng vào hệ thống cống, rãnh gây tắc nghẽn, ứ đọng hệ thống.
[bookmark: _Toc167809924]4.1.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn
Thực hiện đúng và đầy đủ theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể:
Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ nhà máy trung bình khoảng 156 m3/năm. Thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ phát sinh từ khu vực nhà ăn ca và rác thải vô cơ phát sinh tại khu vực văn phòng.
- Thành lập tổ vệ sinh gồm 2 người, cuối ngày tổ vệ sinh có chức năng thu gom tất cả các loại chất thải rắn phát sinh.
- Bố trí các thùng rác tại các vị trí phát sinh chất thải với dung tích khác nhau. Cụ thể 06 thùng HDPE 240 lít tại khu nhà ăn, 5 thùng HDPE 20 lít tại khu văn phòng, 08 thùng HDPE 50 lít tại khu nhà xưởng, 12 thùng HDPE 100 lít khu vực đường nội bộ.
- Tiến hành thu gom rác hàng ngày vào các thùng rác rồi tập kết bên ngoài xưởng sau đó thuê đơn vị vệ sinh môi trường tại địa phương vận chuyển và xử lý đúng quy định với tần suất 1 lần/ngày. Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện tại, nhà máy đang ký hợp đồng thu gom với Ban Quản lý vệ sinh môi trường đô thị huyện Đại Từ để thu gom, vận chuyển đi xử lý.
- Đối với bùn thải phát sinh: Công ty ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường định kỳ 3-6 tháng/lần đến hút bùn phát sinh đi xử lý theo đúng quy định.
Đối với chất thải rắn sản xuất: Thành phần các loại chất thải sản xuất của nhà máy chủ yếu gồm: vải vụn, chỉ vụn, cúc gãy hỏng, bìa carton, nilon thải bỏ… 
Vải vụn phát sinh được thu gom về kho chứa vải vụn diện tích 45m2 nằm gần khu vực lò hơi và tận dụng hoàn toàn làm nguyên liệu đốt của lò.
Các CTR sản xuất khác phát sinh được phân loại và thu gom ngay từ nguồn phát sinh rồi tập kết về kho lưu giữ chất thải rắn sản xuất thông thường. hiện nhà máy bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất, diện tích 819m2. Tần suất vận chuyển đi xử lý: 01 tuần/lần hoặc tùy vào khối lượng phát sinh.
Tro xỉ thải từ lò hơi được thu gom vào bao bì chứa và lưu giữ trong kho chứa chất thải thông thường và được thu gom xử lý cùng các chất thải thông thường khác trong nhà máy.
Bố trí thiết bị PCCC như bình chữa cháy loại Bình bột hóa học và bình CO2 xách tay trong kho chứa CTR thông thường.
Đơn vị thu gom xử lý: Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng và Công ty TNHH môi trường Sông Công thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
Đối với các loại bùn thải từ bể tự hoại và từ HTXLNT sinh hoạt, định kỳ Công ty thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý theo quy định. Tần suất hút khoảng 1 lần/năm (tùy vào thực tế phát sinh).
[image: ]
[bookmark: _Toc174197530]Hình 4. 8. Kho chất thải công nghiệp
[bookmark: _Toc167809925]4.1.2.4. Giảm thiểu ô nhiễm do CTNH
Quản lý đúng theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các công việc sau:
- Tiến hành thu gom riêng biệt đối với các loại CTNH trong các thùng chứa chuyên dụng hiện có của công ty, thùng chứa có nắp đậy và có dán nhãn mác CTNH theo đúng quy định và bố trí lưu trữ tại kho CTNH hiện hữu của công ty với diện tích 25m2. Kết cấu kho được xây gạch bê tông, có mái che, nền lát gạch chống thấm, có biển cảnh báo chất thải nguy hại theo đúng quy định. Bố trí thiết bị PCCC như bình chữa cháy loại Bình bột hóa học và bình CO2 xách tay.
- Bố trí 10 thùng chứa CTNH riêng biệt có nắp đậy, dung tích 100l. Mỗi thùng chứa CTNH được công nhân dán nhãn, ghi các thông tin cần thiết theo quy định. Tùy vào lượng phát thải, Công ty trang bị đầy đủ các thùng để chứa CTNH phát sinh.
- Trong kho CTNH, Công ty sẽ bố trí bể chứa cát, mùn cưa và dụng cụ PCCC tại chỗ.
Hiện tại các loại chất thải nguy hại này được lưu giữ trong các thùng phuy và chứa trong kho, định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định.
Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh của Công ty được quản lý theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay Nhà máy đang ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Anh Đăng và Công ty TNHH Môi trường Sông Công vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định tại Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại số 32223/SC-TDT ngày 02/01/2023 và Hợp đồng số 2023/XL/AĐ-TDT ngày 04/3/2023.
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[bookmark: _Toc167809926]4.1.2.5. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị. Chủ Dự án tiến hành các biện pháp sau: 
+ Không sử dụng các thiết bị máy móc cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao và ảnh hưởng tới công nhân vận hành.
+ Không thực hiện thi công trong giờ nghỉ ngơi 22h – 5h.
+ Lên kế hoạch điều động xe máy hợp lý nhằm hạn chế tiếng ồn cộng hưởng vào thời gian cao điểm các phương tiện giao thông đi lại trong ngày;
+ Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị định kỳ; tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất;
+ Trang bị cho công nhân xây dựng các phương tiện bảo hộ lao động để chống ồn, đảm bảo sức khoẻ cho công nhân.
[bookmark: _Toc461529458][bookmark: _Toc167809927]4.1.2.6. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường kinh tế - xã hội
- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào làm việc tại công trường.
- Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý hoạt động của công nhân.
- Giảm tốc độ xe chạy phục vụ cho dự án khi vào dự án, dùng bạt che chắn các loại vật liệu có khả năng rơi vãi trong quá trình vận chuyển để tránh làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư, hạn chế tai nạn giao thông.
- Đưa nội quy, phổ biến và hạn chế việc làm ảnh hưởng của công nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực.
- Tổ chức lực lượng bảo vệ, không cho những người không phận sự vào khu vực Dự án đang thi công.
- Quy định nội quy làm việc, bao gồm nội quy về trang phục bảo hộ lao động, nội quy về an toàn điện, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường.
- Tuân thủ quy định về an toàn lao động khi lập phương án tổ chức thi công, bố trí máy móc, thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.
[bookmark: _Toc167809928]4.1.2.7. Biện pháp quản lý phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị
a, Biện pháp phòng chống cháy nổ
- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng dầu, thiết bị, máy móc, xưởng gia công cốt pha hay các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khác
- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể nước, bơm, bình khí CO2… để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra.
- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng.
- Tổ chức tốt quan trắc và giám sát các sự cố công trình trong quy trình thi công để kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời.
+ Giải pháp về an toàn cho thiết bị
- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các ban chức năng kiểm tra và được đăng ký sử dụng.
- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của nhà sản xuất.
- Đối với các thiết bị điện:
+ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của TCVN “Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”.
+ Nối điện từ lưới vào thiết bị có cầu giao.
+ Tất cả các thiết bị sử dụng có vỏ che chắn an toàn.
- Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công sẽ dùng cáp cách điện và giảm thiểu tối đa việc chạy qua thiết bị.
- Tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện.
- Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị.
- Các đường cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng vật liệu cách điện và chống thấm.
b, Biện pháp đảm bảo an toàn lao động
- Xây dựng các nội quy về vệ sinh, an toàn lao động: Nội quy ra vào công trường nơi lắp đặt, nội quy về trang phục bảo hộ lao động, về sử dụng các thiết bị, về sử dụng điện an toàn và nội quy về an toàn giao thông.
- Có quy định chặt chẽ về công tác an toàn lao động.
- Công nhân được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như kính bảo hộ, quần áo, găng tay, mũ, dây đeo an toàn,…
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa sự cố.
- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công được thực hiện qua đào tạo, thực hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.
- Có trình tự thi công các công trình ngầm và sắp xếp tuyến thi công hợp lý.
- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm.
- Khi thi công, lắp ráp ở giàn giáo hoặc thiết bị trên cao, công nhân phải có dây đeo an toàn
[bookmark: _Toc96699457][bookmark: _Toc106183395][bookmark: _Toc129074061][bookmark: _Toc167809929]4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
[bookmark: _Toc167809930]4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
Dựa vào hiện trạng môi trường và dựa theo quy trình công nghệ, các tác động được liệt kê chi tiết trong bảng sau đây:
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+ Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy 
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- Tiếng ồn.
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- Tai nạn lao động
- Phát sinh khí thải, chất thải rắn khi xảy ra sự cố cháy nổ.
	Môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước
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[bookmark: _Toc167809970]4.2.1.1. Tác động của bụi, khí thải
*) Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của Nhà máy.
- Thành phần: Bụi, khí thải độc hại (SO2, CO, NOx, ...), tiếng ồn
- Tải lượng:
Tùy theo điều kiện chất lượng đường giao thông, chất lượng xe vận chuyển, phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên liệu mà ô nhiễm phát sinh nhiều hay ít. Đặc biệt, nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió. Bụi do nguyên liệu rơi vãi khi vận chuyển cuốn theo gió phát tán vào không khí nên gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh.
Tổng khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm cần vận chuyển trung bình 1 năm theo số liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT cung cấp tại bảng 1.3, chương I của báo cáo thì tổng nhu cầu nguyên vật liệu khoảng 5.453,2 tấn/năm.
Ở giai đoạn nâng công suất, quy mô sản xuất 10.000.000 sản phẩm hàng dệt kim/năm. Trung bình 1 sản phẩm dệt kim nặng 0,4kg. Quy đổi ra khối lượng sản phẩm đầu ra của nhà máy ở giai đoạn này khoảng 4.000 tấn/năm. 
Tổng khối lượng nguyên vật liệu và sản phẩm cần vận chuyển ra và vào nhà máy là 9.453,2 tấn/năm. Mỗi tuần trung bình có 2 ngày vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, hay trung bình 1 năm có 104 ngày. Công ty sử dụng xe tải có tải trọng trung bình 5 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào dự án. Như vậy, 1 năm cần sử dụng 1.887 lượt xe (vận chuyển trong cùng 1 thời điểm), tương đương 1 ngày có 16 lượt xe. Trong thời gian làm việc 8 tiếng/ngày thì số lượt xe/giờ là 2 lượt.
Số lượng lao động của dự án trong giai đoạn sản xuất khoảng 2.000 lao động. Ước tính số lượng xe máy trong thời gian cao điểm là 2.000 xe, số lượng lượt xe ra vào khu vực thực hiện dự án trong ngày là 2.000 lượt, tương đương 250 lượt xe/giờ (thời gian làm việc là 8 tiếng trong ngày).
Để xác định lượng bụi phát sinh tương đối, ta sử dụng công thức tính sau (Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995) :
Thải lượng bụi do xe tải chạy trên đường:	

(kg/xe.km)
Trong đó: 
- E: Tải lượng bụi (kg/xe.km)
- k: Hệ số kể đến kích thước bụi (k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 μm);
- s: Hệ số kể đến loại mặt đường, (đường bê tông, chọn s = 5,7)
- S: Tốc độ trung bình của xe, S = 20 km/h;
- W: Trọng lượng có tải của xe, W = 2 tấn;
- w: Số bánh xe, w = 6 bánh;
- P: Số ngày mưa trung bình trong năm (p = 160 ngày - theo số liệu về khí tượng thuỷ văn).
[bookmark: _Toc532386561][bookmark: _Toc104615732][bookmark: _Toc134446426][bookmark: _Toc174197489]Bảng 4. 32: Hệ số kể đến kích thước bụi “k”
	Kích thước bụi, μm
	<30
	30÷15
	15÷10
	10÷5
	5÷2,5

	Hệ số k
	0,8
	0,5
	0,36
	0,2
	0,095


(Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust Sources)
[bookmark: _Toc532386562][bookmark: _Toc104615733][bookmark: _Toc134446427][bookmark: _Toc174197490]Bảng 4. 33: Hệ số để kể đến loại mặt đường “s”
	Loại đường
	Trong khoảng
	Trung bình

	Đường dân dụng (đất bẩn)
	1,6÷68
	12

	Đường đô thị
	0,4÷13
	5,7


(Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust Sources)

(kg/xe.km)
Vậy, thải lượng ô nhiễm bụi là: 0,534kg/(xe.km). Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất khoảng 20km, trung bình mỗi ngày có 8 lượt xe ra vào Dự án. Ước tính tải lượng bụi phát sinh trên đường vận chuyển nguyên liệu phục vụ cho sản xuất được thể hiện tại bảng sau:
[bookmark: _Toc532386563][bookmark: _Toc104615734][bookmark: _Toc134446428][bookmark: _Toc174197491]Bảng 4. 34: Uớc tính tải lượng bụi phát sinh trên đường vận chuyển nguyên liệu phục vụ sản xuất của nhà máy
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Hệ số tải lượng ô nhiễm bụi do xe vận chuyển trên đường 
	kg/km/lượt xe
	0,534

	2
	Ô tô vận chuyển
	tấn
	5,0

	3
	Tổng khối lượng vận chuyển
	Tấn/năm
	9.453,2

	4
	Thời gian vận chuyển 
	ngày
	104 ngày/năm; 8h/ca

	5
	Quãng đường vận chuyển tính toán 
	km
	20

	6
	Số lượt xe vận chuyển 
	lượt xe
	9.453,2/(5*104*8)= 2

	7
	Tổng lượng bụi phát sinh do xe vận chuyển 
	kg/h
	=0,534*20*2= 21,36

	8
	Tải lượng bụi phát sinh do xe vận chuyển nguyên liệu sản xuất
	mg/m.s
	= 21,36*1000000/ (1000*3600)= 5,93


- Đánh giá tác động: Từ tải lượng tính toán chất ô nhiễm do bụi khí thải trong quá trình hoạt động của nhà máy cho thấy, đối tượng chịu ảnh hưởng lớn là người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển phạm vi 30m.
* Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 
- Bụi từ công đoạn cắt, xén, may
Trong quá trình sản xuất hàng may mặc, bụi chủ yếu phát sinh từ công đoạn cắt, may, định lượng, việc phát sinh bụi ra môi trường là điều không thể tránh khỏi. Lượng bụi này có thể được định lượng dựa trên tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, cụ thể như sau:
Nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào là 5.453,2 tấn/năm, tương đương khoảng 17 tấn/ngày = 17.000 kg/ngày.
[bookmark: _Toc124176792][bookmark: _Toc134446434][bookmark: _Toc174197492]Bảng 4. 35. Khối lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất
	TT
	Quá trình phát sinh bụi
	Nguyên liệu (kg/ngày)
	Tiêu hao (%)
	Lượng hao hụt (kg/ngày)

	1
	Bụi phát sinh từ công đoạn cắt
	17.000
	0,005
	85

	2
	Bụi phát sinh từ quá trình xén
	16.660
	0,005
	83,3

	3
	Bụi phát sinh từ quá trình may
	16.660
	0,002
	33,32

	
	Tổng
	-
	-
	201,62


 Bụi trong quá trình sản xuất chủ yếu là bụi bông, bụi nhân tạo dễ xâm nhập vào phế nang của phổi, gây các bệnh về đường hô hấp như hội chứng ngày đầu tuần. Mức độ biểu hiện phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc bụi. Một đặc trưng nổi bật khi tiếp xúc với bụi nhân tạo là mắc bệnh viêm phế quản mãn tính và đặc biệt mắc bệnh bụi phổi. Bụi nguyên liệu dạng sợi sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp tại các công đoạn này. 
- Bụi từ công đoạn thổi làm sạch bụi bẩn: Công đoạn làm sạch bụi dính ngoài sản phẩm thú bông đã hoàn thiện bằng máy nén khí. Dưới tác dụng của lực đẩy, bụi bẩn dính bị bắn ra. Lượng bụi phát sinh từ công đoạn này có tác động đến công nhân trực tiếp thực hiện. Bụi chủ yếu là bụi bông, bụi nhân tạo dễ xâm nhập vào phế nang của phổi, gây các bệnh về đường hô hấp như hội chứng ngày đầu tuần. Mức độ biểu hiện phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc bụi. 
- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đốt vải và than củi cấp nhiệt cho lò hơi:
Chủ dự án sử dụng lò hơi để chuyển nước cấp thành hơi nước bão hòa dùng để là vải sau khi may hoàn thiện. Nhiên liệu đốt của lò hơi là vải vụn thừa và than, củi.
Quá trình đốt vải và than củi cấp nhiệt cho lò hơi phục vụ hoạt động của dự án sẽ phát sinh tro bụi và các khí thải: CO, CO2, SO2, NOx… Phương trình đốt cháy các loại vải của dự án như sau:
(C4H5O4)n + O2 + N2  CO2 + H2O + NOx +...
(C6H7O5)n + O2 + N2  CO2 + H2O + NOx +...
(CxHyOzNtSk) + O2 + N2  CO2 + H2O + NOx + SO2 +...
Trong giai đoạn nâng công suất, nhà máy sử dụng lò hơi hoạt động công suất lớn nhất 1,5 tấn/giờ, nhiên liệu đốt sử dụng là vải vụn, than và củi.
[bookmark: _Toc527730182][bookmark: _Toc527791278][bookmark: _Toc536192099][bookmark: _Toc117762040][bookmark: _Toc174197493]Bảng 4. 36. Thành phần khối lượng của một số loại nhiên liệu
	Thành phần, % khối lượng
	Nhiên liệu

	
	Dầu FO
	Than cám
	Mùn cưa
	Gỗ vụn
	Vỏ
cây
	Trấu
	Bã
mía
	Than
Bùn
	Vải vụn

	Cacbon ©
	83,2
	70,0
	39,6
	39,6
	54,9
	37,13
	21,6
	40,8
	6,429

	Hydro (H)
	10,2
	2,9
	5,2
	5,2
	10,0
	4,12
	2,9
	2,0
	0,809

	Oxy (O)
	0,2
	3,0
	34,4
	34,4
	25,0
	31,6
	22,1
	15,0
	0,006

	Nitơ (N)
	0,2
	1,5
	0,32
	0,32
	0,1
	0,35
	0,0
	1,5
	1,447

	Lưu huỳnh (S)
	2,9
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,05
	0,0
	0,7
	0,013

	Độ tro (A)
	0,3
	16,0
	0,48
	0,48
	2,0
	17,75
	1,4
	25,0
	0,422

	Độ ẩm (W)
	3,0
	14,0
	15,0
	20,0
	28,0
	9,0
	52,0
	18,0
	0,422


Trường hợp I: Lò hơi sử dụng 100% nhiên liệu là vải vụn
Nhiệt trị của vải vụn tính theo công thức:
Qp = 81.Cp + 246.Hp - 26.(Op  - SP) - 6.W
Qp = 81.6,429 +246.0,809 - 26.(0,006 – 0,013) - 6.0,422 = 717,413 (Kcal/kg nhiên liệu )
Nhiệt lượng cần cung cấp trong 1h là:
Qh = m.c.(t2-t1) = 1,5 tấn/h x 1.000 Kcal/tấn.K x  ((100oC-25oC)+273)=522.000 Kcal/h
Trong đó: m: khối lượng của nhiên liệu
                 c: Nhiệt dung riêng, c=1 Kcal/kg.K
                 t2: Nhiệt độ sôi của nước, t1: nhiệt độ nước
Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1h là: B =   = 727,6 (kg/h)
[bookmark: _Toc174197494]Bảng 4. 37. Tính toán các thông số ô nhiễm trong khí thải lò hơi đốt vải vụn
	TT
	Đại lượng tính toán
	Công thức
	Ký hiệu
m3chuẩn/ kgNL

	1
	Lượng không khí khô lí thuyết cần cung cấp cho quá trình cháy
	Vo = 0.089*Cp+0.264*Hp
- 0.0333*(Op-Sp)
	3,75

	2
	Lượng không khí ẩm lí thuyết cần cung cấp cho quá trình cháy d = 20 g/kg
	Va =(1+0.0016d)*Vo
	3,88

	3
	Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số thừa không khí α = 1,2 - 1,6
	Vt =α*Va
	5,43

	4
	Lượng SO2 trong sản phẩm cháy  với hệ số đốt cháy không hoàn toàn
	VSO2 =0.00683*Sp

	0

	5
	Lượng CO trong sản phẩm cháy  với hệ số đốt cháy không hoàn toàn η = 0,01 - 0,05
	VCO = 0.01865*Cp* η

	7,4.10-3

	6
	Lượng CO2 trong sản phẩm cháy với hệ số đốt cháy không hoàn toàn η = 0,01 - 0,05
	VCO2 = 0.01853*Cp*(1- η)

	0,73

	7
	Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy
	VH2O = 0.111*Hp+ 0.0124*Wp +0.0016*d*Vt
	0,94

	8
	Lượng N2 trong sản phẩm cháy
	VN2 = 0.008*Np+0.79*Vt
	4,30

	9
	Lượng O2 trong sản phẩm cháy
	VO2 =0.21*( α-1)*Va
	0,33

	10
	Lượng NOx trong sản phẩm cháy (xem như NO2)
	MNO2 = 3,953.10-8.(B.Qp)1,18
	0,22

	
	Quy đổi ra m3 tiêu chuẩn/kg nhiên liệu NO2 = 2,054 kg/m3
	VNO2 =  MNo2/B. NO2
	6,2x10-4

	
	Lượng N2 tham gia phản ứng NO2
	VN2 = 0,5.VNO2
	3,1x10-4

	
	Lượng O2 tham gia phản ứng NO2
	VO2 = VNO2
	6,2x10-4

	11
	Lượng sản phẩm cháy tổng cộng có trong khói thải khi đốt 1kg vải vụn
	Vspc = VSO2 + VCO + VCO2 + VH2O   + VN2  + VO2 + VNO2 - VN2 (NO2) - VO2(NO2)
	6,30709


Vậy thể tích sản phẩm cháy của lò đốt là VSPC = 6,30709 m3/h.
Lưu lượng khói thải tương ứng khi đốt cháy nhiên liệu mùn cưa được xác định phụ thuộc vào nhiệt độ của khói thải và được tính toán trong điều kiện thực tế theo công thức sau:
LT =  .     = 5,925 (kg/h).
[bookmark: _Toc174197495]Bảng 4. 38. Tải lượng các chất ô nhiễm do đốt cháy nhiên liệu của lò hơi
	TT
	Đại lượng tính
	Công thức
	Kết quả (g/s)

	1
	Tải lượng SO2 với
SO2 = 2,926 kg/m3 chuẩn
	MSO2 =  103.VSO2.SO2.B/3600

	0

	2
	Tải lượng CO với
CO = 1,25 kg/m3 chuẩn
	MCO = 103.VCO.CO.B/3600
	1,87

	3
	Tải lượng CO2 với
CO2 = 1,977 kg/m3 chuẩn
	MCO2 =  103.VCO2.CO2.B/3600
	291,7

	4
	Tải lượng NO2
	MNO2 = 103.MNO2/3600
	0,06

	5
	Tải lượng bụi với a = 0,5
	Mbụi = 10.a.Ap.B/3600
	0,43



[bookmark: _Toc174197496]Bảng 4. 39. Nồng độ các chất độc hại trong khói thải lò hơi
	TT
	Đại lượng tính
	Công thức
	Kết quả
(g/m3)
	Kết quả
(mg/m3)

	1
	Nồng độ SO2
	CSO2 =  MSO2/LT
	0
	0

	2
	Nồng độ CO
	CCO = MCO/LT
	0,32
	320

	3
	Nồng độ CO2
	CCO2 = MCO2/LT
	49,23
	49.230

	4
	Nồng độ NO2
	CNO2 = MNo2/LT
	0,01
	10

	5
	Nồng độ bụi
	Cbụi = Mbụi/LT
	0,073
	73


[bookmark: _Toc174197497]Bảng 4. 40. So sánh tiêu chuẩn khí thải
	TT
	Chất ô nhiễm
	Cmax = C.Kp.Kv
	Nồng độ
	Kết luận

	1
	SO2
	540
	0
	Không xử lý

	2
	CO
	1.080
	320
	Không xử lý

	3
	CO2
	Không quy định
	49.230
	Không xử lý

	4
	NOx
	918
	10
	Không xử lý

	5
	Bụi
	216
	73
	Phải xử lý


(C là nồng độ theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B), Kp = 0,9 với lưu lượng nguồn thải 20.000<P≤100.000; Kv =1,2 với hệ số vùng nông thôn)
Như vậy, theo kết quả tính toán tại bảng trên, khí thải từ lò hơi đốt vải không phát thải khí SO2, nồng độ NOx, CO và bụi nằm trong mức quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, khí CO2 không nằm trong quy chuẩn nên không phải thực hiện xử lý đối với nhóm khí đã nêu trên. Do đó công ty sẽ duy trì công trình xử lý khí thải lò hơi của nhà máy bằng hệ thống cyclon và hấp thụ nước vôi trong để xử lý triệt để các loại khí phát sinh (bụi, CO, CO2) khi dự án đi vào hoạt động ổn định.
Trường hợp II: Lò hơi sử dụng 100% nhiên liệu là củi (gỗ vụn)
[bookmark: _Toc67993946]Nhiệt trị của củi (gỗ vụn) tính theo công thức:
Qp = 81.Cp + 246.Hp - 26.(Op  - SP) - 6.W
Qp = 81.39,6 +246.5,2 - 26.(34,4 – 0,32) - 6.20 = 3.480,72 (Kcal/kg nhiên liệu )
Nhiệt lượng cần cung cấp trong 1h là:
Qh = m.c.(t2-t1) = 1,5 tấn/h x 1.000 Kcal/tấn.K x  ((100oC-25oC)+273)=522.000 Kcal/h
Trong đó: m: khối lượng riêng của nhiên liệu
                 c: Nhiệt dung riêng, c=1 Kcal/kg.K
                 t2: Nhiệt độ sôi của nước, t1: nhiệt độ nước
Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1h là: B =   = 150 (kg/h)
[bookmark: _Toc527730183][bookmark: _Toc527791279][bookmark: _Toc536192100][bookmark: _Toc117762041][bookmark: _Toc174197498]Bảng 4. 41. Tính toán các thông số ô nhiễm trong khí thải lò hơi đốt củi
	TT
	Đại lượng tính toán
	Công thức
	Ký hiệu
m3chuẩn/ kgNL

	1
	Lượng không khí khô lí thuyết cần cung cấp cho quá trình cháy
	Vo = 0.089*Cp+0.264*Hp
- 0.0333*(Op-Sp)
	3,75

	2
	Lượng không khí ẩm lí thuyết cần cung cấp cho quá trình cháy d = 20 g/kg
	Va =(1+0.0016d)*Vo
	3,88

	3
	Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số thừa không khí α = 1,2 - 1,6
	Vt =α*Va
	5,43

	4
	Lượng SO2 trong sản phẩm cháy  với hệ số đốt cháy không hoàn toàn
	VSO2 =0.00683*Sp

	0

	5
	Lượng CO trong sản phẩm cháy  với hệ số đốt cháy không hoàn toàn η = 0,01 - 0,05
	VCO = 0.01865*Cp* η

	7,4.10-3

	6
	Lượng CO2 trong sản phẩm cháy với hệ số đốt cháy không hoàn toàn η = 0,01 - 0,05
	VCO2 = 0.01853*Cp*(1- η)

	0,73

	7
	Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy
	VH2O = 0.111*Hp+ 0.0124*Wp +0.0016*d*Vt
	0,94

	8
	Lượng N2 trong sản phẩm cháy
	VN2 = 0.008*Np+0.79*Vt
	4,30

	9
	Lượng O2 trong sản phẩm cháy
	VO2 =0.21*( α-1)*Va
	0,33

	10
	Lượng NOx trong sản phẩm cháy (xem như NO2)
	MNO2 = 3,953.10-8.(B.Qp)1,18
	0,22

	
	Quy đổi ra m3 tiêu chuẩn/kg nhiên liệu NO2 = 2,054 kg/m3
	VNO2 =  MNo2/B. NO2
	0,003

	
	Lượng N2 tham gia phản ứng NO2
	VN2 = 0,5.VNO2
	0,0015

	
	Lượng O2 tham gia phản ứng NO2
	VO2 = VNO2
	0,003

	11
	Lượng sản phẩm cháy tổng cộng có trong khói thải khi đốt 1kg mùn cưa
	Vspc = VSO2 + VCO + VCO2 + VH2O   + VN2  + VO2 + VNO2 - VN2 (NO2) - VO2(NO2)
	6,3059


Vậy thể tích sản phẩm cháy của lò đốt là VSPC = 6,3059 m3/h.
Lưu lượng khói thải tương ứng khi đốt cháy nhiên liệu mùn cưa được xác định phụ thuộc vào nhiệt độ của khói thải và được tính toán trong điều kiện thực tế theo công thức sau:
LT =  .     = 1,22 (kg/h).
[bookmark: _Toc527730184][bookmark: _Toc527791280][bookmark: _Toc536192101][bookmark: _Toc117762042][bookmark: _Toc174197499]Bảng 4. 42. Tải lượng các chất ô nhiễm do đốt cháy nhiên liệu của lò hơi
	TT
	Đại lượng tính
	Công thức
	Kết quả (g/s)

	1
	Tải lượng SO2 với
SO2 = 2,926 kg/m3 chuẩn
	MSO2 =  103.VSO2.SO2.B/3600

	0

	2
	Tải lượng CO với
CO = 1,25 kg/m3 chuẩn
	MCO = 103.VCO.CO.B/3600
	0,38

	3
	Tải lượng CO2 với
CO2 = 1,977 kg/m3 chuẩn
	MCO2 =  103.VCO2.CO2.B/3600
	60,13

	4
	Tải lượng NO2
	MNO2 = 103.MNO2/3600
	0,06

	5
	Tải lượng bụi với a = 0,5
	Mbụi = 10.a.Ap.B/3600
	0,1


[bookmark: _Toc410054509][bookmark: _Toc410056949][bookmark: _Toc410057482][bookmark: _Toc527730185][bookmark: _Toc527791281][bookmark: _Toc536003568][bookmark: _Toc536192102][bookmark: _Toc117762043]
[bookmark: _Toc174197500]Bảng 4. 43. Nồng độ các chất độc hại trong khói thải lò hơi
	TT
	Đại lượng tính
	Công thức
	Kết quả
(g/m3)
	Kết quả
(mg/m3)

	1
	Nồng độ SO2
	CSO2 =  MSO2/LT
	0
	0

	2
	Nồng độ CO
	CCO = MCO/LT
	0,31
	310

	3
	Nồng độ CO2
	CCO2 = MCO2/LT
	49,29
	49.290

	4
	Nồng độ NO2
	CNO2 = MNo2/LT
	0,049
	49

	5
	Nồng độ bụi
	Cbụi = Mbụi/LT
	0,082
	82


[bookmark: _Toc410054510][bookmark: _Toc410056950][bookmark: _Toc410057483][bookmark: _Toc527730186][bookmark: _Toc527791282][bookmark: _Toc536192103][bookmark: _Toc117762044][bookmark: _Toc174197501]Bảng 4. 44. So sánh tiêu chuẩn khí thải
	TT
	Chất ô nhiễm
	Cmax = C.Kp.Kv
	Nồng độ
	Kết luận

	1
	SO2
	540
	0
	Không xử lý

	2
	CO
	1.080
	310
	Không xử lý

	3
	CO2
	Không quy định
	49.290
	Không xử lý

	4
	NOx
	918
	49
	Không xử lý

	5
	Bụi
	216
	82
	Phải xử lý


(C là nồng độ theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B), Kp = 0,9 với lưu lượng nguồn thải 20.000<P≤100.000; Kv =1,2 với hệ số vùng nông thôn)
Như vậy, theo kết quả tính toán tại bảng trên, khí thải từ lò hơi đốt củi không phát thải khí SO2, nồng độ NOx, CO và bụi nằm trong mức quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, khí CO2 không nằm trong quy chuẩn nên không phải thực hiện xử lý đối với nhóm khí đã nêu trên. Do đó công ty sẽ duy trì công trình xử lý khí thải lò hơi của nhà máy bằng hệ thống cyclon và hấp thụ nước vôi trong để xử lý triệt để các loại khí phát sinh (bụi, CO, CO2) khi dự án đi vào hoạt động ổn định.
Trường hợp III: Lò hơi sử dụng 100% nhiên liệu là than cám
Nhiệt trị của than cám tính theo công thức:
Qp = 81.Cp + 246.Hp - 26.(Op  - SP) - 6.W
Qp = 81.70 +246.2,9 - 26.(3,0 – 0,6) - 6.14 = 6.237 (Kcal/kg nhiên liệu )
Nhiệt lượng cần cung cấp trong 1h là:
Qh = m.c.(t2-t1) = 1,5 tấn/h x 1.000 Kcal/tấn.K x  ((100oC-25oC)+273)=522.000 Kcal/h
Trong đó: m: khối lượng riêng của nhiên liệu
                 c: Nhiệt dung riêng, c=1 Kcal/kg.K
                 t2: Nhiệt độ sôi của nước, t1: nhiệt độ nước
Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1h là: B =   = 83,7 (kg/h)
[bookmark: _Toc174197502]Bảng 4. 45. Tính toán các thông số ô nhiễm trong khí thải lò hơi đốt than
	TT
	Đại lượng tính toán
	Công thức
	Ký hiệu
m3chuẩn/ kgNL

	1
	Lượng không khí khô lí thuyết cần cung cấp cho quá trình cháy
	Vo = 0.089*Cp+0.264*Hp
- 0.0333*(Op-Sp)
	6,91

	2
	Lượng không khí ẩm lí thuyết cần cung cấp cho quá trình cháy d = 20 g/kg
	Va =(1+0.0016d)*Vo
	7,13

	3
	Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số thừa không khí α = 1,2 - 1,6
	Vt =α*Va
	9,98

	4
	Lượng SO2 trong sản phẩm cháy  với hệ số đốt cháy không hoàn toàn
	VSO2 =0.00683*Sp

	0

	5
	Lượng CO trong sản phẩm cháy  với hệ số đốt cháy không hoàn toàn η = 0,01 - 0,05
	VCO = 0.01865*Cp* η

	0,039

	6
	Lượng CO2 trong sản phẩm cháy với hệ số đốt cháy không hoàn toàn η = 0,01 - 0,05
	VCO2 = 0.01853*Cp*(1- η)

	1,25

	7
	Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy
	VH2O = 0.111*Hp+ 0.0124*Wp +0.0016*d*Vt
	0,81

	8
	Lượng N2 trong sản phẩm cháy
	VN2 = 0.008*Np+0.79*Vt
	7,89

	9
	Lượng O2 trong sản phẩm cháy
	VO2 =0.21*(α-1)*Va
	0,6

	10
	Lượng NOx trong sản phẩm cháy (xem như NO2)
	MNO2 = 3,953.10-8.(B.Qp)1,18
	0,22

	
	Quy đổi ra m3 tiêu chuẩn/kg nhiên liệu NO2 = 2,054 kg/m3
	VNO2 =  MNo2/B. NO2
	0,0054

	
	Lượng N2 tham gia phản ứng NO2
	VN2 = 0,5.VNO2
	0,0027

	
	Lượng O2 tham gia phản ứng NO2
	VO2 = VNO2
	0,0054

	11
	Lượng sản phẩm cháy tổng cộng có trong khói thải khi đốt 1kg mùn cưa
	Vspc = VSO2 + VCO + VCO2 + VH2O   + VN2  + VO2 + VNO2 - VN2 (NO2) - VO2(NO2)
	10,59


Vậy thể tích sản phẩm cháy của lò đốt là VSPC = 10,59 m3/h.
Lưu lượng khói thải tương ứng khi đốt cháy nhiên liệu than được xác định phụ thuộc vào nhiệt độ của khói thải và được tính toán trong điều kiện thực tế theo công thức sau:
LT =  .     = 1,14 (kg/h).
[bookmark: _Toc174197503]Bảng 4. 46. Tải lượng các chất ô nhiễm do đốt cháy nhiên liệu của lò hơi
	TT
	Đại lượng tính
	Công thức
	Kết quả (g/s)

	1
	Tải lượng SO2 với
SO2 = 2,926 kg/m3 chuẩn
	MSO2 =  103.VSO2.SO2.B/3600

	0

	2
	Tải lượng CO với
CO = 1,25 kg/m3 chuẩn
	MCO = 103.VCO.CO.B/3600
	1,133

	3
	Tải lượng CO2 với
CO2 = 1,977 kg/m3 chuẩn
	MCO2 =  103.VCO2.CO2.B/3600
	57,46

	4
	Tải lượng NO2
	MNO2 = 103.MNO2/3600
	0,06

	5
	Tải lượng bụi với a = 0,5
	Mbụi = 10.a.Ap.B/3600
	1,86



[bookmark: _Toc174197504]Bảng 4. 47. Nồng độ các chất độc hại trong khói thải lò hơi
	TT
	Đại lượng tính
	Công thức
	Kết quả
(g/m3)
	Kết quả
(mg/m3)

	1
	Nồng độ SO2
	CSO2 =  MSO2/LT
	0
	0

	2
	Nồng độ CO
	CCO = MCO/LT
	0,99
	990

	3
	Nồng độ CO2
	CCO2 = MCO2/LT
	50,4
	50.400

	4
	Nồng độ NO2
	CNO2 = MNo2/LT
	0,053
	53

	5
	Nồng độ bụi
	Cbụi = Mbụi/LT
	1,63
	1.630


[bookmark: _Toc174197505]Bảng 4. 48. So sánh tiêu chuẩn khí thải
	TT
	Chất ô nhiễm
	Cmax = C.Kp.Kv
	Nồng độ
	Kết luận

	1
	SO2
	540
	0
	Không xử lý

	2
	CO
	1.080
	990
	Không xử lý

	3
	CO2
	Không quy định
	50.400
	Không xử lý

	4
	NOx
	918
	53
	Không xử lý

	5
	Bụi
	216
	1.630
	Phải xử lý


(C là nồng độ theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B), Kp = 0,9 với lưu lượng nguồn thải 20.000<P≤100.000; Kv =1,2 với hệ số vùng nông thôn)
Như vậy, theo kết quả tính toán tại bảng trên, khí thải từ lò hơi đốt than không phát thải khí SO2, nồng độ NOx, CO nằm trong mức quy chuẩn cho phép, khí CO2 không nằm trong quy chuẩn nên không phải thực hiện xử lý đối với nhóm khí đã nêu trên. Bên cạnh đó, nồng độ bụi vượt giới hạn cho phép khoảng 7,5 lần theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, do đó bắt buộc công ty phải áp dụng các biện pháp xử lý khí thải lò hơi của nhà máy khi dự án hoạt động. Theo đó công ty sẽ duy trì công trình xử lý khí thải lò hơi của nhà máy bằng hệ thống cyclon và hấp thụ nước vôi trong để xử lý triệt để các loại khí phát sinh (bụi, CO, CO2) khi dự án đi vào hoạt động ổn định.
Đánh giá khả năng đáp ứng hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi hiện hữu
Ở giai đoạn sản xuất hiện tại đang sử dụng lò hơi với công suất khai thác 0,5 tấn hơi/giờ, thời gian đốt 8 giờ/ngày. Do đó, khi nâng công suất sản xuất lên 10.000.000 sản phẩm/năm, lò hơi hoạt động với công suất tối đa 1,5 tấn/giờ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cấp hơi cho quá trình sản xuất và khả năng xử lý khí thải từ lò hơi.
* Khí thải phát sinh do máy phát điện
Trong trường hợp mất điện lưới công ty sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng để thay thế. Khi chạy máy phát điện cần sử dụng nhiên liệu dầu DO, định mức tiêu thụ nhiên liệu là 70 lít dầu DO/h tương đương với khoảng 59,5kg/giờ. Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO) có thể tính tải lượng các chất ô nhiễm như sau:
[bookmark: _Toc124176793][bookmark: _Toc134446436][bookmark: _Toc174197506]Bảng 4. 49: Hệ số và tải lượng các chất ô nhiễm khí thải máy phát điện
	Chất ô nhiễm
	Hệ số (kg/tấn)
	Lượng nhiên liệu tiêu thụ (kg/h)
	Tải lượng ô nhiễm (kg/h)

	Bụi
	0,71
	59,5
	0,042245

	SO2
	20S
	
	0,2975

	NO2
	9,62
	
	0,57239

	CO
	2,19
	
	0,130305

	VOCs
	0,791
	
	0,047065

	TỔNG
	1,09


(Nguồn: World Health Organization Geneva, 1993)
Ghi chú: S  là tỉ lệ lưu huỳnh có trong dầu DO, thực tế dầu DO công ty có sử dụng có S = 0,25%;  Tỷ trọng dầu 0,86 tấn/m3 (0,82 – 0,89) theo hướng dẫn sử dụng nhiên liệu dầu, mỡ của tác giả Vũ Tam Huề, Nguyễn Phương Tùng.
Lưu lượng khí thải sinh ra khi đốt 1kg dầu DO là 8,7 m3 thì lưu lượng khí thải sinh ra khi đốt dầu DO để chạy máy phát điện trong 1h là 8,7 x 59,5 = 517,65 m3/h. Từ tải lượng và lưu lượng khí thải phát sinh khi chạy máy phát điện tính được nồng độ khí thải như sau:
[bookmark: _Toc124176794][bookmark: _Toc134446437][bookmark: _Toc174197507]Bảng 4. 50: Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải máy phát điện
	Chất ô nhiễm
	Lưu lượng
m3/h
	Tải lượng ô nhiễm (kg/h)
	Nồng độ
mg/m3
	QCVN 19:2009/BTNMT

	Bụi
	517,65
	0,042245
	81,61
	200

	SO2
	
	0,2975
	574,71
	500

	NO2
	
	0,57239
	1.105,75
	1.000

	CO
	
	0,130305
	251,72
	1.000

	VOCs
	
	0,047065
	90,92
	-


Kết quả tính toán cho thấy nồng độ SO2, NO2 trong khí thải quá trình đốt dầu DO chạy máy phát điện vượt giới hạn cho phép theo QCVN19:2009/BTNMT. Như vậy khi sử dụng máy phát điện dự phòng sẽ tạo ra bụi và các khí ô nhiễm gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đây là trường hợp không thể tránh khỏi nhằm đảm bảo cho hoạt động của công ty được liên tục. Tuy nhiên tác động này chỉ mang tính chất tạm thời và cục bộ do công ty chỉ sử dụng khi có sự cố mất điện.
* Đánh giá tác động:
Trong các nguồn gây tác động đến môi trường không khí thì nguồn gây tác động trong các công đoạn sản xuất sẽ gây tác động chủ yếu tới môi trường không khí tại khu vực Dự án và lân cận. Các bụi và hơi dung môi về lâu dài khi tiếp xúc trực tiếp với con người về lâu dài sẽ gây nên các bệnh nghề nghiệp, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Do đó, tác động của các tác nhân ô nhiễm được thể hiện cụ thể ở bảng sau:
[bookmark: _Toc134446438][bookmark: _Toc174197508]Bảng 4. 51. Các tác động của các tác nhân ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe người lao động
	STT
	Thông số
	Tác động đến môi trường

	1
	Bụi
	Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng sơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp. 

	2
	Các khí axit: SO2, NOx…
	· Đối với sức khỏe: SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít. SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp, hoặc hòa tan vào máu tuần hoàn. SO2, NOx kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axit lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2 – 3 mm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 
· Đối với thực vật : Các khí SO2, NOx khi bị oxy hóa trong không khí và kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axít, gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng, thậm chí hủy diệt hệ sinh thái và thảm thực vật. Khi nồng độ SO2 trong không khí khoảng 1 – 2 ppm có thể gây chấn thương đối với lá cây sau vài giờ tiếp xúc. Các thực vật nhạy cảm, đặc biệt là thực vật bậc thấp có thể bị gây độc ở nồng độ 0,15 – 0,30 ppm.
· Đối với vật liệu: Sự có mặt của SO2, NOx trong không khí nóng ẩm làm tăng quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu, các công trình ...

	3
	CO
	CO liên kết với hemoglobin tạo thành cacboxy-hemoglobin rất bền vững, dẫn đến sự giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, các tế bào. Khi ngộ độc CO sẽ xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai, và khi ngộ độc nặng máu đỏ thắm, phù phổi.

	4
	CO2
	Bình thường CO2 trong không khí sạch chiếm tỉ lệ thích hợp là 0,003 – 0,006% có tác dụng kích thích trung tâm hô hấp làm thúc đẩy quá trình hô hấp của sinh vật. Tuy vậy, nếu nồng độ CO2 trong không khí lên tới 50 – 110 mg/l thì sẽ làm ngừng hô hấp sau 30 phút – 1 giờ. Nồng độ tối đa cho phép của CO2 là 0,1%.

	5
	Benzen
	Benzen là một chất lỏng dễ bay hơi. Benzen khi xâm nhập vào cơ thể qua da (tiếp xúc trực tiếp) và qua phổi. Khi xâm nhập, chừng 75% - 90% được cơ thể thải ra trong vòng nửa giờ; Nếu hấp thu nhiều benzen cơ thể sẽ bị nhiễm độc với các hội chứng khó chịu, đau đầu, chóng mặt, nôn, có thể dẫn đến tử vong vì suy hô hấp.
Nếu thường xuyên tiếp xúc với ben zen có thể gây nhiễm độc mãn tính. Lúc đầu là rối loạn tiêu hoá, ăn kém ngon, xung huyết niêm mạc miệng, rối loạn thần kinh, đau đầu... Tiếp theo là xuất huyết trong nặng, thiếu máu nặng, giảm bạch cầu. Phụ nữ bị nhiễm độc nặng có thể bị đẻ non hoặc sẩy thai.

	6
	Toluen
	Toluen là chất dễ bay hơi, cháy nổ. Chỉ cần một nồng độ nhỏ 1/1000, Toluen đã gây cảm giác mất thăng bằng, đau đầu, nếu nồng độ cao hơn có thể gây ảo giác, choáng ngất.

	7
	Aceton
	Acetone là một chất lỏng, hòa tan trong nước, không màu, dễ bay hơi, dễ cháy và có mùi vị đặc biệt nên dễ nhận biết khi ngửi. 
Nếu nồng độ aceton trong không khí quá cao, chỉ hít thở trong thời gian ngắn cũng không tốt cho sức khỏe gây ói mữa, dị ứng da.
Nếu bất cẩn vào mắt sẽ gây tổn thương giác mạc, ngứa, chảy nước mắt.
Với nồng độ rất nhỏ (500-1000ppm) hơi acetone cũng gây kích thích niêm mạc của mũi, họng, có thể thở chậm, khó thở…


[bookmark: _Toc167809971]4.2.1.2. Tác động đến môi trường nước
Nguồn phát sinh:
- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong giai đoạn hoạt động Dự án;
- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng khu vực Dự án;
Đối với nước thải sinh hoạt
Theo như bảng 1.6 chương 1, nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt của nhân viên nhà máy là 140 m3/ngày.đêm được cấp cho hoạt động sinh. Ước tính lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp (theo điều 39, nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và xử lý nước thải). Như vậy, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 140 m3/ngày.đêm.
Tổng lượng nước thải lớn nhất có thể phát sinh với hệ số không an toàn k=1,2 là 168 m3/ngày.
Dựa theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trên một đầu người, ta có thể tính được tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm có thể phát sinh tại nhà máy do quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong nhà máy được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc134446439][bookmark: _Toc174197509]Bảng 4. 52. Tải lượng và nồng độ các thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý
	STT
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng (g/người/ngày)
	Tải lượng (kg/ngày)
	Nồng độ (mg/l)

	1
	BOD5
	45
	54
	13,5
	16,2
	750,0
	900,0

	2
	TSS
	70
	145
	21
	43,5
	1166,7
	2416,7

	3
	Amoni (tính theo N)
	3,6
	7,2
	1,08
	2,16
	60,0
	120,0

	4
	Nitrat (tính theo N)
	0,3
	0,6
	0,09
	0,18
	5,0
	10,0

	5
	Photphat (tính theo P)
	0,42
	3,15
	0,126
	0,945
	7,0
	52,5

	6
	Dầu mỡ
	10
	30
	3
	9
	166,7
	500,0

	7
	Coliform (MPN/100ml)
	106
	109
	3x105
	3x108
	16x106
	16x109


Nhận xét:
Hiện tại nước thải sinh hoạt của cơ sở có hàm lượng các chất ô nhiễm cao hơn tiêu chuẩn cho phép (số liệu so sánh được thể hiện cụ thể tại bảng trên). Nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nước, làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước, giảm khả năng tự làm sạch của nước. Ngoài ra các chất dinh dưỡng nitơ, phốtpho có trong nước tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa. 
* Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải 200 m3/ngày
Tổng lượng nước thải phát sinh giai đoạn nâng công suất như sau:
[bookmark: _Toc173933394][bookmark: _Toc174197510]Bảng 4. 53: Tổng lượng nước thải phát sinh tại Nhà máy giai đoạn nâng công suất
	STT
	Nguồn phát sinh
	Lượng phát sinh (m3/ngày)

	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn nâng công suất

	1
	Nước thải sinh hoạt
	65
	168

	
	Tổng
	65
	168


Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất khoảng 168 m3/ngày. Tổng công suất của hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng là 200 m3/ngày đêm do đó hoàn toàn đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt của dự án sau khi vận hành tổng thể. 
Đối với nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án. Vào những ngày mưa, nước mưa chảy tràn trên khu vực của dự án sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ, các tạp chất khác… lan ra khu vực xung quanh làm ô nhiễm tới nguồn nước trong khu vực. Mức độ ô nhiễm chủ yếu từ nước mưa đợt đầu (tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 – 20 phút sau đó) do trong nước mưa đợt đầu chứa nhiều hàm lượng các chất ô nhiễm, chúng chưa được pha loãng so với nước mưa đợt sau.
Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường như sau:
Tổng N: 0,5 – 1,5 mgN/l;
Tổng P: 0,004 – 0,03 mgP/l;
Nhu cầu oxy hóa học: 10 -20 mgCOD/l; 
Tổng chất rắn lơ lửng: 10 – 20 mgTSS/l.
Theo tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường thì lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án được tính toán như sau:	Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s).
Trong đó:
+ 2,78 x 10-7 : Hệ số quy đổi đơn vị;
+  - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc;
Ta có: Khu vực thực hiện dự án có diện tích khoảng 39.834,6 m2, chọn  = 0,8.
+ h – Cường độ mưa lớn nhất theo trạm khí tượng thủy văn Thái Nguyên, mm/h. Căn cứ bảng A.27 QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, h=117 (mm/h).
 Lượng nước mưa chảy trên bề mặt toàn bộ khu vực thực hiện dự án là 1,04m3/s.
Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận mưa liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng ô nhiễm tập trung chủ yếu vào đầu trận mưa (gọi là nước mưa đợt đầu: tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó).
Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực, đất trống cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng,.. là tác nhân gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý. Ngoài ra có thể gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông của khu vực.
[bookmark: _Toc167809972]4.2.1.3. Tác động do chất thải rắn
* Nguồn phát sinh chất thải rắn
Khi dự án đi vào hoạt động sản xuất thì nguồn phát sinh chất thải rắn bao gồm:
+ Chất thải rắn sinh hoạt
+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường.
* Tính toán tải lượng
· Chất thải rắn sinh hoạt:
Theo ước tính, hệ số thải rác khoảng 0,8 kg/người.ngày [QCVN 01:2021/BXD]. Vậy lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính như sau:
Q1’ = 2000 x 0,8 = 1600 (kg/ngày) tương đương 512 tấn/năm.
Thành phần chính là các loại chất hữu cơ dễ bị phân hủy, giấy vụn, bao bì,... Theo số liệu thống kê, thành phần của rác thải sinh hoạt có khoảng 60% chất hữu cơ, 40% chất vô cơ.
· Chất thải rắn công nghiệp thông thường:
- Bùn (dạng lỏng) từ bể phốt: Thành phần của bùn thải này chủ yếu là nước (chiếm tới ~85%, do thiết bị vệ sinh cần nước để hút lôi cuốn các cặn bẩn khác) ngoài ra là các chất thải khác (có hàm lượng nhỏ hơn 15%) bao gồm các loại cặn được phân hủy từ phân và giấy vệ sinh, ...
Thể tích phần bùn:
Wb  = (a.N.T2.C) : 1.000
(Nguồn: Giáo trình đánh giá tác động môi trường – Trần Đông Phong, Nguyễn Quỳnh Hương)
Trong đó:
+ a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người trong 01 ngày đêm (a = 0,4 – 0,5 lít/ngày đêm). Chọn a = 0,4 lít/ngày đêm;
+ N: Số công nhân viên của Dự án là 2000 người.
+ T2: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (thời gian gữa 2 lần hút cặn) (T2=6-12 tháng). Chọn T2 = 6 tháng = 180 ngày.
+ C: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn khi hút cặn giúp cho quá trình lên men căn tươi tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng hơn, C = 1,2;
Suy ra, thể tích phần bùn: Wb = (0,4 x 2000 x 180 x 1,2) : 1.000 = 172,8 (m3) Với giả thiết, trọng lượng bùn tươi là 1,05 kg/lít.
· Khối lượng bùn từ bể phốt ước tính khoảng 181,44 kg/lần tương đương 58,06 tấn/năm.
Lượng bùn thải được tính theo công thức: 
Mbùn = Q x ((CSSvào – CSSra) + kBOD x (CBODvào – CBODra))/1000 (kg)
Trong đó: Q – Lưu lượng nước thải (m3/ngày) = 200m3/ngày
Css – Nồng độ SS (mg/l), CSSvào = 500mg/l, CSSra = 30mg/l
CBOD – Nồng độ BOD (mg/l), CBODvào = 400mg/l, CBODra = 50mg/l
kBOD – Hệ số chuyển BOD thành bùn (0,3)
Thay vào công thức, ta có:
Mbùn = 200 x ((500 – 30) + 0,3 x (400 – 50))/1000 = 115 kg/ngày
Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từng loại được thống kê như sau:
[bookmark: _Toc134446440][bookmark: _Toc174197511]Bảng 4. 54. Thống kê các loại chất thải sản xuất phát sinh
	STT
	Các loại chất thải
	Mã chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)

	1
	Bao bì, bìa carton hỏng
	18 01 05
	3

	2
	Giấy
	18 01 05
	0,5

	3
	Vụn vải, chỉ may (tỷ lệ hao hụt chiếm 20% tổng lượng nguyên liệu đầu vào)
	12 09 09
	1.406,7

	4
	Nilon 
	18 01 11
	1,0

	5
	Ống chỉ
	11 02 04
	1,0

	6
	Tro thải từ lò hơi 
	04 01 04
	40

	7
	Các loại chất thải thông thường khác (bang nhám, chun thừa, khóa kéo hỏng…)
	-
	1

	8
	Bùn thải từ bể tự hoại, HTXLNT
	12 06 13
	100

	
	Tổng
	
	1.453,2


[bookmark: _Toc167809973]4.2.1.4. Tác động do chất thải nguy hại
Chất thải rắn nguy hại bao gồm dầu động cơ và bôi trơn thải khác, giẻ lau, găng tay dính dầu, bóng đèn huỳnh quang, bao bì cứng thải bằng kim loại (vỏ hộp keo, vỏ thùng đựng dầu), linh kiện điện tử thải có chứa các thành phần nguy hại, hộp mực in thải, keo hỏng thải, bùn thải từ bã lọc lò hơi. Ngoài ra còn có các loại chất thải phát sinh từ phòng y tế sơ cứu như: Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả vật sắc nhọn), Hóa chất thải có chứa thành phần nguy hại, các loại dược phẩm có chứa thành phần nguy hại đã quá hạn sử dụng… Các loại chất thải này nếu không được thu gom xử lý là vật trung gian truyền bệnh cho người, và có thể phát triển thành dịch, làm ảnh hưởng đến đường hô hấp, đường tiêu hóa của những người tiếp xúc trực tiếp. 
Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của Dự án ước tính phát sinh trong 01 năm như sau:
[bookmark: _Toc134446441][bookmark: _Toc174197512]Bảng 4. 55. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh
	STT
	Tên CTNH
	Trạng thái
	Mã CTNH
	Số lượng (kg/năm)

	1
	Giẻ lau, găng tay dính dầu
	Rắn
	18 02 01 
	40

	2
	Hộp mực in thải
	Rắn
	08 02 04
	10

	3
	Bóng đèn huỳnh quang
	Rắn
	16 01 06
	5

	4
	Chất thải y tế
	Rắn
	13 01 01
	2

	5
	Các loại dầu thải
	Lỏng
	17 07 03
	600

	6
	Các loại ắc quy, pin thải
	Rắn
	16 01 12
	20

	7
	Hộp sơn thải
	Rắn
	07 01 09
	10

	8
	Bao bì cứng thải (vỏ lọ chất thải)
	Rắn
	14 01 06
	5

	9
	Bùn thải từ bã lọc lò hơi
	Lỏng
	05 01 03
	800

	10
	Thiết bị điện, điện tử thải
	Rắn
	16 01 13
	6

	Tổng
	
	
	1.498


Lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh từ dự án hầu hết nguy cơ gây ô nhiễm cao. Chủ dự án cam kết sẽ phân loại, thu gom và lưu giữ theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT và nghị định 08/2022/NĐ - CP về quản lý chất thải để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại gây nên là thấp nhất.
[bookmark: _Toc167809974]4.2.1.5. Tác động từ tiếng ồn, độ rung
a, Tác động của tiếng ồn
Trong giai đoạn vận hành, ngoài các chất ô nhiễm không khí kể trên, tiếng ồn cũng là một yếu tố mang bản chất vật lý và ảnh hưởng đến môi trường không khí.
Trong quá trình hoạt động sản xuất tiếng ồn phát sinh do các hoạt động sau:
+ Hoạt động của các máy móc, thiết bị làm việc trong xưởng sản xuất.
+ Từ các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm ra vào nhà máy
+ Tiếng ồn sinh ra từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
+ Tiếng ồn từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, lò hơi; khu vực máy nén khí…
Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt đi theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần kể đến ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. Theo hướng dẫn của lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án công trình giao thông của Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường - Cục môi trường, 1999 thì mức độ lan truyền tiếng ồn được xác định như sau:
Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở khoảng cách r1 là:
∆L = 10xlg(r2/r1) 1+a
Trong đó:
∆L: Độ giảm tiếng ồn (dBA)
r1: Khoảng cách giữa các nguồn ồn bằng 7,5m đối với nguồn ồn là dòng xe giao thông (nguồn đường)
r2: Khoảng cách r1
a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trồng cỏ a = 0,1, đối với mặt đất trống trải không có cây a = 0, đối với mặt đường nhựa bê tông a = - 0,1.
- Mức độ tiếng ồn của luồng xe đặc trưng cộng với gia số mức của luồng xe.
- Gia số mức ồn của luồng xe phụ thuộc vào:
+ Số lượt xe chạy trong 1 giờ (Ni), Ni = 2
+ Khoảng cách đặc trưng từ luồng xe để ở điểm ở cạnh đường có độ cao từ 1,5
– 2m (r1), r1 = 7,5m
+ Tốc độ dòng xe (Si), tốc độ xe đi trên khu vực nhà máy: 10km/h
+ Thời gian T =1
Gia số mức ồn được xác định theo công thức sau:
A = 10 log (Nir1/SiT) = 10 log (2.7,5/10.1) = 1,7
Giả sử tiếng ồn phát ra từ xe đặc trưng là 70 dBA thì mức độ tiếng ồn của luồng xe tối đa đo tại vị trí cách điểm phát tiếng ồn 7,5m là 71,7dBA.
Mức ồn giảm theo khoảng cách thực tế tính từ nguồn ồn được xác định như sau: Với khoảng cách là 100m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là:
∆L = 10.lg(r2/r1)1+a = 10lg (100/7,5) 0,9 = 10,1 dBA
Khi đó, cường độ âm thanh còn lại là: 71,7 -10,1 = 61,6 dBA
Với khoảng cách 500m thì cường độ âm thành giảm một khoảng giá trị là:
∆L = 10.lg(r2/r1)1+a = 10lg (500/7,5) 0,9 = 16,4 dBA
Khi đó, cường độ âm thanh còn lại là: 71,7 – 16,4 = 55,3 dBA
Vậy khi dự án đi vào hoạt động, mức độ ồn do phương tiện giao thông gây ra là 61,6 dBA (ở khoảng cách 100m) và 55,3dBA (với khoảng cách là 500m) vẫn thấp hơn giới hạn cho phép (QCVN 26: 2010/BTNMT, mức giới hạn cho phép 70dBA.
[bookmark: _Toc167809975]4.2.1.6. Tác động do bức xạ nhiệt
Nguồn gây tác động
Nhiệt phát sinh từ công đoạn sấy.
Đối tượng chịu tác động
Cán bộ, công nhân viên nhà máy.
Đánh giá tác động
Trong giai đoạn vận hành dự án, nhiệt phát sinh từ phòng sấy. Tuy nhiên, do tất cả các máy móc, thiết bị đều là hệ thống khép kín nên bức xạ nhiệt phát sinh ra ngoài là rất ít; Bên cạnh đó, tại mỗi máy móc, thiết bị đều có hệ thống làm mát đi kèm. Ngoài ra, trong khu vực xưởng sản xuất được bố trí hệ thống quạt thông gió công nghiệp nên ảnh hưởng của bức xạ nhiệt là không đáng kể.
Theo các tài liệu nghiên cứu cho biết khi người công nhân làm việc trong điều kiện vi khí hậu nóng có thể xảy ra các biến đổi sinh lý, bệnh lý. Vì khi đó chỉ cần nhiệt độ cơ thể tăng lên từ 0,3 đến 1,00C là trong cơ thể xẩy ra hiện tượng tích nhiệt. Khi làm việc trong môi trường quá nóng, thân nhiệt tăng lên 38oC được coi là nhiệt độ báo động dẫn đến triệu chứng say nắng.
Khi lao động trong môi trường nóng, để duy trì cân bằng nhiệt, cơ thể phải tiết nhiều mồ hôi, số liệu thống kê cho thấy công nhân trong 1 ca làm việc trong môi trường nóng bị mất vào khoảng 3,9  0,9 lít mồ hôi, tương ứng với nó, trọng lượng cơ thể sụt từ 0,4 - 4 kg, cùng với mồ hôi còn mất một lượng khoáng đáng kể và vitamine.
Làm việc trong môi trường nóng, người công nhân ngoài say nắng và cảm mạo ra còn có thể mắc một số bệnh nữa. Ví dụ: do bị mất nhiều nước mà khối lượng, tỷ trọng và độ nhớt của máu thay đổi, tim phải làm việc nhiều hơn để cung cấp năng lượng và thải hết lượng nhiệt thừa của cơ thể, do vậy tim bị suy yếu nhanh. Cũng do mất nước nhiều mà nước thải qua thận ít đi, chỉ bằng 10-15% so với lúc bình thường, làm cho chức năng thận bị ảnh hưởng (làm tăng albumin trong nước tiểu, hồng cầu...). Khi làm việc trong môi trường nóng người công nhân phải uống nước nhiều làm dịch vị bị loãng mất cảm giác thèm ăn và ăn mất ngon, đồng thời chức năng diệt trùng của dịch vị bị hạn chế dẫn đến dạ dày và ruột dễ bị viêm nhiễm. Chức năng chống độc và sản xuất glycogen của gan cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, vi khí hậu nóng còn làm giảm sự chú ý, giảm tốc độ phản xạ, kéo dài thời gian phản ứng dễ bị tai nạn lao động.
[bookmark: _Toc167809976]4.2.1.7. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường
- Đối với vấn đề an toàn lao động: Bất kỳ quá trình sản xuất nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn lao động. Mặc dù các công đoạn sản xuất không có nhiều nguy cơ rủi ro gây tác động đến con người, tài sản và môi trường, song cũng cần chú ý đến những yếu tố như vấn đề an toàn khi sử dụng điện, an toàn trong quá trình sản xuất, quá trình sử dụng hóa chất, vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa,… Đây là những nguồn có khả năng gây tác động lớn đến giá trị về tài sản, tính mạng con người và môi trường. 
Do vậy, việc xây dựng quy trình an toàn cho từng công đoạn, thiết bị sản xuất là cần thiết. Đồng thời, cũng cần lên kế hoạch hướng dẫn quy trình thực hiện trước khi đi vào sản xuất và tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định này.
- Đối với sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp: Đây là vấn đề đáng được quan tâm vì nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, hình ảnh của doanh nghiệp đối với cộng đồng và đối tác, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sử dụng hóa chất, tiếng ồn,... 
- Tác động đến đời sống kinh tế - xã hội
+ Tác động tiêu cực: 
Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của các hộ dân sống lân cận khu vực do hoạt động giao thông, tiếng ồn... Đặc biệt là ảnh hưởng từ tiếng ồn, bụi cuốn theo phương tiện vận chuyển. Một số đối tượng khác như trường học, khu dân cư đều chịu ảnh hưởng từ tác động này của nhà máy.
Gia tăng tệ nạn xã hội và các bệnh xã hội khác do tập trung đông công nhân.
Các hoạt động của dự án làm tăng mật độ giao thông trong khu vực ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ hệ thống đường xá, cầu cống. Đây là tuyến đường được thiết kế phù hợp với xe có trọng tải lớn do vậy hoạt động vận chuyển của dự án sẽ ít ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông.
Mất an ninh trật tự khu vực, gây mẫu thuẫn giữa người dân đang cư trú và những người mới đến.
+ Tác động tích cực:
Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
Đóng góp tích cực vào nguồn ngân sách của địa phương.
 Đem lại những lợi ích cho người dân địa phương và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội khu vực.
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Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là suối Cái. Nằm về phía thượng nguồn hồ Núi Cốc dùng cấp nước cho mục đích cấp nước sinh hoạt các khu vực lân cận. 
Việc xả thải vào nguồn tiếp nhận có thể gia tăng hàm lượng các chất gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến chất lượng cấp nước sinh hoạt và có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người khi sử dụng nguồn nước này nếu HTXLNT không xử lý hiệu quả.
Do đó nhà máy phải đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nước sau xử lý trước khi xả thải ra ngoài môi trường.
4.2.1.9. Dự báo rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động
a. Bệnh liên quan đến tác nhân nghề nghiệp:
Trong quá trình sản xuất, các CBCNV phải thường xuyên tiếp xúc với các bụi vải dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV và có thể gây ra các bệnh như: rối loạn hô hấp phổi, giác mạc mắt, bệnh đường tiêu hóa, bệnh bụi phổi đối với cán bộ công nhân viên làm việc tại các vị trí phát sinh nhiều bụi bông trong nhà máy…
b.Tai nạn lao động: 
Trong quá trình sản xuất, tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:
+ Thiết bị che chắn không đảm bảo an toàn, bộ phần điều khiển thiết bị hỏng.
+ Thiết bị bảo hộ cho người lao động không đảm bảo an toàn.
+ Sự bất cẩn, chủ quan của công nhân trong quá trình bốc xếp nguyên nhiên liệu, hàng hoá...
+ Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
+ Công nhân không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh máy móc thiết bị.
+ Tai nạn lao động trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, máy móc, thiết bị không được tiến hành thường xuyên.
c. An toàn thực phẩm: 
Khi sự cố ngộ độc gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe CBCNV. Nguyên nhân có thể do: nguyên liệu đầu vào không đảm bảo, không rõ nguồn gốc, quá trình chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,...
d. Sự cố cháy nổ:	
Sự cố cháy nổ có thể do những nguyên nhân sau:
-  Cháy do các sự cố về điện: Chọn thiết bị điện không phù hợp với các trang thiết bị, máy móc; hệ thống cung cấp điện của dự án bị quá tải, bị chập, các thiết bị văn phòng cháy gây cúp điện; không tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng các thiết bị điện. Chập điện tại khu vực kho, phân xưởng sản xuất gây cúp điện và làm gián đoạn tạm thời hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực xảy ra sự cố, sự cố chập điện không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể gây hỏa hoạn.
- Sự cố cháy nổ xảy ra trong kho chứa nguyên liệu, thành phẩm: Công ty sản xuất đồ chơi trẻ em, sử dụng một lượng lớn sợi, vải là những sản phẩm dễ cháy nên nếu không quản lý nghiêm ngặt rất dễ xảy ra hiện tượng cháy nổ. Nguyên liệu và thành phẩm của nhà máy có đặc trưng dễ cháy, do đó nếu có sự cố chập điện mà không phát hiện kịp thời hoặc do sự bất cẩn của công nhân để tàn lửa vào khu vực dễ bắt cháy thì rất dễ xảy ra cháy nổ.
- Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một hiện tượng tự nhiên, nguy cơ xảy ra vào mùa mưa và cũng là nguồn gây hiểm họa lớn.
- Sự cố cháy nổ do công nhân không tuân thủ theo đúng các quy định về phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất. 
- Sự cố nổ nồi hơi: Do hoạt động quá áp của nồi hơi có thể dẫn đến hư hỏng cấu trúc nồi và gây nổ, quá trình ăn mòn do hơi nước làm yếu cấu trúc nồi hơi theo thời gian;…
Khi cháy nổ xảy ra gây ra thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp và môi trường xung quanh. Vì vậy, Công ty cần quan tâm đến các biện pháp phòng chống sự cố.
Sự cố cháy nổ sẽ ảnh hưởng lớn đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản và môi trường khu vực. Tuy nhiên, nếu công tác quản lý, giám sát chặt chẽ thì sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra. 
e. Sự cố từ kho chứa CTNH:
+ Các thiết bị lưu chứa CTNH như túi, thùng,… bị hư hỏng.
+ Mái, sàn, tường nhà CTNH có thể bị hư hỏng, nứt vỡ.
+ Người lao động không thu gom, lưu giữ CTNH đúng quy định dẫn đến lượng CTNH có thể gây đổ, rơi vãi CTNH ra bên ngoài.
Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, dẫn đến rò rỉ chất thải nguy hại phát tán ra môi trường xung quanh gây ảnh hưởng tới sức khỏe CBCNV và chất lượng môi trường xung quanh.
f. Tai nạn giao thông:
Đường tỉnh lộ có mật độ phương tiện giao thông lưu thông khá cao nên trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm không đúng quy định và hoạt động tham gia giao thông của CBCNV có thể xảy ra tai nạn giao thông. 
g. Sự cố của hệ thống thu gom nước thải
- Hệ thống thu gom, xử lý nước thải gặp sự cố không vận hành được sẽ gây ứ đọng nước thải, nếu không kịp thời khắc phục, nước thải tràn ra sẽ gây ô nhiễm môi trường.
- Trong quá trình vận hành hệ thống bị quá tải, tắc nghẽn đường ống, vỡ đường ống, chết vi sinh,… các sự cố này xảy ra không thường xuyên nhưng khi xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
- Đường cống thoát nước thải, nước mưa bị tắc, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường trong khu vực công ty và các vùng lân cận.
h. Sự cố của hệ thống xử lý bụi, khí thải
- Lượng bụi, khí thải quá nhiều hoặc nồng độ ô nhiễm tăng cao.
- Lượng vôi trong không đủ để hấp thụ hết các chất ô nhiễm trong bể xử lý.
- Hệ thống quạt hút ống hút có vấn đề.
- Xác định sai tính chất khí thải.
Những nguyên nhân dẫn đến việc hệ thống XLKT không đạt tối ưu, khí thải phát sinh phát tán trực tiếp ra môi trường không khí làm ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Vì vậy việc vận hành hê thống xử lý bụi, khí thải phải được thường xuyên kiểm tra để phát hiện và khắc phục kịp thời.
k, Sự cố ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh Dự án
Dự án nằm khá gần so với khu dân cư, vì vậy khi nhà máy đi vào hoạt động không tránh khỏi những tác động đến khu dân cư như tiếng ồn, độ rung, bụi,... Vì vậy, chủ dự án sẽ có những biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu để không gây tác động đến khu dân cư.
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*) Đối với bụi và khí thải phát sinh quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Dự án và từ hoạt động đi lại của cán bộ công nhân viên lao động:
- Thường xuyên tưới nước, rửa sân đường trong khu vực nhà máy khi trời nắng nóng và hanh khô;
- Giao cho tổ bảo vệ giám sát thời gian đi lại của các phương tiện ra vào nhà máy, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu;
- Sử dụng xăng dầu đạt tiêu chuẩn, không sử dụng xăng dầu trôi nổi, không đảm bảo chất lượng;
- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển của Nhà máy;
- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lượng khí thải nhỏ và độ ồn thấp;
- Xử lý bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải, bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm với các biện pháp giảm thiểu tối đa;
Ngoài ra, ngoài biện pháp giảm thiểu trên thì Chủ Dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động khác như sau:
- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng, thiết kế kết hợp nhà xưởng thông gió tự nhiên kết hợp thông gió nhân tạo;
- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên;
- Tập huấn an toàn lao động;
Đo môi trường lao động định kỳ 01 năm/lần để theo dõi chất lượng môi trường lao động tại khu vực làm việc của cán bộ công nhân viên đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định hiện hành và ngoài ra để có phương án đề phòng, ứng phó sự cố xảy ra (nếu có).
*) Đối với bụi, khí thải từ quá trình sản xuất:
Với hoạt động vận hành sản xuất của nhà máy sau khi nâng công suất, các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ lò hơi không thay đổi so với giai đoạn vận hành hiện trạng đã nêu tại mục 4.1.2.1. Cụ thể nhà máy đã xây dựng 01 công trình xử lý khí thải từ lò hơi với công suất 30.000 m3/h.
Công ty thực hiện bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý khí thải.
Cam kết nguyên liệu đốt là nguyên liệu sạch, không lẫn tạp chất, đảm bảo quy chuẩn môi trường trước khi xả thải.
Đối với khí thải phát sinh từ khu vực lưu chứa chất thải:
Rác thải sinh hoạt được thu gom thường xuyên, tần suất thu gom rác thải sinh hoạt là 1 lần/ngày. Khu lưu giữ rác thải sinh hoạt phải được quét dọn sạch sẽ, không để rác thải sinh hoạt rơi vãi trên nền.
Nhân viên vệ sinh sẽ phun chế phẩm khử mùi, diệt côn trùng tại vị trí lưu giữ rác thải sinh hoạt. Phun chế phẩm EM (Effective Microorganisms - các vi sinh vật hữu hiệu), pha 01 lít EM với 100 lít nước, phun lên trên bề mặt của khu chứa rác. Phun chế phẩm bình quân 01 lần/ngày.
Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát sinh do máy phát điện
Tác động của khí thải phát sinh từ máy phát điện là không đáng kể do máy phát điện chỉ được sử dụng trong trường hợp mất điện lưới.
Máy phát điện được đặt trong phòng để thiết bị, ngăn cách khu văn phòng và nhà xưởng sản xuất để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến văn phòng làm việc.
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* Đối với nước thải sinh hoạt
Theo nội dung đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt tại mục 4.2.1.2, hoạt động sản xuất của nhà máy khi nâng công suất phát sinh lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất khoảng 168 m3/ngày nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải sinh hoạt này được thu gom vào các bể tự hoại hiện có và được chảy vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện có công suất 200 m3/ngày đêm. 
Nước thải sinh hoạt phát sinh thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày, công nghệ xử lý AO đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với k=1. Nước sau xử lý 1 phần được tái sử dụng cho mục đích xả nước bồn cầu khu vực nhà vệ sinh, chiếm khoảng 40% tổng lượng nước sau xử lý tương ứng tối đa 80 m3/ngày. Phần còn lại dẫn thoát về suối Cái. Lưu lượng nước thải tối đa (chiếm 60% tổng lượng nước sau xử lý) là 120 m3/ngày.
Công trình thu gom, xử lý nước thải không thay đổi so với giai đoạn vận hành hiện trạng và đã nêu chi tiết trong mục 4.1.2.2.
Bên cạnh đó, nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung trong giai đoạn vận hành ổn định cụ thể như sau:
- Trồng dải cây xanh cách ly đảm bảo diện tích cây xanh cách ly quanh nhà trạm XLNT 10m.
- Đưa ra chế độ vận hành phù hợp theo lưu lượng nước thải phát sinh ở các thời điểm khác nhau phù hợp để đáp ứng hiệu quả xử lý của HTXLNT. Cụ thể như sau:
Vận hành các bể xử lý:
- Bể gom, bể điều hòa: Thường xuyên kiểm tra bơm chìm nước thải lắp đặt tại hố gom, bể điều hòa xem rác, bùn có thể bám vào, làm tắc đầu hút của bơm. Khi đó cần kéo lên và dùng nước có áp cao vệ sinh để tránh hiện tượng tắc nghẽn. Mặt khác cũng cần kiểm tra xem rác thải có thể bám vào phao làm sai tín hiệu, khi đó cần vệ sinh ngay cọc phao.
- Bể thiếu khí bậc 1, bậc 2: khi vận hành bể thiếu khí cần kiểm tra và duy trì các thông số và yếu tố sau:
+ Điều kiện thiếu khí (hàm lượng oxy hòa tan DO từ 0,1÷ 0,5 mg/l).
+ Có hệ vi sinh vật tùy tiện khử nitrat.
+ Có nguồn cacbon hữu cơ.
+ Nước thải phải được khuấy trộn đều, tăng khả năng tiếp xúc giữa bùn hoạt tính và nước thải trong môi trường thiếu khí để xử lý nito.
+ Nhiệt độ nước thải thích hợp (20-35oC).
- Bể hiếu khí bậc 1, bậc 2: khi vận hành bể hiếu khí cần duy trì và lưu ý các yếu tố sau:
+ Lượng khí cấp vào bể hiếu khí: Phải cấp đủ khí và liên tục 24/24 giờ.
+ Có thể nhận biết tình trạng hoạt dộng của bể hiếu khí dựa vào màu của bùn hoạt tính trong bể theo kinh nghiệm như sau:
Bùn màu vàng nâu (màu gạch cua): Đây là màu chuẩn của bùn hoạt tính, bùn có màu này chứng tỏ bùn lắng tốt, khỏe, bể hoạt động tốt.
Bùn màu trắng: do vi khuẩn dạng sợi phát triển (trong điều kiện thiếu N, P, O2) làm cho bông bùn xốp, tỷ trọng bùn giảm, thể tích lắng giảm và bùn khó lắng. Khi đó cần kiểm tra hàm lượng oxy trong bể, nếu thiếu thì phải bổ sung.
Bùn màu đen: mùi H2S, metacapta, do có quá trình phân hủy yếm khí tạo ra, điều này chứng tỏ là bể thiếu oxy nghiêm trọng, tạo điều kiện yếm khí cho các vi khuẩn hô hấp tùy tiện hô hấp theo kiểu yếm khí. Cần bổ sung oxy thật mạnh. Nếu không phục hồi được thì cần rút hết về bể chứa bùn và phải nuôi cấy lại từ đầu.
+ Mật độ vi sinh trong bể hiếu khí:
Thời gian đầu mật độ vi sinh trong bể còn thấp, do đó trong thời gian khởi động không nên cho hệ thống xử lý chạy đủ công suất, cần tăng dần dần công suất hệ thống. Khi quan sát thấy nước ra khỏi bể lắng sinh học không bị đục, vi sinh vật thích nghi được, bông bùn to, màu bùn đẹp thì có thể tăng thêm công suất.
Tỷ lệ bùn hồi lưu từ bể lắng sinh học về bể thiếu khí, đây là thông số quan trọng, nhằm duy trì mật độ vi sinh trong bể thiếu khí, hiếu khí ổn định và tối ưu cho quá trình xử lý sinh học. Khi hệ thống trong giai đoạn khởi động nên chạy hồi lưu hoàn toàn trong khoảng 1 tuần, sau đó nâng dần công suất nghĩa là giảm hồi lưu còn khoảng 80%, 60%, 50%. Khi vi sinh đã đạt mật độ cần thiết (1,5-3 g/l) thì nên chạy hồi lưu 30%.
Trong trường hợp hồi lưu bùn gián đoạn, trước khi mở van hồi lưu phải mở van xả bùn dư trong 15 phút, sau đó mới mở van hồi lưu bùn nhằm tránh hồi lưu xác vi sinh vật đã chết dưới đáy thiết bị lắng thứ cấp về làm ảnh hưởng đến hoạt động của bể hiếu khí cũng như toàn hệ thống.
Đo thể tích lắng của bùn (thể tích lắng của bùn đạt khoảng 30% là hệ thống hoạt động tốt): Lấy 1.000ml nước ở cuối bể hiếu khí cho vào ống lắng chuyên dụng để lắng trong 30 phút, đọc thể tích lắng của bùn, nếu thể tích lắng khoảng 200-400ml thì mật độ vi sinh là hợp lý.
Kiểm tra bơm tuần hoàn chìm trong bể hiếu khí: xem rác, bùn có thể bám vào, làm tắc đầu hút của bơm. Khi đó cần kéo lên và dùng nước có áp cao vệ sinh để tránh hiện tượng tắc. Kiểm tra xem rác thải có thể bám vào phao làm sai tín hiệu. Khi đó cần vệ sinh ngay cọc phao.
- Bể lắng sinh học: Chú ý khi thấy có hiện tượng bùn nổi lên mặt bể lắng sinh học (do bùn hoạt tính ở đáy bể lắng bị yếm khí, quá trình khử nitrat xảy ra tạo nhiều bọt khí N2, các bọt khí này đẩy bùn hoạt tính nổi lên trên bề mặt), cần kiểm tra 2 yếu tố sau:
+ Đo mật độ vi sinh tại bể hiếu khí nếu cao hơn 60ml/100ml thì phải tiến hành xả bùn dư về bể ủ bùn theo như quy trình xả bùn ở phần trên.
+ Kiểm tra bơm bùn sinh học, nếu bị tắc phải thông rửa sạch sẽ hay nếu không hoạt động phải đổi bơm và sửa chữa khắc phục sự cố này ngay.
- Bể lắng hóa lý: thường xuyên kiểm tra bể lắng hóa lý xem có hiện tượng nổi bùn, tình trạng hoạt động bơm bùn.
* Đối với nước mưa chảy tràn:
Chủ Dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau đây:
- Nước mưa trên mái nhà được được thu gom bằng các đường ống PVC D90 đã được đầu tư đồng bộ cùng với nhà xưởng. Các trục thoát nước mưa D90 được đấu nối thoát ra hệ thống thu nước mưa ngoài nhà và đấu nối vào hệ thống thoát nước mặt đường.
- Định kỳ kiểm tra, nạo vét đường ống dẫn nước. Kiểm tra song chắn rác, đường ống dẫn và nạo vét hố ga thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời;
- Thường xuyên quét dọn sân, đường đi nội bộ của dự án để tránh đất, cát, rác thải bị cuốn theo nước mưa xuống hệ thống thoát nước mưa làm tắc nghẽn hệ thống.
Đối với công trình khai thác nước dưới đất:
Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau:
- Trong quá trình khai thác nước dưới đất phải bảo đảm yêu cầu về bảo vệ nước dưới đất và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại điều 31 Luật Tài nguyên nước 2023.
- Thực hiện việc quan trắc và lắp đặt thiết bị đo đạc được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường theo quy định tại Điều 51, Luật Tài nguyên nước 2023.
- Cam kết không gây sạt lở bờ suối, hoặc gây ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của suối Cái.
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Việc quản lý chất thải tại Dự án được tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
Chủ Dự án thực thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau đây:
- Thu gom, phân loại rác thải ngay tại nguồn.
- Bố trí các thùng chứa, bao bì chứa theo từng loại chất thải phát sinh.
- Bố trí kho lưu giữ tạm thời chất thải theo đúng quy định;
- Chủ Dự án cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Giai đoạn vận hành tổng thể, có phát sinh thêm khoảng 75kg/năm chất thải sinh hoạt, 252.806 kg/năm chất thải rắn thông thường và 101,5 kg/năm chất thải nguy hại.
Hiện tại nhà máy đã có thiết bị, công trình thu gom và kho chứa các loại chất thải phát sinh đảm bảo thu gom hết các loại chất thải giai đoạn hiện trạng và bổ sung sau khi vận hành tổng thể.
Các biện pháp thu gom chất thải, công trình lưu giữ chất thải đã được miêu tả cụ thể tại mục 4.1.2.3. Các kho chứa chất thải đã xây dựng như sau:
+ 01 kho lưu giữ chất thải thông thường diện tích 819m2.
+ 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 25m2. 
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Tiếng ồn và độ rung phát sinh tại khu vực thực hiện dự án sẽ được giảm thiểu bằng các cách sau:
- Trong quá trình vận hành máy móc thiết bị của công ty có phát sinh tiếng ồn, độ rung. Tuy nhiên công ty sử dụng máy móc, công nghệ tiên tiến và đặc thù loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án ít phát sinh tiếng ồn, rung nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường và công nhân làm việc là không lớn.
- Ngoài tiếng ồn, độ rung từ việc vận hành các loại máy móc, còn có tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào công ty.
Do đó, khi dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tiếng ồn, rung như sau:
- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, lắp thêm các thiết bị giảm thanh cho các máy móc thiết bị có độ ồn, rung cao.
- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần áo bảo hộ lao động,...).
- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên của công nhân.
- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ bốc dỡ nguyên vật liệu.
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Nhiệt phát sinh do sự rò rỉ hoặc sự truyền nhiệt từ phòng sấy, máy là, máy ép mex. Đối với nguồn ô nhiễm này, biện pháp khống chế hữu hiệu nhất là cách ly nguồn nhiệt với các tác nhân mà nó sẽ tác động. Cụ thể là việc bố trí riêng biệt các khu vực có nguồn phát nhiệt với khu văn phòng, khu sản xuất tập trung và bố trí cuối hướng gió. Đồng thời nhà xưởng đã bố trí hệ thống thông gió tự nhiên (quạt thông gió).
Khu vực nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng, lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Các khu vực có nguồn nhiệt cao được tăng cường điều kiện thông thoáng nhằm giảm nhiệt môi trường lao động. Sử dụng hệ thống làm mát không khí để cấp không khí mát vào khu vực có nhiệt độ cao. Không khí được trao đổi liên tục, thông thoáng nhờ hệ thống thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa mái.
Ngoài ra, bố trí diện tích cây xanh xung quanh nhà máy đảm bảo chiếm >20% tổng diện tích đất quy hoạch của dự án.
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- Ưu tiên tuyển dụng công nhân tại địa phương.
- Khuyến khích công nhân tham gia vào các hoạt động của đoàn thể, các hoạt động xã hội để góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.
- Quản lý cán bộ công nhân tốt không để các tệ nạn xã hội xảy ra ảnh hưởng đến uy tín của công ty cũng như ảnh hưởng đến nhân dân.
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- Quy định tính nghiêm túc của công nhân tại nơi làm việc như: thời gian làm việc, thái độ làm việc.
- Thành lập bộ phận an toàn lao động tại công ty, có trách nhiệm theo dõi, giám sát nhắc nhở việc thực hiện các quy định về an toàn.
- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết: quần áo bảo hộ lao động, gang tay,…
- Đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được giao nhiệm vụ vận hành, sửa chữa đều được học và có chứng chỉ vận hành…
- Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho công nhân: thống thoáng nhà xưởng bảng thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức, đảm bảo nồng độ các mức độc hại trong phân xưởng dưới mức TCCP. Hệ thống chiếu sáng hoạt động tốt để đạt được quy định về chiếu sáng…
- Khi có sự cố xảy ra, kịp thời làm công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với người bị ảnh hưởng trước khi chuyển đến bệnh viện
- Tiến hành hoạt động an toàn vệ sinh lao động cho công nhân mới, đào tạo định kỳ theo đúng quy định tiến hành.
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- Thường xuyên duy trì các biện pháp xử lý nước thải và kiểm tra hệ thống xử lý nước thải.
- Các thùng chứa chất thải rắn thông thường được đội vệ sinh vận chuyển ra
ngoài vào cuối mỗi ngày để đơn vị có chức năng đến thu gom. Không để chất thải tồn
đọng nhiều ngày, rơi vãi xuống nền của cơ sở.
- Đường giao thông nội bộ được quét dọn sạch sẽ.
- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, vệ sinh, tu sửa các đường thoát nước.
- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, vệ sinh, tu sửa cống thoát, hố ga lưới chắn rác.
- Định kỳ nạo vét bùn thải từ các bể xử lý nước thải với tần suất 03 - 06
tháng/lần.
- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trƣờng và vệ sinh cho cán bộ, công nhân viên,
người dân và khách hàng.
- Công ty định kỳ quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để sớm phát hiện các sự cố.
- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, sự cố đường ống dẫn nước
thải: Cơ sở sẽ gom toàn bộ nước thải phát sinh tại nhà máy vào bể điều hòa 84m3 (kích
thước 2,3x8,5x4,3m) để khắc phục sự cố (thời gian lưu nước thải tại bể điều hòa là
10,1 giờ). Ngoài ra công ty đơn vị sẽ tăng cường các chế phẩm cũng như hóa chất để
khử trùng, sao cho hiệu suất xử lý cao nhất, công ty thực hiện biện pháp sử dụng tiết
kiệm nước nhằm mục đích giảm lượng nước thải phát sinh và tái sử dụng nước sau trạm xử lý dùng cho mục đích cấp nước cho nhà WC xả nước bồn cầu và tưới cây trong khuôn viên nhà máy.
- Khi xảy ra sự cố công trình thủy lợi không thể tiếp nhận nước thải: Chủ cơ sở sẽ dừng hoạt động xả thải, thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý nước thải đến khi chất lượng nước nguồn tiếp nhận trở lại bình thường. Trường hợp chất lượng
nguồn tiếp nhận bị ô nhiễm kéo dài cơ sở sẽ xin ý kiến cơ quan chức năng tiến hành
đấu nối xả thải sang khu vực tiếp nhận khác.
4.2.2.9. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện để giảm các tác động do rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành 
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với sự cố cháy nổ
- Cháy nổ có thể do mạng lưới cung cấp và truyền dẫn điện… về mùa mưa dễ xảy ra cháy nổ do sét đánh. Để đảm bảo an toàn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ.
- Nội quy an toàn cháy nổ.
- Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.
- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay, bình dập lửa bằng khí CO2.
- Biên chế và tổ chức tập huấn chữa cháy thường xuyên.
- Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thay thế hoặc đổi mới các máy móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất gây ô nhiễm, độc hại ra môi trường, hạn chế các nguy cơ cháy nổ.
- Đối với hệ thống mạng điện: Cơ sở chọn phương pháp lắp điện, đường dây điện đảm bảo an toàn, bố trí cầu giao cầu chì, hệ thống astomat để phòng tránh hiện tượng chập cháy điện trong nhà xưởng và chập cháy điện cục bộ.
- Trình phòng cảnh sát PCCC và CHCN – Công an tỉnh Thái Nguyên thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của dự án.
Khối lượng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy đã lắp đặt tại nhà máy cụ thể như sau:
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	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đầu phun sprinkler
	Chiếc
	1880

	2
	Hộp họng chứa cháy vách tường KT 600x500x180mm, cuộn vòi lăng phun D50
	Hộp
	63

	3
	Hộp đựng bình chữa cháy xách tay 600x500x180mm
	Hộp
	93

	4
	Bình chữa cháy bột khô ABC 4kg
	Bình
	186

	5
	Bình chữa cháy khí CO2 MT3
	Bình
	93

	6
	Đầu báo cháy nhiệt gia tăng
	Chiếc
	336

	7
	Đầu báo cháy khói quang
	Chiếc
	466

	8
	Đầu báo cháy beam
	Bộ
	4

	9
	Chuông báo cháy
	Chiếc
	56

	10
	Đèn báo cháy
	Chiếc
	56

	11
	Nút ấn báo cháy
	Chiếc
	56

	12
	Họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa D100
	Chiếc
	2

	13
	Hộp đựng phương tiện chữa cháy ngoài nhà KT 1100x700x200, cuộn vòi lăng phun D65
	Hộp
	9


Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
Đối với nồi hơi: 
- Nhà máy cam kết nghiêm túc thực hiện kiểm định hàng năm; kiểm soát chặt chẽ áp suất và nhiệt độ trong nồi hơi ngăn tình trạng quá áp. 
- Đồng thời thường xuyên vệ sinh và bảo trì các thành phần liên quan đến đốt cháy (đường ống nhiên liệu, đầu đốt…).
- Có kế hoạch tập huấn an toàn đầy đủ và thương xuyên cập nhật kiến thức về vận hành an toàn nồi hơi, những nguy cơ có thể xảy ra và các biện pháp phòng tránh tai nạn.
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với sự cố tai nạn lao động
- Đề ra quy định cụ thể về an toàn lao động và yêu cầu công nhân thực hiện theo đúng quy định đề ra.
- Tập huấn định kỳ về an toàn lao động và PCCC cho cán bộ công nhân viên của Nhà máy.
- Tập huấn cho công nhân về kỹ thuật an toàn khi vận hành máy móc. Ngoài ra nhân viên còn được tập huấn về biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên đầy đủ.
- Các máy móc trang thiết bị của nhà máy được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng để kịp thời phát hiện và khắc phục các hỏng hóc, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố.
- Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho tất cả công nhân lao động trong khu vực độc hại.
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông
- Điều tiết các loại phương tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý;
- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy thực hiện tốt về an toàn giao thông, đi lại chạm vào giờ cao điểm, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người.
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố an toàn thực phẩm
Do Nhà máy sản xuất có tổ chức việc ăn ca nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được Công ty chú trọng việc chọn lựa đơn vị cung cấp xuất ăn đồng thời nghiêm ngặt quản lý các thực phẩm mà đơn vị cung cấp lựa chọn, đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hàng tháng, Công ty cử cán bộ chuyên môn xuống nhà ăn kiểm soát an toàn thực phẩm, về nguồn gốc của lương thực thực phẩm và chế biến thực phẩm.
Thực đơn trong mỗi ca được tính toán dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Biện pháp phòng ngừa sự cố do HTXLNT sinh hoạt 
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	Tên bể
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	






Bể Điều Hòa
	



Bơm yếu hoặc không chạy
	
- Do tác rác dẫn đến kẹt cánh quạt bơm
	Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố gom
Tháo bơm ra kiểm tra lại.

	
	
	
- Mất nguồn điện cấp vào
	Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại
Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm.

	
	
	
- Phao tín hiệu hỏng
	Kiểm tra lại phao.
Thay phao nếu phao hỏng.

	
	
Tràn nước bể điều hòa
	
Bơm bể điều hòa sang thiếu khí bị lỗi
Đường thu gom quá tải
	Kiểm tra bơm bể điều hòa.
Kiểm tra đường thu gom và các đường xả
nước thải các nhà vệ sinh, kiểm tra bồn vệ sinh xem có bị hở nước hay không.

	
	
Không có khí cấp vào bể
	Máy thổi khí
Chưa mở van điều chỉnh
	Kiểm tra lại máy thổi khí.
Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể điều hòa.

	








Bể hiếu khí
	Máy thổi khí yếu hoặc không chạy
	
- Mất nguồn điện cấp vào
	Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào máy
máy hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại .

	
	
Không có khí cấp vào bể
	Máy thổi khí
Chưa mở van điều chỉnh
	Kiểm tra lại máy thổi khí.
Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể hiếu khí.

	
	
Đệm vi sinh bị bung và không cố định 1 chỗ
	
Hỏng chức năng cố định đệm trên mặt bể
Đệm hết thời hạn sử dụng (12-24 tháng)
	Chăng và cố định lại lớp đệm vi sinh bị bung.
Thay thế đệm mới nếu hết thời hạn sử
dụng.

	
	
Mất bùn hoặc bùn bị vỡ nhỏ
	Do sục khí quá mạnh
Sai quy trình vận hành hoặc mất điện,…
	Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống.
Nuôi cấy vi sinh lại.

	
	Bể sinh học chứa đầy bọt trắng
	Hỗn hợp rắn lơ lửng có thể thấp
Vi sinh bị ức chế dẫn đến phân hủy nội bào
	Giảm thải bùn, tăng hỗn hợp rắn lơ lửng.
Xem lại hệ thống vận hành.

	
	Khí không đều trên bề mặt bể, bọt khí đường kính không nằm trong khoảng 4-
5mm
	
Bị mất áp cho dàn khí
Đĩa khí hết thời hạn sử dụng
	Điều chỉnh lại van khí thay đổi áp cho phù hợp.
Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn sử dụng.

	

Bể lắng sinh học
	

Bơm định lượng yếu hoặc không chạy
Bùn nổi nhiều
	

Mất nguồn điện cấp vào
Bùn bị phân hủy kỵ khí và lắng chưa hiệu quả do quy trình hoặc cấu tạo bể lắng
	Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm
Kiểm tra lại quy trình vận hành bể anoxic và bể hiếu khí.
Bể lắng không tĩnh nước có những dòng chuyển động.

	
	

Tràn bể lắng
	
Đường bơm bể điều hòa điều chỉnh không đúng công suất.
Do tắc lọc -> tràn bể lắng
	Điều chỉnh lại công suất theo công suất thiết kế của đường bơm bể điều hòa sang thiếu khí.
Tiến hành rửa lọc để ổn định lại hệ thống.

	
	Độ đậm đặc trong bùn hồi lưu rất thấp
	Tỉ lệ bùn hồi lưu quá cao.
Dạng hình sợi phát thiển.
	Giảm tỷ lệ bùn hồi lưu.
Kiểm tra sự tăng trưởng, phát triển pH, DO và thêm clo.

	
Bể khử trùng
	Mọc tảo rêu hoặc có vi sinh
vật phù du
	Javen khử trùng
	Kiểm tra đường ống dẫn khí Javen, máy bơm
định lượng.

	
	Nước màu không trong
	Sai quy trình vận hành
	Kiểm tra lại quy trình vận hành


Trường hợp hệ thống xử lý xảy ra sự cố, cần phải dừng làm việc và sửa chữa ngay không để nước thải chưa được xử lý xả ra môi trường. 
Trong trường hợp sự cố thiết bị, sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 
Trong trường hợp sự cố hệ thống ngắn (1 ngày), bố trí máy bơm di động bơm toàn bộ nước thải được thu gom lưu chứa tạm trong các bể của HTXLNT. Sau đó, tiến hành khắc phục sự cố và bơm nước thải tuần hoàn trở lại hệ thống để xử lý. Khi sự cố kéo dài (>1 ngày), chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị vệ sinh môi trường đến hút đi xử lý.
Khi xảy ra sự cố lưu lượng nước thải lớn bất thường, hoặc có mùi hôi nồng nặc tức là hệ thống đã bị quá tải. Trong trường hợp này, cán bộ vận hành sẽ có trách nhiệm kiểm tra ngay để tìm hiểu nguyên nhân và liên hệ với đơn vị cung cấp xử lý để xem xét áp dụng một số biện pháp như:
+ Tăng lưu lượng lưu thông nước (trong trường hợp nguyên nhân làm tăng lưu lượng nước là nước sạch bị rò rỉ vào hệ thống thoát nước).
+ Tăng lưu lượng khí thổi vào bể xử lý
+ Tăng lượng bùn tuần hoàn
+ Bổ sung thêm chế phẩm vi sinh.
Phương án ứng phó sự cố tràn chảy dầu
- Khi phát hiện người bị nạn: Xem xét khả năng gây ra tai nạn và vết thương... tìm cách sơ cấp cứu ban đầu, sau đó, thông báo với trưởng ca, tổ trưởng để chuyển tiếp các thông tin và xin hỗ trợ từ các bộ phận ứng cứu khác như trạm y tế công ty, triển khai nhanh chóng công tác cứu hộ.
- Dọn dẹp khu vực tai nạn thông thoáng để tạo không gian tốt hơn, hỗ trợ công tác cứu hộ, vận chuyển người bị nạn về trạm y tế.
- Đội ứng cứu di chuyển nhanh người bị nạn ra khỏi vị trí gây tai nạn đến chỗ thông thoáng, tiến hành sơ cấp cứu cho đến khi người bị nạn tỉnh lại (nếu bất tỉnh), băng bó vết thương, chuyển người bị nạn lên cán thương.
- Bộ phận bảo vệ phải giữ hiện trường, hoàn tất các biên bản, báo cáo trước khi chuyển cho bộ phận cứu tài sản khắc phục các sự cố thiết bị. Sau đó, đưa thiết bị vào hoạt động trở lại.
- Trong trường hợp bị nạn ở những vị trí khó khăn cho việc cứu hộ, trưởng ca, tổ trưởng lập tức báo cáo cho đơn vị ứng cứu chuyên nghiệp đến hỗ trợ công tác cứu hộ.
Đội ứng phó tình trạng khẩn cấp khi bị sự cố tràn dầu được thành lập với phân công trách nhiệm như sau:
[bookmark: _Toc174197515]Bảng 4. 58. Nhiệm vụ đội ứng phó sự cố tràn dầu
	TT
	Người thực hiện
	Nhiệm vụ khi xảy ra trường hợp khẩn cấp

	1
	Đội trưởng:
- Quản đốc phân xưởng (thời gian hành chính).
- Trưởng nhóm bảo vệ (ngoài giờ hành chính).
	Có nhiệm vụ điều động, chỉ đạo, ứng cứu, xử lý các tình huống phát sinh, quyết định các biện pháp ứng cứu và sự tham gia các đơn vị hỗ trợ (nếu cần)

	2
	Đội phó:
- Trưởng ca sản xuất (ngoài giờ hành chính).
- Tổ trưởng sản xuất (ngoài giờ hành chính).
	- Tạm chỉ huy khi là người có mặt sớm nhất tại nơi xảy ra tai nạn hoặc trong trường hợp đội trưởng không thể có mặt).
- Ứng cứu khi đến hiện trường theo phân công và gọi điện cho các thành viên khác cùng tham gia

	3
	Đội ứng cứu nhanh:
- Thành viên sản xuất ca.
	- Sử dụng các phương tiện tại chỗ để ứng cứu: nẹp tay (chân), cáng cứu thương, dụng cụ y tế,... để sơ cứu người bị nạn
- Nhanh chóng đánh giá tình hình tai nạn: Để chuyển người bị nạn ra khỏi vị trí nguy hiểm, tránh nguy cơ tiếp theo và xử lý sơ cấp cứu lập tức.

	4
	Bộ phận cấp cứu người bị nạn:
- Tổ trưởng các khu vực sản xuất khác hoặc thành viên trong tổ được phân công.
- Y sĩ của trạm được phân công.
	- Hướng dẫn và hỗ trợ cho đội ứng cứu sơ cứu ban đầu và di chuyển nạn nhân từ khu vực bị nạn về trạm y tế.
- Hướng dẫn chuyển nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất.

	5
	Bộ phận cứu tài sản:
- Nhân viên vận hành được phân công quản lý thiết bị
	- Dừng thiết bị tại chỗ, tắt nguồn.

	6
	Bộ phận bảo vệ, cách ly hiện trường:
- Bảo vệ.
	- Bảo vệ hiện trường.
- Cách ly hiện trường, tránh xâm nhập của người không phận sự.


Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
- Dự án sử dụng đến một số hoá chất dung môi để phục vụ cho quá trình sản xuất. Công ty bố trí 01 kho chứa hóa chất với diện tích 25m2 nằm cạnh kho chất thải nguy hại. Hầu hết chúng đều là những hoá chất dễ bắt cháy, độc hại đối với người khi tiếp xúc trực tiếp. Do đó trong kho hóa chất cần đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu sau:
- Chủ Dự án cam kết lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất và gửi Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên.
- Hóa chất trong kho phải được dán nhãn, sắp xếp hợp lý, gọn gàng, dễ phân biệt khi có nhiều loại; Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy cal chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý trước khi cho nhập kho.
- Kho phải được thông gió tốt, phải được thiết kế có thể ứng phó được các sự cố tràn đổ, thoát hiểm cho công nhân: độ dốc của sàn nhà, hệ thống đường gờ, rãnh thu hóa chất;
- Phải có quy trình cho việc sang, rót hóa chất; quy trình vận chuyển, lưu giữ hóa chất.
- Hóa chất rơi vãi phải được thấm bằng cát khô;
- Công nhân lao động trực tiếp với hóa chất phải được trang bị kiến thức về hóa chất.
- Các trang thiết bị phòng tránh đối với kho hóa chất đảm bảo theo quy định, cụ thể:
+ Lắp đặt các phương tiện chiếu sáng và thiết bị điện khác tại vị trí cần thiết, không lắp đặt tạm thời. Mọi trang thiết bị điện được nối đất và có bộ ngắt mạch khi rò điện, bảo vệ quá tải;
+ Sử dụng thiết bị chịu lửa đối với nơi lưu trữ dung môi có nhiệt độ bắt cháy thấp.
- Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại kho lưu giữ hóa chất. Hệ thống báo cháy, dập cháy được lắp đặt tại vị trí thích hợp và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo ở trạng thái sẵn sang sử dụng tốt.
Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất
- Tuân thủ các quy định về tồn trữ hóa chất: Luật hóa chất năm 2007, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Thông tư số 32/2017/TT-BCT, Thông tư số 17/2022/TT-BCT. Lập báo cáo hóa chất định kỳ gửi cơ quan chức năng, tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho công nhân viên, diễn tập định kỳ,...
- Các kỹ thuật viên và công nhân vận hành các thiết bị chuyên dụng có các yêu cầu cao về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi tuyển dụng đều qua lớp tập huấn, bồi dưỡng các quy trình vận hành an toàn lao động và được cấp chứng chỉ mới được đưa vào vận hành sản xuất.
- Hàng năm, cán bộ quản lý, phụ trách an toàn – vệ sinh lao động được tập huấn lại về nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật các văn bản, quy phạm pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy của nhà nước và tổ chức định kỳ đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất cho người lao động.
- Khi tiếp xúc với hóa chất cần phải chú ý đến kỹ thuật an toàn. Trong phòng làm việc phải treo bảng về kỹ thuật an toàn và người làm việc phải biết rõ điều đó. 
- Hóa chất đựng trong bình phải có nhãn hiệu rõ ràng và không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng. 
- Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có băng tiệt trùng, băng tam giác, gạc đệm vô trùng cho mắt, kim tẩy, băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết thương.
Biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố hóa chất
- Lực lượng công nhân vận hành, an toàn viên tại các xưởng cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy xử lý sự cố rò rỉ tại chỗ. 
- Thông báo với Bộ phận an toàn và lãnh đạo nhà máy để có sự chỉ đạo phối hợp xử lý sự cố đồng bộ. 
- Khi xảy ra sự cố hóa chất nghiêm trọng, lãnh đạo nhà máy áp dụng biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp: dừng sản xuất, thực hiện kế hoạch sơ tán người, kịp thời thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, cơ quan đơn vị chủ quản, chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp ứng phó và khắc phục sự cố. 
- Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời huy động lực lượng tại chỗ và áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện các biện pháp ứng cứu, sơ tán người, tài sản của các công trình xung quanh khu vực nhà máy. 
- Thực hiện phương án khắc phục sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
[image: ]
[bookmark: _Toc174197532]Hình 4. 10. Hình ảnh kho hóa chất của nhà máy
[bookmark: _Toc129074062][bookmark: _Toc167809987]4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư
Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án bao gồm:
[bookmark: _Toc134446445][bookmark: _Toc174197516]Bảng 4. 59. Danh mục công trình bảo vệ môi trường
	[bookmark: _bookmark78][bookmark: _bookmark79]STT
	Hạng mục
	Công trình BVMT
	Kế hoạch xây lắp

	1
	Khí thải từ lò hơi
	Lắp đặt hệ thống xử lý khí lò hơi bằng cyclon và tháp lọc bụi nước
	Đã đầu tư xây lắp và đưa vào sử dụng

	2
	Nước mưa chảy tràn
	Hệ thống rãnh thu gom, thoát nước mưa BxH=0,5x0,5m bố trí dọc tuyến giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án rồi dẫn thoát về ao PCCC
	

	3
	Nước thải sinh hoạt
	- 03 bể tự hoại (03 bể thể tích lần lượt là 14,4 m3; 20 m3; 56 m3)
- 01 bể tách dầu 10m3
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3/ngày
	

	4
	CTR sản xuất
	- Được thu gom về  khu chứa riêng, có mái che với diện tích 819m2.
- Hợp đồng vận chuyển đi xử lý bởi đơn vị có chức năng.
	

	5
	CTNH
	- Thu gom, phân loại và lưu giữ 10 thùng 100L, đúng quy định tại Kho chứa CTNH diện tích 25m2.
- Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý bởi đơn vị có chức năng.
	


4.3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác
Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác dự kiến sẽ được thực hiện như sau:
- Bố trí thùng đựng rác: Bố trí đầy đủ về số lượng và kích thước phù hợp cho các khu vực cần sử dụng đến thùng đựng rác. 
- Ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với đơn vị có đủ chức năng: Chủ Dự án đã ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với đơn vị có đủ chức năng.
- Định kỳ bảo dưỡng hệ thống thu gom và thoát nước thải, nước mưa: Định kỳ bảo dưỡng 3 tháng/lần.
[bookmark: _bookmark81]4.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.
Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt chương trình quản lý và bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành, cụ thể:
- Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường để trực tiếp phụ trách các vấn đề môi trường cho dự án: đội ngũ nhân viên dọn vệ sinh, cán bộ chuyên trách môi trường.
- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ môi trường của các nhà thầu trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở của dự án.
- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt.
- Tổ chức thu gom chất thải rắn và chất thải nguy hại của dự án, hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
a. Quản lý môi trường trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng của Dự án
Trong giai đoạn này, đơn vị nhà thầu thi công sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách theo dõi và giám sát trực tiếp, để đảm bảo quản lý, giám sát các tác động xấu tới môi trường.
b. Quản lý môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án
Chương trình quản lý môi trường của dự án tuân thủ theo đúng quy định của luật BVMT và tuân thủ theo Giấy phép môi trường của dự án.
Bộ máy quản lý, vận hành các công trình môi trường tại dự án được thể hiện qua sơ đồ sau:
[image: ]Chủ dự án
Quản lý dự án
Giám sát vệ sinh
Quản lý chất thải rắn, CTNH
Quan trắc môi trường
Phòng cháy chữa cháy
Vận hành hệ thống xử lý
Bộ phận môi trường

[bookmark: _bookmark82][bookmark: _Toc134446462][bookmark: _Toc174197533]Hình 4. 11. Mô hình quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
Sau khi dự án đi vào hoạt động, chủ dự án sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách riêng để quản lý về mặt môi trường. Dự kiến bộ phận này sẽ có 3 người có trình độ trung cấp trở lên, có chuyên môn về môi trường, an toàn lao động, thực hiện các nhiệm vụ chính: vệ sinh môi trường trong khu vực dự án, tập huấn, hướng dẫn công nhân vệ sinh phân loại, thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại, chỉ đạo và phối hợp thực hiện với các bộ phận khác các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc, giám sát môi trường định kỳ.
Định kỳ, 1 tháng/lần, bộ phận môi trường sẽ báo cáo với quản lý dự án và giám đốc về các vấn đề môi trường tại khu vực, tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường (nếu có).
[bookmark: _Toc129074063][bookmark: _Toc167809988]4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:
Về mức độ chi tiết: các đánh giá về tác động môi trường do việc triển khai thực hiện dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu lên được các tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã nêu được các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn của dự án.
Về mức độ tin cậy: các phương pháp sử dụng trong báo cáo có độ tin cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu chuẩn cho phép là phương án thường được áp dụng trong quá trình lập báo cáo. Các mô hình, công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp dụng trong quá trình lập báo cáo của dự án như: mô hình phát tán nguồn đường, nguồn điểm cao,… đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên cứu thực tế.
Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá không cao, nó không những phụ thuộc vào Phương pháp đánh giá, các mô hình mà còn phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có mức tin độ tin cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhưng việc thực hiện sẽ rất tăng chi phí về báo cáo và mất nhiều thời gian.
Cụ thể phương pháp đánh giá như sau:
- Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí thải và bụi:
+ Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng theo các công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, nhưng độ chính xác so với thực tế khong cao do lượng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào mức độ hao mòn của từng loại xe và thiết bị máy móc đã được sử dụng nhiều năm, chế độ vận hành như: lúc khởi động nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi loại xe.
+ Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các ô hình phát tán nguồn mặt, nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau (khi có gió to sẽ cuốn theo bụi đất đá lớn hơn và phạm vi ảnh hưởng sẽ rộng hơn. Ngược lại khi lặng gió hoặc khi trời mưa thì mức độ và phạm vi ảnh hưởng của bụi sẽ nhỏ hơn, khoảng cách,…và được giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là không tránh khỏi.
- Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn
Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần số và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào:
- Tốc độ của từng xe.
- Hiện trạng đường: độ nhẵn mặt đường, độ dốc, bề rộng, chất lượng đường.
Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn, vì mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh, v.v… Mức ồn dòng xe lại thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta thường dùng trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời gian để đặc trưng cho mức ồn của dòng xe và đo lường mức ồn của dòng xe cũng phải dùng máy đo tiếng ồn tích phân trung bình mới xác định được.
- Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong nước thải
+ Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt của đối tượng sử dụng trong báo cáo được tính bằng 100% lượng nước đầu vào.
+ Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do lượng mưa phân bố không đều trong năm.
+ Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do các chất ô nhiễm cần xác định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các thông tin này nên việc xác định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối.
- Đánh giá đối với các tính toán về lượng chất thải rắn phát sinh
Cũng như đối với các tính toán khác trong báo cáo, các tính toán về thải lượng, thành phần chất thải rắn cũng gặp phải những sai số tương tự. Lượng chất thải rắn phát sinh được tính ước lượng thông qua định mức phát thải trung bình nên so với thực tế không thể tránh khỏi các sai khác.
- Đánh giá đối với các rủi ro, sự cố.	
[bookmark: _Toc167809989][bookmark: _Toc96699454][bookmark: _Toc99815914]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc167809990]PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Do dự án Nhà máy may TDT Đại Từ không thuộc các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải nên không phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.


[bookmark: _Toc167809991]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc96699455][bookmark: _Toc99815915][bookmark: _Toc167809992]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc106183401][bookmark: _Toc128208700][bookmark: _Toc167809993]6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải bao gồm:
+ Nguồn số 01: Từ bể tự hoại ở nhà cấp 4 văn phòng;
+ Nguồn số 02: Từ bể tự hoại khu vực nhà phụ trợ;
+ Nguồn số 03: Từ bể tự hoại khu vực WC công nhân;
+ Nguồn số 04: Từ bể tách dầu khu vực nhà ăn;
- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung (gồm nguồn số 01, 02, 03, 04).
•	Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Cái.
•	Vị trí xả nước thải: Tọa độ vị trí xả thải: X = 2391363; Y = 411331 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030’ múi chiếu 30);
•	Lưu lượng xả thải lớn nhất: 200 m3/ngày.đêm.
•	Phương thức xả nước thải: Tự chảy.
•	Chế độ xả nước thải: Xả thải liên tục 24/24h.
 Nước thải sau khi xử lý phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải sinh hoạt, cột A, với K=1 đối với cơ sở sản xuất từ 500 người trở lên.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
[bookmark: _Toc117762060][bookmark: _Toc169872619]Bảng 6. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn cho phép (Cmax)
	Quy chuẩn

	1
	pH
	-
	5-9
	QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải sinh hoạt, cột A

	2
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	30
	

	3
	Tống chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	50
	

	4
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	500
	

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	1
	

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	5
	

	7
	Nitrat (NO3-) (tính theo N)
	mg/l
	30
	

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	10
	

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	5
	

	10
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/l
	6
	

	11
	Coliform
	MPN/100ml
	3.000
	


Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Cột A: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt); 
Hệ số K=1 đối với cơ sở sản xuất quy mô từ 500 người trở lên.
[bookmark: _Toc128208701][bookmark: _Toc167809994]2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
[bookmark: _Hlk126328944]- Nguồn phát sinh bụi, khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi công suất 1,5 tấn/h. 
- Dòng khí thải: Tương ứng với ống khói thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi của nguồn số 01.
•	Tọa độ vị trí xả thải: X = 2391376; Y= 411282 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030’ múi chiếu 30).
•	Lưu lượng xả thải lớn nhất: 30.000m3/h.
•	Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức bằng quạt hút, liên tục 24/24h..
[bookmark: _Hlk126329220]- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Thông số và giá trị của các thông số trong khí thải không vượt quá giá trị tối đa cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ  (Kp = 0,9 với lưu lượng nguồn thải 20.000<P≤100.000; Kv =1,2 với hệ số vùng nông thôn).
[bookmark: _Toc106243601][bookmark: _Toc104298366][bookmark: _Toc104559305][bookmark: _Toc104561137][bookmark: _Toc104561222][bookmark: _Toc111025106][bookmark: _Toc111835891][bookmark: _Toc115199957][bookmark: _Toc115252972][bookmark: _Toc117762061][bookmark: _Toc169872620]Bảng 6. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải của Dự án
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B

	1
	Lưu lượng
	m3/h
	-

	2
	SO2
	mg/Nm3
	540

	3
	NOx
	mg/Nm3
	918

	4
	CO
	mg/Nm3
	1.080

	5
	Bụi 
	mg/Nm3
	216


Ghi chú:
QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
Cột B: quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với:
- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16/01/2007;
- Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.
[bookmark: _Toc128208702][bookmark: _Toc167809995]3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc95816110][bookmark: _Toc97132274][bookmark: _Toc117762062]- Nguồn phát sinh: 
+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực xưởng may.
+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng.
+ Nguồn số 03: Tiếng ồn từ khu vực hệ thống xử lý nước thải
+ Nguồn số 04: Tiếng ồn từ khu vực máy nén khí
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm:
+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn:
[bookmark: _Toc169872621]Bảng 6. 3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm
Đơn vị: dBA
	TT
	Khu vực
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ

	1
	Khu vực đặc biệt
	55
	45

	2
	Khu vực thông thường
	70
	55


+ Độ rung không vượt quá giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung:
[bookmark: _Toc169872622]Bảng 6. 4. Giá trị giới hạn tối đa cho phép về độ rung
	TTT
	Khu vực
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép dB

	
	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ

	1
	Khu vực đặc biệt
	60
	55

	2
	Khu vực thông thường
	70
	60


[bookmark: _Toc167809996]
CHƯƠNG VII
[bookmark: _Toc167809997]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc96699462][bookmark: _Toc99815925][bookmark: _Toc167809998]7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án
[bookmark: _Toc99815928]7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
[bookmark: _Toc96701111][bookmark: _Toc99815961][bookmark: _Toc105508734][bookmark: _Toc141543785][bookmark: _Toc169872623]Bảng 7. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm
	Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm

	1
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3/ngày
	Tháng 08 năm 2024
	Tháng 11 năm 2024

	2
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1,5T/h
	Tháng 08 năm 2024
	Tháng 11 năm 2024


[bookmark: _Toc96699463]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Căn cứ khoản 5 điều 21 thổng tư 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Dự án Nhà máy mau TDT Đại Từ thuộc đối tượng chủ dự án đầu tư tự quyết định việc quan trắc chất thải nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.
Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý khí thải như sau:
[bookmark: _Toc169872624]Bảng 7. 2. Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất HTXLKT
	[bookmark: _Toc154654185]Đối tượng
	Các thông số giám sát
	Quy chuẩn so sánh
	Vị trí giám sát
	Tần suất

	Nước thải 
	pH, BOD5, TDS, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, Coliform
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột A
	+ NT1: Nước thải trước xử lý tại bể gom
+ NT2: Nước thải sau xử lý tại bể khử trùng của hệ thống
	3 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

	Khí thải
	Bụi, CO, SO2, NO2.
	QCVN 19: 2009/ BTNMT
	KT: Ống khói sau HTXL khí thải từ lò hơi 
	


- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch là Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường xanh – Vimcerts 276.
[bookmark: _Toc167809999][bookmark: _Toc99815930]7.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc154654187][bookmark: _Toc167810000]7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
a. Quan trắc nước thải
- Dự án thuộc đối tượng không phải thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
b. Quan trắc khí thải
- Dự án thuộc đối tượng không phải thực hiện giám sát khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 2, điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động
[bookmark: _Toc154654188][bookmark: _Toc167810001]6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án
Giám sát nước thải:
- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải sau xử lý tại bể gom nước thải sau xử lý
- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TDS, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, Coliform.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
[bookmark: _Toc96699464][bookmark: _Toc99815936]

CHƯƠNG VIII
[bookmark: _Toc96699465][bookmark: _Toc99815937][bookmark: _Toc167810002]CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
Chủ dự án chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Điều 26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Cam kết có trách nhiệm thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A khi thải ra ngoài môi trường.
Cam kết thu gom xử lý toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của đảm bảo xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B); trước khi xả ra ngoài môi trường.
Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[bookmark: _Hlk80871003]Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác.
Cam kết báo cáo với cơ quan cấp phép trước khi thực hiện nếu có sự thay đổi so với giấy phép môi trường được cấp.












PHỤ LỤC


image3.png
g2
2

E

5
3

]

=

2
(5]

£
2
£
<





image4.png
XE pCCC
CONG an
N waem] | CngHPEH)
NHAN
S Sudi céi
WHo | e
——>clNe Z gHAE @ _[verm] bgPES 5,
e /= NHA PHU TRQ (127X55) 2
NHA AN CA (28X72) 5
NHA
XE
CONG
NHAN XUGNG MAY (135X55) NHA PHU TR 2 TANG
(12X55)
coBml BYTE U YYC we XV MAT NN ‘&_:; [BA o) [P
‘e e : J

PELD ngrore 0




image5.png
8

Nk cA 4 Vi TROND.
THE THAD: %
&
KHU B8 XB
1980m2
oo
LO HOI
{>cone &
Cav NHA PHU TRG (127%55)
BY 6985m2 — 7 2
NHA AN CA (32X72) 2
2,304m2 =
o
g g
KHU BE XE J
1700m2 1200 ZUONG MAY (135X55) NEA PHY TRQ 2 TANG (72X 55)
7425mL 228, 960m2
o
g g

1333

TH Ve W

B WY

F





image6.wmf
(

)

(

)

u

.

2

h

z

exp

2

h

z

exp

.

E

8

,

0

C

z

2

z

2

2

z

2

s

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

s

-

-

+

ú

û

ù

ê

ë

é

s

+

-

=


oleObject1.bin

image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png
_r 1

Ngan locma

Hubng nuse chay.

M dungilen mat

[
Myc nuéc trong biy mé





image12.png




image13.png




image14.png
o _--=="“”'

(kHo RAC THAI]
NGUY HAI

.f A=





image15.png




image16.wmf
ú

û

ù

ê

ë

é

-

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

ú

û

ù

ê

ë

é

=

365

365

4

7

,

2

48

12

7

,

1

5

,

0

7

,

0

P

w

W

S

s

k

E


oleObject2.bin

image17.wmf
534

,

0

365

160

365

4

6

7

,

2

2

48

20

12

7

,

5

8

,

0

7

,

1

5

,

0

7

,

0

»

ú

û

ù

ê

ë

é

-

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

´

=

E


oleObject3.bin

image18.png
.m_s___itz; I |

N oy (B





image19.png




image20.png




